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ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ 

Raag Gauree, Đạo sư thứ năm: SUKHMANI có nghĩa là hạt vương miện của 

hạnh phúc. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ 

Một Thiên Chúa vĩnh cửu, được thực hiện bởi ân sủng của Guru. 

 

ਆਤਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 

Tôi cúi đầu trước Đạo sư nguyên thủy. 

 

ਜੁਗਾਤਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 

Tôi cúi đầu trước Guru, người đã có trước khi bắt đầu các thời đại. 

 

ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 

Tôi cúi đầu trước Đạo sư đích thực vĩnh cửu. 

 

ਸਰੀ ਗੁਰਿੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥ 

Tôi cúi đầu trước Đạo sư vĩ đại, Divine Guru. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਤਸਮਰਉ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵਉ ॥ 

Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời với lòng sùng kính yêu thương và bằng cách nhớ 

đến Ngài mọi lúc, tôi trải nghiệm hạnh phúc vĩnh cửu, 

 

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਿਨ ਮਾਤਹ ਤਮਟਾਵਉ ॥ 

và xua tan mọi lo lắng và thống khổ khỏi tâm trí tôi 

 

ਤਸਮਰਉ ਜਾਸੁ ਤਿਸੁੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥ 

Tôi suy ngẫm về Đấng bảo tồn vũ trụ. 

 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਅਗਨਿ ਅਨੇਕੈ ॥ 

Vô số người dân với Ngài 
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ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਤਸੁੰਤਮਰਤਿ ਸੁਧਾਖੵਰ ॥ 

Kinh Veda, Puranas và Smri, những lời nói thuần khiết nhất, 

 

ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖੵਰ॥ 

đã nhận ra Đấng duy nhất, Danh của Đức Chúa Trời là thiêng liêng nhất. 

 

ਤਕਨਕਾ ਏਕ ਤਜਸੁ ਜੀਅ ਿਸਾਵੈ ॥ ਿਾ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥ 

Sự vinh hiển của người đó không thể được mô tả trong lòng ai, Đức Chúa Trời 

thấm nhuần ngay cả một chút Naam. 

 

ਕਾਾਂਖੀ ਏਕੈ ਿਰਸ ਿੁਹਾਰੋ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੁੰਤਗ ਮੋਤਹ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥ 

Nanak nói: “Lạy Chúa, xin cứu con cùng với những ai khao khát kinh nghiệm 

sự hiện diện thánh thiện của Chúa. 

 

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੁੰਤਮਰਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ 

Tên ambrosial của Thiên Chúa là viên ngọc quý (bản chất) của mọi hòa bình và 

hạnh phúc, 

 

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਤਿਸਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

và mật hoa này- Danh Đức Chúa Trời ngự trong trái tim của những người sùng 

đạo thật sự của Ngài. sẽ tạm dừng 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਗਰਤਭ ਨ ਿਸ ੈ॥ 

Bằng cách nhớ đến Thiên Chúa, người ta được giải thoát khỏi chu kỳ sinh tử. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿਖੂੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Chúa, nỗi sợ hãi về ma quỷ biến mất. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਾਲੁ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Chúa, nỗi sợ hãi về cái chết biến mất. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿਸੁਮਨੁ ਟਰ ੈ॥ 

Nhớ đến Chúa, tật xấu của một người bị xóa bỏ 

 

ਪ੍ਰਭ ਤਸਮਰਿ ਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

Nhớ đến Chúa, người ta không gặp trở ngại nào trong cuộc sống. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Thiên Chúa, người ta luôn luôn cảnh giác trước những tệ 

nạn và những cám dỗ thế gian. 
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ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਭਉ ਨ ਤਿਆਪੈ੍ ॥ 

Nhớ đến Chúa, người ta không bị chế ngự bởi sự sợ hãi. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿਖੁੁ ਨ ਸੁੰਿਾਪੈ੍ ॥ 

Nhớ đến Chúa, người ta không phải chịu đau khổ. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

Sự tưởng nhớ thiền định về Đức Chúa Trời chiếm ưu thế trong Công ty của 

Thánh. 

 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੁੰਤਗ ॥੨॥ 

O Nanak, tất cả kho báu của thế giới đều nằm trong tình yêu của Đức Chúa 

Trời. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Thiên Chúa là những quyền năng kỳ diệu và tất cả 

chín kho báu của thế giới. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਿਿੁ ਿੁਤਧ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ về Thiên Chúa là kiến thức, thiền định và bản chất của sự 

khôn ngoan. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਜਪ੍ ਿਪ੍ ਪ੍ੂਜਾ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Thiên Chúa là tụng kinh, thiền định mãnh liệt và thờ 

phượng sùng kính. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਿਨਸੈ ਿਜੂਾ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Thiên Chúa, tính hai mặt biến mất. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Thiên Chúa là những phòng tắm thanh tẩy tại các đền 

thờ thiêng liêng của cuộc hành hương. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Đức Chúa Trời, người ta đạt được danh dự trong Tòa 

án của Đức Chúa Trời. 
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ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ 

Khi tưởng nhớ đến Đức Chúa Trời, người ta chấp nhận ý muốn của Ngài là tốt 

cho tất cả mọi người. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Chúa, một người thành công trong việc đạt được mục tiêu 

tối cao của cuộc sống. 

 

ਸੇ ਤਸਮਰਤਹ ਤਜਨ ਆਤਪ੍ ਤਸਮਰਾਏ ॥ 

Chỉ một mình họ nhớ đến Ngài trong thiền định, người mà Ngài truyền cảm 

hứng để làm như vậy. 

 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪ੍ਾਏ ॥੩॥ 

Hỡi Nanak, tôi khiêm nhường cúi đầu trước những người nhớ đến Đức Chúa 

Trời. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥ 

Sự tưởng nhớ về Đức Chúa Trời là cao nhất trong tất cả các việc làm. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥ 

Nhờ tưởng nhớ đến Đức Chúa Trời, nhiều người được cứu khỏi tệ nạn. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Chúa, sự khao khát dành cho Maya bị loại bỏ. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੁਝ ੈ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Thiên Chúa, người ta hiểu mọi thứ về Maya. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਿਰਾਸਾ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Đức Chúa Trời, không có sự sợ hãi về cái chết. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਪ੍ੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Thiên Chúa, mọi mong muốn được thực hiện. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ 

Trong sự tưởng nhớ của Thiên Chúa, sự bẩn thỉu của tệ nạn được loại bỏ khỏi 

tâm trí. 

 

ਅੁੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ 

Ambrosial Naam, sống trong trái tim của người phàm. 
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ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਿਸਤਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ 

Các tín đồ luôn đọc Danh Chúa. 

 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਿਾਸਤਨ ਿਸਨਾ ॥੪॥ 

O Nanak, tôi là đầy tớ của đầy tớ của tín đồ Ngài. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਧਨਵੁੰਿੇ ॥ 

Những người nhớ đến Chúa với tình yêu và sự tận tâm là những người giàu có 

về mặt tinh thần. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪ੍ਤਿਵੁੰਿੇ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và sự tận tâm là những người 

đáng kính. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ॥ 

Những ai nhớ đến Chúa với tình yêu và lòng sùng kính được chấp nhận trong 

tòa án của Chúa. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥ 

Những người yêu thương nhớ đến Chúa là những người nổi bật nhất. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਸ ਿੇਮੁਹਿਾਜੇ ॥ 

Những người yêu thương nhớ đến Chúa với lòng sùng kính không phụ thuộc 

vào người khác. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਸ ਸਰਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và sự tận tâm là những người 

vượt trội về mặt thuộc linh. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và sự tận tâm sẽ sống trong 

hòa bình. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸਿਾ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và lòng tận tụy được giải thoát 

khỏi chu kỳ sinh tử. 

 

ਤਸਮਰਨ ਿੇ ਲਾਗੇ ਤਜਨ ਆਤਪ੍ ਿਇਆਲਾ ॥ 

Chỉ những ai được ban phước bởi chính Đức Chúa Trời nhân từ mới đi trên con 

đường tưởng nhớ đến Ngài. 
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ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੁੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥ 

O Nanak, chỉ có một người may mắn cầu xin sự đồng hành của những cá nhân 

như vậy. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và lòng tận tụy trở nên nhân từ 

với người khác. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਸਿ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

Tôi cống hiến cuộc đời mình mãi mãi cho những người nhớ đến Chúa với tình 

yêu và sự tận tâm. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 

Vẻ đẹp là khuôn mặt của những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và 

lòng tận tụy. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਸੂਤਖ ਤਿਹਾਵੈ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và lòng tận tụy sống cuộc sống 

của họ trong hòa bình. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਆਿਮੁ ਜੀਿਾ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và sự tận tâm sẽ chinh phục 

tâm trí của họ. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਤਨਰਮਲ ਰੀਿਾ ॥ 

Những người nhớ đến Đức Chúa Trời với tình yêu và sự tận tâm sống một lối 

sống công chính. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਅਨਿ ਘਨੇਰੇ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và lòng tận tụy trải nghiệm 

những niềm vui bất tận. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਿਸਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰੇ ॥ 

Những người nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và sự tận tâm sống trong sự 

hiện diện của Thiên Chúa. 

 

ਸੁੰਿ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਤਗ ॥ 

Nhờ ân sủng của Đạo sư, họ luôn cảnh giác để nhớ đến Chúa. 
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ਨਾਨਕ ਤਸਮਰਨੁ ਪ੍ੂਰੈ ਭਾਤਗ ॥੬॥ 

O 'Nanak, món quà của thiền định chỉ có được bằng số phận hoàn hảo. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ੂਰੇ ॥ 

Nhớ đến Chúa, nhiệm vụ của một người được hoàn thành. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਿਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥ 

Bằng cách yêu thương nhớ đến Chúa, người ta không bao giờ đau buồn. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਿਾਨੀ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và sự tận tâm, người ta thốt ra 

những đức tính của Thiên Chúa. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨੀ ॥ 

Nhớ đến Chúa, người ta bị cuốn vào trạng thái đĩnh đạc trực giác. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Chúa với tình yêu và sự tận tâm, tâm trí của một người 

không từ bỏ. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸਨੁ ॥ 

Bằng cách yêu thương nhớ đến Chúa, người ta cảm thấy vui mừng. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਅਨਹਿ ਝੁਨਕਾਰ ॥ 

Nhớ đến Chúa, giai điệu thiêng liêng liên tục chơi trong tâm trí của một người. 

 

ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਤਸਮਰਨ ਕਾ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਰ ॥ 

Có sự bình an vô tận xảy ra sau đó bằng cách nhớ đến Chúa. 

 

ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਤਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ॥ 

Chỉ một mình họ nhớ đến Ngài, Đấng mà Đức Chúa Trời ban cho ân sủng của 

Ngài. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪ੍ਇਆ ॥੭॥ 

O Nanak, chỉ có một người may mắn tìm nơi ẩn náu của những người sùng 

đạo như vậy. 

 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਭਗਿ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Chúa, những người sùng đạo được biết đến trên thế giới. 
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ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਲਤਗ ਿੇਿ ਉਪ੍ਾਏ ॥ 

Nhớ đến Chúa, kinh Veda đã được sáng tác. 

 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਭਏ ਤਸਧ ਜਿੀ ਿਾਿੇ ॥ 

Bằng cách tưởng nhớ đến Chúa, người phàm đã trở thành những người thầy, 

người theo đạo và bác ái. 

 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੁੰਟ ਜਾਿੇ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Đức Chúa Trời, người thấp hèn trở nên được biết đến theo 

cả bốn hướng. 

 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥ 

Đó là thiền định về Chúa, đã cung cấp hỗ trợ cho toàn bộ trái đất. 

 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ 

Do đó, người phàm luôn nhớ đến Đấng Tạo Hóa của Thế giới. 

 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ 

Chính vì thiền định mà Chúa đã tạo ra toàn bộ vũ trụ. 

 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਮਤਹ ਆਤਪ੍ ਤਨਰੁੰਕਾਰਾ ॥ 

Đức Chúa Trời vô hình ở nơi Ngài được nhớ đến. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ੍ ਿੁਝਾਇਆ ॥ 

Một người được ban phước bởi ân điển của Ngài để nhận ra tầm quan trọng 

của việc nhớ đến Đức Chúa Trời, 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਤਿਤਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥੮॥੧॥ 

O 'Nanak, có được lợi ích của thiền định của Đức Chúa Trời thông qua Ân điển 

của Guru. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਿੀਨ ਿਰਿ ਿਖੁ ਭੁੰਜਨਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ 

Kẻ hủy diệt nỗi đau và tai ương của người nghèo, tràn ngập trong tất cả các 

trái tim và sự hỗ trợ của những người không được hỗ trợ. 
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ਸਰਤਿ ਿੁਮ ਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ 

Lạy Chúa, con (Nanak) đã đến nơi ẩn náu của Ngài, sau khi nhận được sự 

hướng dẫn từ Guru. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਜਹ ਮਾਿ ਤਪ੍ਿਾ ਸੁਿ ਮੀਿ ਨ ਭਾਈ ॥ 

Nơi không có mẹ, cha, con, bạn bè hoặc anh chị em để giúp bạn. 

 

ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਿੇਰੈ ਸੁੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥ 

Vì thế, chỉ có Đức Chúa Trời sẽ ở bên bạn như là sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn. 

 

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਿਿੂ ਜਮ ਿਲੈ ॥ 

Nơi đội quân của những con quỷ đáng sợ cố gắng đè bẹp bạn, 

 

ਿਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੁੰਤਗ ਿੇਰੈ ਚਲੈ ॥ 

Ở đó, chỉ có Naam sẽ đi cùng với bạn. 

 

ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ 

nơi bạn đang ở trong tình huống cực kỳ khó khăn, 

 

ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਉਧਾਰੀ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời sẽ giải cứu bạn ngay lập tức. 

 

ਅਤਨਕ ਪ੍ੁਨਹਚਰਨ ਕਰਿ ਨਹੀ ਿਰੈ ॥ 

Bằng cách thực hiện vô số nghi lễ tôn giáo, một người không được cứu khỏi tội 

lỗi. 

 

ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời rửa sạch hàng triệu tội lỗi. 

 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 

Vì vậy, hỡi tâm trí của tôi, hãy suy ngẫm về Danh Chúa với phước lành của Đạo 

sư, 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥ 

Và, O Nanak, ngươi sẽ nhận được vô số niềm vui. 
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ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਿਖੁੀਆ ॥ 

Ngay cả khi là một vị vua của toàn thế giới, một người vẫn gặp nạn. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥ 

Nhưng bằng cách suy gẫm Danh Đức Chúa Trời, người ta có được sự bình an. 

 

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਿੁੰਧੁ ਨ ਪ੍ਰੈ ॥ 

Ngay cả số tiền khổng lồ của cải cũng không chấm dứt mong muốn nhiều hơn 

nữa. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਤਨਸਿਰੈ ॥ 

Bằng cách suy ngẫm về Danh Chúa, người ta thoát khỏi ham muốn mãnh liệt 

đối với Maya. 

 

ਅਤਨਕ ਮਾਇਆ ਰੁੰਗ ਤਿਖ ਨ ਿੁਝਾਵੈ ॥ 

Bằng cách tiếp tục đắm chìm trong vô số thú vui trần tục, ham muốn của cải 

thế gian hơn của một người không bị dập tắt. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਆਘਾਵੈ ॥ 

Bằng cách tưởng nhớ đến Chúa với tình yêu và sự tận tâm, người ta được thỏa 

mãn từ Maya. 

 

ਤਜਹ ਮਾਰਤਗ ਇਹੁ ਜਾਿ ਇਕੇਲਾ ॥ 

Trên hành trình mà linh hồn phải đi một mình, 

 

ਿਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁੰਤਗ ਹੋਿ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 

Trong đó, chỉ có Chúa là một linh hồn như một người an ủi. 

 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ॥ 

Tâm trí của tôi, hãy thiền mãi mãi về một cái tên như vậy. 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਰਮ ਗਤਿ ਪ੍ਾਈਐ ॥੨॥ 

O 'Nanak, trạng thái tinh thần tối cao có được thông qua ân sủng của Guru. 

 

ਛੂਟਿ ਨਹੀ ਕੋਤਟ ਲਖ ਿਾਹੀ ॥ 

Ngay cả với sự hỗ trợ của hàng triệu anh em, người ta không thể tự cứu mình 

khỏi tệ nạn. 

 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਿਹ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਰਾਹੀ ॥ 

Bằng cách thiền định về Naam, người ta bơi qua đại dương thế giới của tệ nạn, 
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ਅਤਨਕ ਤਿਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੁੰਘਾਰੈ ॥ 

Nơi vô số bất hạnh đe dọa hủy diệt bạn, 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਿਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 

Ở đó Danh Đức Chúa Trời sẽ giải cứu bạn ngay lập tức. 

 

ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਜਨਮੈ ਮਤਰ ਜਾਮ ॥ 

Qua vô số hóa thân, con người được sinh ra và chết đi. 

 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਪ੍ਾਵੈ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

Nhưng khi đọc danh Chúa, linh hồn được an nghỉ và trở nên một với Chúa. 

 

ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਿਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥ 

Người bị vấy bẩn bởi sự bẩn thỉu của bản ngã, không bao giờ có thể rửa sạch 

sự bẩn thỉu này. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਪ੍ ਖੋਵੈ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời xóa bỏ hàng triệu tội lỗi. 

 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਮਨ ਰੁੰਤਗ ॥ 

Tâm trí của tôi, hãy đọc một cái tên như vậy với tình yêu. 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥੩॥ 

O 'Nanak, Danh Đức Chúa Trời được hiện thực hóa trong Công ty của Thánh. 

 

ਤਜਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਤਹ ਨ ਕੋਸਾ ॥ 

Trên con đường cuộc hành trình của cuộc sống mà số dặm không thể đếm 

được, 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੁੰਤਗ ਿੋਸਾ ॥ 

Ở đó Danh Đức Chúa Trời là sự nuôi dưỡng của bạn. 

 

ਤਜਹ ਪੈ੍ਡੈ ਮਹਾ ਅੁੰਧ ਗੁਿਾਰਾ ॥ 

Trên hành trình của cuộc sống, nơi có bóng tối đen tối hoàn toàn của sự thiếu 

hiểu biết, 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੁੰਤਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 

Tên của Thiên Chúa là Ánh sáng với bạn. 
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ਜਹਾ ਪ੍ੁੰਤਥ ਿੇਰਾ ਕੋ ਨ ਤਸਞਾਨੂ ॥ 

Trên hành trình của cuộc sống mà không ai biết bạn, 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਹ ਨਾਤਲ ਪ੍ਛਾਨੂ ॥ 

Danh Chúa là người bạn thật sự của bạn. 

 

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਿਪ੍ਤਿ ਿਹੁ ਘਾਮ ॥ 

Ở đâu (trong hành trình của cuộc sống) có sức nóng thiêu đốt khủng khiếp của 

tệ nạn, 

 

ਿਹ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿੁਮ ਊਪ੍ਤਰ ਛਾਮ ॥ 

Ở đó, Danh của Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho bạn sự bảo vệ. 

 

ਜਹਾ ਤਿਰਖਾ ਮਨ ਿੁਝੁ ਆਕਰਖੈ ॥ 

O' my mind, Where the desire for worldful posures harating you, Nơi mà sự 

thèm muốn của cải trần gian hành hạ bạn, 

 

ਿਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਿਰਖੈ ॥੪॥ 

Ở đó, O 'Nanak, Danh Đức Chúa Trời hoạt động như Nectar để kiểm soát ham 

muốn của bạn. 

 

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਿਰਿਤਨ ਨਾਮੁ ॥ 

Đối với những người sùng đạo, Danh Chúa là một bài viết được sử dụng hàng 

ngày. 

 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

Danh Chúa ngự trong tâm trí của những người sùng đạo. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời là sự hỗ trợ của những người sùng đạo khiêm nhường của 

Ngài. 

 

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਤਟ ॥ 

Hàng triệu người được cứu khỏi tệ nạn bằng cách nhớ đến Danh Đức Chúa 

Trời. 

 

ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਿ ਸੁੰਿ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

Các tín đồ của Đức Chúa Trời đọc những lời ca ngợi Ngài cả ngày lẫn đêm, 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਮਾਤਿ ॥ 

và họ có được thuốc Naam để chữa bệnh ác tính của người tự xưng. 

 

ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

Tên của Đức Chúa Trời là kho báu thực sự của những người thờ phượng Đức 

Chúa Trời. 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਤਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਿਾਨ ॥ 

Đức Chúa Trời Tối Cao đã ban phước cho các tín đồ của Ngài với món quà 

Naam này. 

 

ਮਨ ਿਨ ਰੁੰਤਗ ਰਿੇ ਰੁੰਗ ਏਕੈ ॥ 

Tâm trí và cơ thể được thấm nhuần sự xuất thần trong tình yêu của một Thiên 

Chúa duy nhất. 

 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਤਿਰਤਿ ਤਿਿੇਕੈ ॥੫॥ 

O 'Nanak, những người sùng đạo của Ngài có được trí tuệ thiêng liêng để 

phân biệt giữa đúng và sai.  

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥ 

Đối với những tín đồ của mình, Danh Chúa là cách duy nhất để giải thoát khỏi 

sự ràng buộc của Maya. 

 

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਜਨ ਕਉ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥ 

Đối với những người sùng đạo của Ngài, Danh Đức Chúa Trời cung cấp sự hài 

lòng từ Maya. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ੍ ਰੁੰਗੁ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời là vẻ đẹp và niềm vui của những người sùng đạo Ngài. 

 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਕਿ ਪ੍ਰੈ ਨ ਭੁੰਗੁ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Danh Đức Chúa Trời, người ta không bao giờ phải đối mặt 

với bất kỳ trở ngại nào trong cuộc sống. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời là vinh quang đích thực của những người sùng đạo Ngài. 

 

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪ੍ਾਈ ॥ 

Nhờ danh Đức Chúa Trời, các tín đồ của Ngài nhận được sự tôn vinh. 

 

13



ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥ 

Niềm vui của Maya và yoga cho các tín đồ của Ngài nằm trong Danh Đức Chúa 

Trời. 

 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਤਿਓਗੁ ॥ 

Bằng cách suy gẫm Danh Đức Chúa Trời, người sùng đạo không bao giờ cảm 

thấy đau đớn và chia ly. 

 

ਜਨੁ ਰਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 

Người sùng đạo của Ngài luôn mải mê trong sự tưởng nhớ của Ngài, 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ੂਜੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਵਾ ॥੬॥ 

O Nanak, người sùng đạo luôn tôn thờ Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ 

Đối với những người sùng đạo, Danh Đức Chúa Trời là kho báu của sự giàu có. 

 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਰਤਭ ਿੀਨਾ ॥ 

Chính Đức Chúa Trời đã ban phước cho tín đồ của Ngài kho tàng Naam này. 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਿਾਿੀ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các tín đồ của Ngài. 

 

ਹਤਰ ਪ੍ਰਿਾਤਪ੍ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਿੀ ॥ 

Bởi sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, các tín đồ không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào 

khác. 

 

ਓਤਿ ਪੋ੍ਤਿ ਜਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਿੇ ॥ 

Qua và qua đó, các tín đồ của Ngài luôn thấm nhuần tình yêu của Đức Chúa 

Trời. 

 

ਸੁੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਿੇ ॥ 

Hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của Thiên Chúa, họ tận hưởng sự yên tĩnh 

hoàn toàn trong thiền định. 

 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੈ੍ ॥ 

Mọi lúc, người sùng đạo đọc tên của Chúa. 
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ਹਤਰ ਕਾ ਭਗਿੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ੍ ॥ 

Người thờ phượng Đức Chúa Trời trở nên được biết đến và tôn trọng; Ngài 

không giấu giếm. 

 

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਿਹੁ ਕਰੇ ॥ 

Sự thờ phượng sùng kính của Thiên Chúa, giải phóng nhiều người khỏi tệ nạn. 

 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁੰਤਗ ਕੇਿੇ ਿਰੇ ॥੭॥ 

O Nanak, nhiều người khác ở lại trong công ty, những người sùng đạo của 

Ngài, bơi qua đại dương thế giới của những tệ nạn. 

 

ਪ੍ਾਰਜਾਿੁ ਇਹੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 

Tên của Thiên Chúa giống như 'Paarijat' (Cây Elysian thần thoại của sức mạnh 

kỳ diệu). 

 

ਕਾਮਧੇਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਿ ਗਾਮ ॥ 

Hát những lời ca ngợi của Chúa giống như kaamdhen (con bò thần thoại) có 

thể ban cho mọi điều ước. 

 

ਸਭ ਿੇ ਊਿਮ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ॥ 

Nói về đức tính của Đức Chúa Trời có tầm quan trọng lớn hơn tất cả các cuộc 

nói chuyện khác. 

 

ਨਾਮੁ ਸੁਨਿ ਿਰਿ ਿਖੁ ਲਥਾ ॥ 

Lắng nghe Naam, nỗi đau và nỗi buồn được loại bỏ. 

 

ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਸੁੰਿ ਤਰਿ ਵਸ ੈ॥ 

Vinh quang của Naam ngự trong trái tim của các thánh đồ của Ngài. 

 

ਸੁੰਿ ਪ੍ਰਿਾਤਪ੍ ਿਰੁਿੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥ 

Nhờ các phước lành của các thánh đồ của Ngài, mọi tội lỗi đều được xua tan. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

Công ty của các Thánh có được nhờ may mắn lớn. 

 

ਸੁੰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥ 

Bằng cách tuân theo lời dạy của các vị thánh (Guru), một người điên về Naam 

 

ਨਾਮ ਿੁਤਲ ਕਛੁ ਅਵਰ ੁਨ ਹੋਇ ॥ 

Không có gì bằng Naam. 
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪ੍ਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥ 

O 'Nanak, hiếm có người nhận Naam từ Guru. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਿਹੁ ਸਾਸਿਰ ਿਹ ੁਤਸਤਮਰਿੀ ਪੇ੍ਖੇ ਸਰਿ ਢਢੋਤਲ ॥ 

Tôi đã nhìn thấy và tìm kiếm nhiều Shastras và Simritees (những cuốn sách 

thánh về đức tin, nghi lễ và quy tắc ứng xử). 

 

ਪ੍ੂਜਤਸ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥ 

O Nanak, những lời dạy trong những sách thánh này không đạt đến bất cứ nơi 

nào gần với công đức của việc suy ngẫm về Danh vô giá của Đức Chúa Trời. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਜਾਪ੍ ਿਾਪ੍ ਤਗਆਨ ਸਤਭ ਤਧਆਨ ॥ 

Nếu một người thực hiện các nghi thức tụng, trải qua sự đền tội, có được kiến 

thức tâm linh và tập trung vào tất cả các loại thiền định, 

 

ਖਟ ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਵਤਖਆਨ ॥ 

đưa ra các bài giảng về sáu shastras và Smritis (sách kiến thức tâm linh), 

 

ਜੋਗ ਅਤਭਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਕਤਰਆ ॥ 

thực hành Yoga và hành vi chính đáng; 

 

ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਿਨ ਮਧੇ ਤਫਤਰਆ ॥ 

từ bỏ mọi thứ và lang thang trong vùng hoang dã; 

 

ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਿਹੁ ਜਿਨਾ ॥ 

thực hiện tất cả các loại nỗ lực để làm hài lòng Đức Chúa Trời, 

 

ਪ੍ੁੁੰਨ ਿਾਨ ਹੋਮੇ ਿਹੁ ਰਿਨਾ ॥ 

quyên góp cho các tổ chức từ thiện và thực hiện havan (lửa thiêng) bằng cách 

đốt nhiều dầu; 

 

ਸਰੀਰ ੁਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਤਰ ਰਾਿੀ ॥ 

bị cắt xác thành những mảnh nhỏ và đốt chúng trong lửa nghi lễ, 
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ਵਰਿ ਨੇਮ ਕਰੈ ਿਹੁ ਭਾਿੀ ॥ 

tuân thủ nhịn ăn và tất cả các loại nghi lễ với thói quen nghiêm ngặt, 

 

ਨਹੀ ਿੁਤਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿੀਚਾਰ ॥ 

Tất cả những điều này vẫn không bằng công đức để chiêm ngưỡng Danh Đức 

Chúa Trời, 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ੀਐ ਇਕ ਿਾਰ ॥੧॥ 

Ngay cả khi, O 'Nanak, Danh của Thượng Đế, được nhận lãnh thông qua Guru, 

được đọc một lần với tình yêu và lòng sùng kính. 

 

ਨਉ ਖੁੰਡ ਤਪ੍ਰਥਮੀ ਤਫਰੈ ਤਚਰ ੁਜੀਵੈ ॥ 

Nếu một người đi khắp thế giới và sống một cuộc sống lâu dài, 

 

ਮਹਾ ਉਿਾਸੁ ਿਪ੍ੀਸਰ ੁਥੀਵੈ ॥ 

hoàn toàn tách rời khỏi thế giới như một nhà khổ hạnh vĩ đại, 

 

ਅਗਤਨ ਮਾਤਹ ਹੋਮਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ 

hy sinh mạng sống của mình trong Lửa thiêng liêng, 

 

ਕਤਨਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਤਮ ਿਾਨ ॥ 

cho đi vàng, ngựa, voi và đất để làm từ thiện; 

 

ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਿਹੁ ਆਸਨ ॥ 

thực hành các kỹ thuật làm sạch bên trong và tất cả các loại tư thế Yoga; 

 

ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੁੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥ 

áp dụng những cách tự làm nhục bản thân của người Jain và các kỷ luật tâm 

linh vĩ đại; 

 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਕਤਰ ਸਰੀਰ ੁਕਟਾਵੈ ॥ 

cơ thể của anh ấy bị cắt từng mảnh, 

 

ਿਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 

Ngay cả khi đó, sự bẩn thỉu của bản ngã sẽ không rời đi. 

 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਤਰ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

Không có gì có thể sánh được với tên của Đức Chúa Trời. 
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਗਤਿ ਪ੍ਾਤਹ ॥੨॥ 

O 'Nanak, những người theo Guru có được trạng thái tâm linh tối cao bằng 

cách suy ngẫm về Danh Đức Chúa Trời với tình yêu và sự tận tâm. 

 

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਿੀਰਥ ਿੇਹ ਛੁਟੈ ॥ 

Một số người có thể muốn chết tại một nơi linh thiêng; 

 

ਗਰਿੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਿੇ ਹੁਟੈ ॥ 

nhưng ngay cả khi đó, niềm kiêu hãnh tự cao tự đại không giảm đi khỏi tâm trí. 

 

ਸੋਚ ਕਰੈ ਤਿਨਸੁ ਅਰ ੁਰਾਤਿ ॥ 

Người ta có thể thực hành tắm rửa tại các thánh địa cả ngày lẫn đêm, 

 

ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਿਨ ਿੇ ਜਾਤਿ ॥ 

Nhưng sự bẩn thỉu của tâm trí không rời khỏi cơ thể. 

 

ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਕਉ ਿਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥ 

Người ta có thể khiến cơ thể tuân theo tất cả các loại kỷ luật, 

 

ਮਨ ਿੇ ਕਿਹੂ ਨ ਤਿਤਖਆ ਟਰ ੈ॥ 

những đam mê xấu xa không rời khỏi tâm trí. 

 

ਜਤਲ ਧੋਵੈ ਿਹੁ ਿਹੇ ਅਨੀਤਿ ॥ 

Người ta có thể rửa cơ thể tạm thời này bằng vô số nước, 

 

ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥ 

nhưng làm thế nào một bức tường bùn có thể được rửa sạch? 

 

ਮਨ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਊਚ ॥ 

Ôi, tâm trí của tôi, lớn nhất là vinh quang của Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਉਧਰੇ ਪ੍ਤਿਿ ਿਹੁ ਮੂਚ ॥੩॥ 

O Nanak, rất nhiều tội nhân được cứu khỏi tệ nạn bằng cách yêu thương chiêm 

ngắm Naam. 

 

ਿਹੁਿੁ ਤਸਆਿਪ੍ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਤਿਆਪੈ੍ ॥ 

Bằng cách trở nên thông minh hơn, người ta bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi cái 

chết, 
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ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਤਿਰਸਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ੍ ॥ 

Tất cả các loại nỗ lực thông minh là vô ích để thỏa mãn những ham muốn trần 

tục. 

 

ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਤਨ ਨਹੀ ਿੁਝੈ ॥ 

Mặc áo choàng tôn giáo khác nhau, không dập tắt ngọn lửa của những ham 

muốn trần tục. 

 

ਕੋਤਟ ਉਪ੍ਾਵ ਿਰਗਹ ਨਹੀ ਤਸਝੈ ॥ 

Thực hiện hàng triệu nỗ lực như vậy không giúp được chấp nhận trong tòa án 

của Đức Chúa Trời. 

 

ਛੂਟਤਸ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪ੍ਇਆਤਲ ॥ 

Với tất cả những nỗ lực như vậy, người ta không được giải thoát khỏi sự ràng 

buộc của thế gian, nếu một người trốn thoát lên bầu trời hoặc ẩn náu trong 

những vùng sâu thẳm. 

 

ਮੋਤਹ ਤਿਆਪ੍ਤਹ ਮਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥ 

Thay vào đó, người ta cứ vướng vào mạng lưới của những ràng buộc và ham 

muốn tình cảm. 

 

ਅਵਰ ਕਰਿੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਡਾਨੈ ॥ 

Tất cả những nỗ lực khác đều bị trừng phạt bởi Sứ giả của Tử thần, 

 

ਗੋਤਵੁੰਿ ਭਜਨ ਤਿਨੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥ 

Ai không chấp nhận điều gì khác, ngoài thiền định về Đức Chúa Trời Toàn Trí. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਿਖੁੁ ਜਾਇ ॥ 

Bằng cách suy gẫm Danh Đức Chúa Trời với lòng sùng kính yêu thương, mọi 

nỗi buồn đều được xua tan. 

 

ਨਾਨਕ ਿੋਲੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥ 

Nanak nói điều này một cách trực giác. 

 

ਚਾਤਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥ 

Nếu một người muốn bốn phước lành hồng y, (sự công bình, của cải thế gian, 

sinh sản và cứu rỗi). 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥ 

anh ta nên tuân theo những lời dạy của các Thánh (Guru). 
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ਜੇ ਕੋ ਆਪ੍ੁਨਾ ਿਖੂੁ ਤਮਟਾਵੈ ॥ 

Nếu một người muốn chấm dứt nỗi buồn của mình, 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸਿ ਗਾਵੈ ॥ 

Sau đó, anh ta phải luôn nhớ (đọc) Danh Chúa trong trái tim. 

 

ਜੇ ਕੋ ਅਪ੍ੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥ 

Nếu ai đó tìm kiếm vinh quang trong tòa án của Đức Chúa Trời, 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥ 

sau đó anh ta nên tìm kiếm hội thánh và từ bỏ bản ngã của mình. 

 

ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਿ ਿੇ ਡਰੈ ॥ 

Nếu người ta sợ chu kỳ sinh tử, 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪ੍ਰੈ ॥ 

thì anh ta nên tìm nơi ẩn náu của Thánh. 

 

ਤਜਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਿਰਸ ਤਪ੍ਆਸਾ ॥ 

Người có lòng khao khát được hiệp nhất với Thiên Chúa, 

 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਜਾਸਾ ॥੫॥ 

O Nanak, tôi cống hiến cuộc đời mình cho người đó. 

 

ਸਗਲ ਪ੍ੁਰਖ ਮਤਹ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ 

Trong tất cả mọi người, người tối cao là người duy nhất, 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਜਾ ਕਾ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

sự kiêu ngạo tự cao tự đại khởi hành trong Công ty của thánh. 

 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਿੈ ਨੀਚਾ ॥ 

Một người tự coi mình là người thấp hèn, 

 

ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥ 

nên được coi là cao nhất trong tất cả. 

 

ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

Một người rất khiêm tốn trong tâm trí, 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥ 

đã thực sự nhận ra Naam, thực chật của Đức Chúa Trời trong mỗi tấm lòng. 

 

ਮਨ ਅਪ੍ੁਨੇ ਿੇ ਿੁਰਾ ਤਮਟਾਨਾ ॥ 

Một người diệt trừ mọi điều ác khỏi tâm trí của chính mình, 

 

ਪੇ੍ਖੈ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜਨਾ ॥ 

Nhìn cả thế giới như một người bạn 

 

ਸੂਖ ਿਖੂ ਜਨ ਸਮ ਤਿਰਸਟਿੇਾ ॥ 

Một người nhìn vào niềm vui và nỗi đau như một và giống nhau, 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੁੁੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪ੍ਾ ॥੬॥ 

O Nanak, anh ta vượt lên trên suy nghĩ về tội lỗi hoặc đức hạnh (luôn luôn làm 

những việc tốt). 

 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਿੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 

Đối với người sùng đạo nghèo, Danh Ngài là sự giàu có của anh ta. 

 

ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਥਾਉ ॥ 

Đối với những người sùng đạo không được hỗ trợ, Tên của bạn là sự hỗ trợ của 

anh ấy. 

 

ਤਨਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਿੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥ 

Lạy Chúa, Ngài là vinh dự của kẻ vô danh 

 

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ॥ 

Đối với tất cả mọi người, bạn là Đấng ban tặng quà. 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 

Hỡi chủ nhân của tôi, Ngài làm và khiến mọi việc phải được thực hiện. 

 

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੁੰਿਰਜਾਮੀ ॥ 

Người biết tất cả các trái tim, 

 

ਅਪ੍ਨੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ੍ ॥ 

Chỉ một mình bạn biết trạng thái và mức độ của bạn. 

 

ਆਪ੍ਨ ਸੁੰਤਗ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਰਭ ਰਾਿੇ ॥ 

Lạy Chúa, Ngài đang chìm đắm chính mình. 
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ਿੁਮਹਹ੍ਰੀ ਉਸਿਤਿ ਿੁਮ ਿੇ ਹੋਇ ॥ 

Lạy Chúa, chỉ có Ngài mới biết sự vĩ đại của Ngài. 

 

ਨਾਨਕ ਅਵਰ ੁਨ ਜਾਨਤਸ ਕੋਇ ॥੭॥ 

O Nanak, không ai khác biết sự vĩ đại của Ngài. 

 

ਸਰਿ ਧਰਮ ਮਤਹ ਸਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥ 

Trong tất cả các đức tin, đức tin tốt nhất là, 

 

ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਤਪ੍ ਤਨਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥ 

là suy gẫm Danh Đức Chúa Trời và thực hiện những việc làm vô nhiễm. 

 

ਸਗਲ ਤਕਰਆ ਮਤਹ ਊਿਮ ਤਕਤਰਆ ॥ 

Trong tất cả các nghi lễ tôn giáo, nghi lễ cao siêu nhất, 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਿਰੁਮਤਿ ਮਲੁ ਤਹਤਰਆ ॥ 

là xóa bỏ sự bẩn thỉu của những suy nghĩ xấu xa trong Công ty của Thánh. 

 

ਸਗਲ ਉਿਮ ਮਤਹ ਉਿਮ ੁਭਲਾ ॥ 

Trong tất cả các nỗ lực, nỗ lực tốt nhất, 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਜੀਅ ਸਿਾ ॥ 

là luôn luôn đọc Danh Thiên Chúa với tình yêu và đam mê. 

 

ਸਗਲ ਿਾਨੀ ਮਤਹ ਅੁੰਤਮਰਿ ਿਾਨੀ ॥ 

Trong tất cả các từ được nói, từ khó hiểu nhất, 

 

ਹਤਰ ਕੋ ਜਸੁ ਸੁਤਨ ਰਸਨ ਿਖਾਨੀ ॥ 

là lắng nghe và thốt lên những lời ca ngợi của Chúa. 

 

ਸਗਲ ਥਾਨ ਿੇ ਓਹੁ ਊਿਮ ਥਾਨੁ ॥ 

Trong tất cả mọi nơi, nơi tuyệt vời nhất, 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਘਤਟ ਵਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੮॥੩॥ 

O Nanak, là tấm lòng mà Danh Đức Chúa Trời ngự trong đó. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

22



ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਤਨਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਾ ਸਮਾਤਲ ॥ 

Hỡi kẻ vô đức, ngu dốt, luôn nhớ đến Chúa. 

 

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਤਨਿਹੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

Hỡi Nanak, hãy trân trọng trong ý thức của bạn Đấng đã tạo ra bạn, một mình 

Ngài sẽ ở với bạn khi bạn rời khỏi thế giới này. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਤਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 

Hỡi phàm nhân, hãy nhớ những đức tính của Đức Chúa Trời tràn ngập khắp 

nơi. 

 

ਕਵਨ ਮੂਲ ਿੇ ਕਵਨ ਤਿਰਸਟਾਨੀ ॥ 

Từ những vật liệu cơ bản (trứng và tinh trùng) Ông đã tạo ra cơ thể xinh đẹp 

này. 

 

ਤਜਤਨ ਿੂੁੰ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰ ਸੀਗਾਤਰਆ ॥ 

Người đã tạo hình, tô điểm và trang trí cho bạn, 

 

ਗਰਭ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਤਜਨਤਹ ਉਿਾਤਰਆ ॥ 

Trong ngọn lửa của tử cung, Ngài đã bảo tồn bạn. 

 

ਿਾਰ ਤਿਵਸਥਾ ਿੁਝਤਹ ਤਪ੍ਆਰੈ ਿਧੂ ॥ 

Anh ấy đã cung cấp cho sự nuôi dưỡng của bạn (sữa) trong giai đoạn trứng 

nước. 

 

ਭਤਰ ਜੋਿਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥ 

Trong thời kỳ đỉnh cao của tuổi trẻ, Ngài đã ban cho bạn cảm giác về thức ăn 

và các tiện nghi khác. 

 

ਤਿਰਤਧ ਭਇਆ ਊਪ੍ਤਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ॥ 

Khi bạn lớn lên, Ngài đã cung cấp cho bạn gia đình và bạn bè để chăm sóc bạn. 

 

ਮੁਤਖ ਅਤਪ੍ਆਉ ਿੈਠ ਕਉ ਿੈਨ ॥ 

để nuôi bạn khi bạn nghỉ ngơi, 
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ਇਹੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਿੂਝੈ ॥ 

Lạy Đức Chúa Trời, con người vô đức này không đánh giá cao giá trị của bất kỳ 

ân huệ nào của Ngài dành cho anh ta, 

 

ਿਖਤਸ ਲੇਹੁ ਿਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥ 

O Nanak, Nếu Ngài ban phước cho anh ta với sự tha thứ, chỉ khi đó anh ta mới 

có thể thành công trong việc đạt được Mục tiêu của cuộc sống con người. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਧਰ ਊਪ੍ਤਰ ਸੁਤਖ ਿਸਤਹ ॥ 

Nhờ ân điển của ai, bạn ở trong sự thoải mái trên trái đất. 

 

ਸੁਿ ਭਰਾਿ ਮੀਿ ਿਤਨਿਾ ਸੁੰਤਗ ਹਸਤਹ ॥ 

Với con cái, anh chị em, bạn bè và vợ/chồng, bạn cười và tận hưởng chính 

mình. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ੀਵਤਹ ਸੀਿਲ ਜਲਾ ॥ 

Bởi Whose Grace, bạn tận hưởng làn nước mát dịu nhẹ này, 

 

ਸੁਖਿਾਈ ਪ੍ਵਨੁ ਪ੍ਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥ 

cùng với không khí nhẹ nhàng vô giá và lửa. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਭੋਗਤਹ ਸਤਭ ਰਸਾ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn tận hưởng tất cả các loại thú vui, 

 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੁੰਤਗ ਸਾਤਥ ਿਸਾ ॥ 

và được cung cấp tất cả các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. 

 

ਿੀਨੇ ਹਸਿ ਪ੍ਾਵ ਕਰਨ ਨੇਿਰ ਰਸਨਾ ॥ 

Ai đã ban cho bạn tay, chân, tai, mắt và lưỡi, 

 

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਸੁੰਤਗ ਰਚਨਾ ॥ 

Tuy nhiên, bạn từ bỏ Ngài và gắn bó với người khác. 

 

ਐਸੇ ਿੋਖ ਮੂੜ ਅੁੰਧ ਤਿਆਪੇ੍ ॥ 

Những kẻ ngu ngốc mù quáng về mặt tinh thần đang bị kìm kẹp bởi những sai 

lầm tội lỗi như vậy; 

 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ੍ ॥੨॥ 

Lạy Chúa, xin cứu họ khỏi những sai lầm tội lỗi này, Nanak cầu nguyện. 
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ਆਤਿ ਅੁੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ੁ॥ 

Đấng là Đấng bảo vệ chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi chết, 

 

ਤਿਸ ਤਸਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ੁ॥ 

Tuy nhiên, người ngu dốt không yêu Ngài. 

 

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Phục vụ Đấng bằng cách thiền định về Naam giống như chín kho báu của thế 

gian. 

 

ਿਾ ਤਸਉ ਮੂੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥ 

Tuy nhiên, người ngu ngốc không hòa hợp tâm trí của mình với Ngài. 

 

ਜੋ ਠਾਕੁਰ ੁਸਿ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 

Đó là Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện bên trong và xung quanh chúng ta, 

 

ਿਾ ਕਉ ਅੁੰਧਾ ਜਾਨਿ ਿਰੇੂ ॥ 

Người mù thuộc linh tin rằng Ngài ở rất xa. 

 

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪ੍ਾਵੈ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 

Trong sự phục vụ của Ngài bằng cách thiền định, một người nhận được danh 

dự trong triều đình của Đức Chúa Trời, 

 

ਤਿਸਤਹ ਤਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 

Tuy nhiên, kẻ ngu dốt về mặt tâm linh quên Ngài. 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰ ੁ॥ 

Mãi mãi và mãi mãi, người này phạm sai lầm; 

 

ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰ ੁਅਪ੍ਾਰ ੁ॥੩॥ 

O Nanak, Đức Chúa Trời vô hạn là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. 

 

ਰਿਨੁ ਤਿਆਤਗ ਕਉਡੀ ਸੁੰਤਗ ਰਚੈ ॥ 

Từ bỏ Naam vô giá, người ta mải mê với sự giàu có của thế gian. 

 

ਸਾਚੁ ਛੋਤਡ ਝੂਠ ਸੁੰਤਗ ਮਚੈ ॥ 

Anh ta từ bỏ Sự thật và chấp nhận sự giả dối. 

 

ਜੋ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਤਥਰ ੁਕਤਰ ਮਾਨੈ ॥ 

Điều mà cuối cùng phải bị bỏ rơi, anh ta tin rằng nó là vĩnh cửu, 
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ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਿਤੂਰ ਪ੍ਰਾਨੈ ॥ 

Đó (cái chết) sắp xảy ra, anh ta tin rằng còn xa. 

 

ਛੋਤਡ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮੁ ਕਰੈ ॥ 

Anh ta đấu tranh cho sự giàu có thế gian, mà cuối cùng anh ta phải bỏ lại phía 

sau. 

 

ਸੁੰਤਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

Anh ta quay lưng lại với Chúa, Đấng luôn ở bên anh ta. 

 

ਚੁੰਿਨ ਲੇਪ੍ੁ ਉਿਾਰੈ ਧੋਇ ॥ ਗਰਧਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੁੰਤਗ ਹੋਇ ॥ 

Anh ta giống như một con lừa, người ngay cả khi được xức dầu bằng sandal, sẽ 

rửa sạch nó vì đó là tình yêu chỉ bằng tro tàn. 

 

ਅੁੰਧ ਕੂਪ੍ ਮਤਹ ਪ੍ਤਿਿ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

Anh ta đã rơi vào hố sâu, tối tăm của tệ nạn. 

 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਿਇਆਲ ॥੪॥ 

Hỡi Nanak, hãy cầu nguyện và thưa rằng: Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin cứu nó 

khỏi chết đuối trong đại dương tệ nạn. 

 

ਕਰਿੂਤਿ ਪ੍ਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥ 

Anh ta thuộc về loài người, nhưng anh ta hành động như động vật. 

 

ਲੋਕ ਪ੍ਚਾਰਾ ਕਰੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

Ngày và đêm, anh ấy bận rộn thể hiện (sự giàu có và trí tuệ của mình) cho 

người khác. 

 

ਿਾਹਤਰ ਭੇਖ ਅੁੰਿਤਰ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥ 

Bề ngoài, anh ta mặc áo choàng tôn giáo, nhưng bên trong là sự bẩn thỉu của 

Maya. 

 

ਛਪ੍ਤਸ ਨਾਤਹ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪ੍ਾਇਆ ॥ 

Anh ta không thể che giấu điều này, cho dù anh ta có cố gắng thế nào. 

 

ਿਾਹਤਰ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ 

Bề ngoài, anh ta hiển thị kiến thức, thiền định và thanh lọc, 
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ਅੁੰਿਤਰ ਤਿਆਪੈ੍ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥ 

nhưng bên trong bám vào lòng tham như chó. 

 

ਅੁੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਿਾਹਤਰ ਿਨੁ ਸੁਆਹ ॥ 

Ngọn lửa ham muốn hoành hành bên trong; nhưng bên ngoài anh ta bôi tro 

vào cơ thể. (xuất hiện như một Yogi đã từ bỏ mọi ham muốn trần tục 

 

ਗਤਲ ਪ੍ਾਥਰ ਕੈਸੇ ਿਰੈ ਅਥਾਹ ॥ 

Với vô số những ham muốn trần tục và tội lỗi như những viên đá quanh cổ, làm 

sao người ta có thể bơi qua đại dương không thể dò được của những tệ nạn? 

 

ਜਾ ਕੈ ਅੁੰਿਤਰ ਿਸ ੈਪ੍ਰਭੁ ਆਤਪ੍ ॥ 

Người trong lòng mà chính Đức Chúa Trời ngự, 

 

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਿ ॥੫॥ 

O Nanak, người đó bằng trực giác thấm nhuần tình yêu của Đức Chúa Trời. 

 

ਸੁਤਨ ਅੁੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Chỉ cần lắng nghe, làm thế nào người mù có thể tìm thấy con đường? 

 

ਕਰ ੁਗਤਹ ਲੇਹੁ ਓਤੜ ਤਨਿਹਾਵੈ ॥ 

Nếu ai đó nắm tay anh ta, thì anh ta có thể đến đích. 

 

ਕਹਾ ਿੁਝਾਰਤਿ ਿੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥ 

Làm thế nào một câu đố có thể được hiểu bởi người điếc? 

 

ਤਨਤਸ ਕਹੀਐ ਿਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥ 

Nói 'đêm', và anh ấy nghĩ bạn nói 'ngày'. 

 

ਕਹਾ ਤਿਸਨਪ੍ਿ ਗਾਵੈ ਗੁੁੰਗ ॥ 

Làm thế nào người câm có thể hát những bài hát sùng đạo? 

 

ਜਿਨ ਕਰੈ ਿਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੁੰਗ ॥ 

Anh ta có thể cố gắng, nhưng giọng nói của anh ta sẽ làm anh ta thất bại. 

 

ਕਹ ਤਪ੍ੁੰਗੁਲ ਪ੍ਰਿਿ ਪ੍ਰ ਭਵਨ ॥ 

Làm thế nào người tàn tật có thể leo lên núi? 

 

ਨਹੀ ਹੋਿ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥ 

Anh ta chỉ đơn giản là không thể đến đó. 
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ਕਰਿਾਰ ਕਰੁਿਾ ਮੈ ਿੀਨੁ ਿੇਨਿੀ ਕਰੈ ॥ 

Hỡi Đấng Tạo Hóa, Chúa thương xót, đầy tớ khiêm nhường của Ngài cầu 

nguyện. 

 

ਨਾਨਕ ਿੁਮਰੀ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿਰੈ ॥੬॥ 

O Nanak, chỉ có lòng tốt của bạn mới có thể cứu một người phàm khỏi thế giới 

đại dương tệ nạn. 

 

ਸੁੰਤਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥ 

Thiên Chúa, người luôn ở bên anh ta như là sự hỗ trợ, người phàm không nhớ 

đến anh ta, 

 

ਜੋ ਿੈਰਾਈ ਿਾ ਤਸਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

Thay vào đó, thể hiện tình yêu với kẻ thù của mình, Maya. 

 

ਿਲੂਆ ਕੇ ਤਗਰਹ ਭੀਿਤਰ ਿਸ ੈ॥ 

Người phàm sống trong cơ thể giống như một lâu đài cát, sụp đổ. 

 

ਅਨਿ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੁੰਤਗ ਰਸੈ ॥ 

thích các trò chơi của thú vui trần tục và thị hiếu của Maya. 

 

ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਮਨਤਹ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ॥ 

Ông tin tưởng mạnh mẽ rằng việc ở lại thế giới này và những thú vui trần tục 

là vĩnh viễn. 

 

ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ ॥ 

Ý nghĩ về cái chết thậm chí không đến với tâm trí của kẻ ngu ngốc. 

 

ਿੈਰ ਤਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮੋਹ ॥ 

Ghét, xung đột, ham muốn, tức giận, gắn bó tình cảm, 

 

ਝੂਠ ਤਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ॥ 

sự giả dối, tội lỗi, tham lam và lừa dối vô cùng: 

 

ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਤਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥ 

Vì vậy, nhiều cuộc sống bị lãng phí theo những cách này. 
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ਨਾਨਕ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਆਪ੍ਨ ਕਤਰ ਕਰਮ ॥੭॥ 

Lạy Chúa, xin hãy tỏ lòng thương xót và bảo vệ anh ta khỏi những tệ nạn này, 

Nanak cầu nguyện. 

 

ਿੂ ਠਾਕੁਰ ੁਿੁਮ ਪ੍ਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ॥ 

Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Thầy, chúng con dâng lời cầu nguyện này cho Ngài. 

 

ਜੀਉ ਤਪ੍ੁੰਡੁ ਸਭੁ ਿੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

Thân xác và linh hồn này là tất cả những phước lành của Ngài. 

 

ਿੁਮ ਮਾਿ ਤਪ੍ਿਾ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਿੇਰੇ ॥ 

Bạn là mẹ và cha của chúng tôi; chúng tôi là con của bạn. 

 

ਿੁਮਰੀ ਤਕਰਪ੍ਾ ਮਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ 

Trong ân sủng của bạn, có rất nhiều niềm vui và bình an! 

 

ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਮਰਾ ਅੁੰਿੁ ॥ 

Không ai biết giới hạn của bạn. 

 

ਊਚੇ ਿੇ ਊਚਾ ਭਗਵੁੰਿ ॥ 

Hỡi Đấng Tối Cao, Đức Chúa Trời quảng đại nhất, 

 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਿੁਮਰੈ ਸੂਤਿਰ ਧਾਰੀ ॥ 

toàn bộ vũ trụ được hỗ trợ và điều hành bởi mệnh lệnh của bạn. 

 

ਿੁਮ ਿੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

Những gì đến từ Ngài là dưới sự chỉ huy của Ngài. 

 

ਿੁਮਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ 

Chỉ một mình bạn biết trạng thái và mức độ của bạn. 

 

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥੮॥੪॥ 

Lạy Chúa, con dâng hiến cuộc đời con cho Ngài mãi mãi, Nanak nói. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਿੇਨਹਾਰ ੁਪ੍ਰਭ ਛੋਤਡ ਕੈ ਲਾਗਤਹ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ 

Một người từ bỏ Đức Chúa Trời nhân từ, và gắn bó với những thú vui trần tục, 
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ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਤਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪ੍ਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥ 

Này Nanak, một người như vậy sẽ không bao giờ thành công trong cuộc hành 

trình của cuộc đời. Nếu không có Naam, anh ta sẽ mất danh dự của mình. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਿਸ ਿਸਿੂ ਲੇ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Người phàm nhận được nhiều tiện nghi từ Đức Chúa Trời, và đặt chúng sau 

lưng anh ta; 

 

ਏਕ ਿਸਿੁ ਕਾਰਤਨ ਤਿਖੋਤਟ ਗਵਾਵੈ ॥ 

Vì lợi ích của một điều mà Đức Chúa Trời giữ lại, anh ta đã từ bỏ đức tin của 

mình. 

 

ਏਕ ਭੀ ਨ ਿੇਇ ਿਸ ਭੀ ਤਹਤਰ ਲੇਇ ॥ 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời lấy lại tất cả những món quà đó và 

không cho người mà anh ta đang phàn nàn, 

 

ਿਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥ 

Sau đó, những gì kẻ ngốc có thể nói hoặc làm? 

 

ਤਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥ 

Chủ nhân mà, lực lượng vô ích, 

 

ਿਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਿ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥ 

Hãy cúi đầu mãi mãi trong sự tôn thờ và chấp nhận ý muốn của Ngài. 

 

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥ 

Người có trái tim, Thiên Chúa thân yêu, 

 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਿਾਹੂ ਮਤਨ ਵਠੂਾ ॥ 

tất cả sự bình an và thú vui đến cư ngụ trong tâm trí anh. 

 

ਤਜਸੁ ਜਨ ਅਪ੍ਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥ 

Người mà Đức Chúa Trời trao quyền để chấp nhận ý muốn của Ngài, 

 

ਸਰਿ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥੧॥ 

O 'Nanak, cảm thấy như anh ấy đã nhận được tất cả các tiện nghi của thế giới.  
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ਅਗਨਿ ਸਾਹੁ ਅਪ੍ਨੀ ਿੇ ਰਾਤਸ ॥ 

Chúa, Chủ ngân hàng, ban cho những món quà vô tận cho người phàm, 

 

ਖਾਿ ਪ੍ੀਿ ਿਰਿੈ ਅਨਿ ਉਲਾਤਸ ॥ 

người sử dụng vốn này với niềm vui và niềm vui. 

 

ਅਪ੍ੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਿਹੁਤਰ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥ 

Nếu một phần vốn này sau đó bị Chủ ngân hàng (Chúa) lấy lại, 

 

ਅਤਗਆਨੀ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥ 

người thiếu hiểu biết cảm thấy đau buồn và phàn nàn. 

 

ਅਪ੍ਨੀ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ਆਪ੍ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ 

Bằng cách đó, chính anh ta phá hủy uy tín của chính mình, 

 

ਿਹੁਤਰ ਉਸ ਕਾ ਤਿਸਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥ 

Kết quả là không được tin tưởng một lần nữa. 

 

ਤਜਸ ਕੀ ਿਸਿੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥ 

Một người nào đó dâng cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài dù sao đi 

nữa, 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥ 

và sẵn sàng tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời, 

 

ਉਸ ਿੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

được Ngài ban phước nhiều lần hơn. 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਿੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ॥੨॥ 

O' Nanak, Chủ nhân của chúng ta (Đức Chúa Trời) là Đấng nhân từ mãi mãi. 

 

ਅਤਨਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਿ ॥ ਸਰਪ੍ਰ ਹੋਵਿ ਜਾਨੁ ਅਨੇਿ ॥ 

Hãy hiểu rằng, nhiều hình thức chấp trước trần tục là nhất thời và chắc chắn 

những hình thức này sẽ qua đi. 

 

ਤਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਸਉ ਰੁੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥ 

Một người rơi vào tình yêu với bóng cây, 
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ਓਹ ਤਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਤਨ ਪ੍ਛੁਿਾਵੈ ॥ 

và khi nó biến mất, anh cảm thấy hối hận trong tâm trí. 

 

ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰ ੁ॥ 

Bất cứ điều gì được nhìn thấy, là nhất thời  

 

ਲਪ੍ਤਟ ਰਤਹਓ ਿਹ ਅੁੰਧ ਅੁੰਧਾਰ ੁ॥ 

Tuy nhiên, người mù nhất trong số những người mù bám lấy nó. 

 

ਿਟਾਊ ਤਸਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥ 

Bất cứ ai yêu một người qua đường, 

 

ਿਾ ਕਉ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥ 

Không thu được gì từ mối quan hệ. 

 

ਮਨ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਿਾਈ ॥ 

Chỉ có tình yêu với Danh Đức Chúa Trời mới ban sự bình an. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਨਾਨਕ ਆਤਪ੍ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥ 

Hỡi Nanak, tình yêu của Ngài chỉ được đón nhận bởi những người mà chính 

Ngài ban phước với nó. 

 

ਤਮਤਥਆ ਿਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੁੰਿੁ ਸਿਾਇਆ ॥ 

Sai (dễ hư hỏng) là cơ thể, sự giàu có và tất cả các mối quan hệ. 

 

ਤਮਤਥਆ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮਾਇਆ ॥ 

Sai là bản ngã, sở hữu và Maya. 

 

ਤਮਤਥਆ ਰਾਜ ਜੋਿਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥ 

Sai (tạm thời) là quyền lực, tuổi trẻ, sự giàu có và tài sản. 

 

ਤਮਤਥਆ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

Sai lầm là ham muốn và giận dữ hoang dã. 

 

ਤਮਤਥਆ ਰਥ ਹਸਿੀ ਅਸਵ ਿਸਿਰਾ ॥ 

Sai (tạm thời) là xe ngựa, voi, ngựa và quần áo đắt tiền. 

 

ਤਮਤਥਆ ਰੁੰਗ ਸੁੰਤਗ ਮਾਇਆ ਪੇ੍ਤਖ ਹਸਿਾ ॥ 

Sai lầm là tình yêu thu thập của cải, và say sưa khi nhìn thấy nó. 
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ਤਮਤਥਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

Sai lầm là lừa dối, gắn bó tình cảm và niềm tự hào tự cao tự đại. 

 

ਤਮਤਥਆ ਆਪ੍ਸ ਊਪ੍ਤਰ ਕਰਿ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 

Sai lầm là tự hào với bản ngã. 

 

ਅਸਤਥਰ ੁਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ 

Chỉ có sự thờ phượng sùng kính của Thiên Chúa là bất diệt, được thực hiện 

dưới sự bảo vệ của Guru. 

 

ਨਾਨਕ ਜਤਪ੍ ਜਤਪ੍ ਜੀਵੈ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥ 

O Nanak, người ta có thể sống một cuộc sống thực sự chỉ bằng cách thiền định 

về Naam. 

 

ਤਮਤਥਆ ਸਰਵਨ ਪ੍ਰ ਤਨੁੰ ਿਾ ਸੁਨਤਹ ॥ 

Vô ích là đôi tai lắng nghe lời vu khống của người khác. 

 

ਤਮਤਥਆ ਹਸਿ ਪ੍ਰ ਿਰਿ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ 

Vô dụng là những bàn tay đánh cắp sự giàu có của người khác. 

 

ਤਮਤਥਆ ਨੇਿਰ ਪੇ੍ਖਿ ਪ੍ਰ ਤਿਰਅ ਰਪੂ੍ਾਿ ॥ 

Vô ích là đôi mắt nhìn vào vẻ đẹp của người phụ nữ khác với ý định xấu xa. 

 

ਤਮਤਥਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸਵਾਿ ॥ 

sai là lưỡi chỉ thích các món ngon và các thị hiếu thế gian khác. 

 

ਤਮਤਥਆ ਚਰਨ ਪ੍ਰ ਤਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ॥ 

Tội lỗi là đôi chân chạy đến làm điều ác cho người khác. 

 

ਤਮਤਥਆ ਮਨ ਪ੍ਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਤਹ ॥ 

Vô dụng là tâm trí chứa đầy tham lam cho sự giàu có của người khác. 

 

ਤਮਤਥਆ ਿਨ ਨਹੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰਾ ॥ 

Vô dụng là cơ thể không làm điều tốt cho người khác. 

 

ਤਮਤਥਆ ਿਾਸੁ ਲੇਿ ਤਿਕਾਰਾ ॥ 

Vô ích là cái mũi thích mùi của cái ác. 

 

ਤਿਨੁ ਿੂਝੇ ਤਮਤਥਆ ਸਭ ਭਏ ॥ 

Vô dụng là tất cả các bộ phận cơ thể không hiểu mục đích thực sự của chúng. 
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ਸਫਲ ਿੇਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥ 

O Nanak, thành công chỉ có cơ thể đọc danh Đức Chúa Trời. 

 

ਤਿਰਥੀ ਸਾਕਿ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ 

Cuộc sống của những người hoài nghi không trung thành (không tin) là hoàn 

toàn vô dụng. 

 

ਸਾਚ ਤਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਿ ਸੂਚਾ ॥ 

Nếu không nhớ đến Đức Chúa Trời vĩnh cửu, làm sao Ngài có thể trong sạch? 

 

ਤਿਰਥਾ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਨੁ ਅੁੰਧ ॥ 

Không có danh Đức Chúa Trời, thân thể của người mù thuộc linh là vô ích, 

 

ਮੁਤਖ ਆਵਿ ਿਾ ਕੈ ਿਰੁਗੁੰਧ ॥ 

bởi vì từ miệng của một người như vậy, xuất hiện mùi hôi của sự vu khống. 

 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਤਿਰਥਾ ਤਿਹਾਇ ॥ 

Không suy ngẫm về Danh Đức Chúa Trời, ngày và đêm của chúng ta trôi qua vô 

ích, 

 

ਮੇਘ ਤਿਨਾ ਤਜਉ ਖੇਿੀ ਜਾਇ ॥ 

Giống như mùa màng khô héo mà không có mưa. 

 

ਗੋਤਿਿ ਭਜਨ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥ 

Không có suy niệm về Danh Đức Chúa Trời, tất cả những việc làm trần tục đều 

vô ích, 

 

ਤਜਉ ਤਕਰਪ੍ਨ ਕੇ ਤਨਰਾਰਥ ਿਾਮ ॥ 

Giống như sự giàu có của kẻ khốn khổ, chẳng ích gì cho anh ta. 

 

ਧੁੰਤਨ ਧੁੰਤਨ ਿੇ ਜਨ ਤਜਹ ਘਤਟ ਿਤਸਓ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

Thật may mắn cho những người có trái tim ngự trong danh Đức Chúa Trời. 

 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਜਾਉ ॥੬॥ 

O Nanak, tôi cống hiến cuộc đời mình cho những người được phước đó. 

 

ਰਹਿ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਿ ॥ 

Một người có vẻ sùng đạo nhưng hành động của anh ta là bất cứ điều gì ngoài 

tôn giáo. 
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ਮਤਨ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੁੰਢ ਲਾਵਿ ॥ 

Không có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng anh ta, nhưng anh ta 

nói chuyện cao. 

 

ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਿੀਨ ॥ 

Đức Chúa Trời biết tất cả, rất khôn ngoan. 

 

ਿਾਹਤਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥ 

Anh ấy không bị ấn tượng bởi sự hiển thị bên ngoài. 

 

ਅਵਰ ਉਪ੍ਿੇਸੈ ਆਤਪ੍ ਨ ਕਰੈ ॥ 

Một người không thực hành những gì anh ta giảng cho người khác, 

 

ਆਵਿ ਜਾਵਿ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ 

sẽ tiếp tục đau khổ trong chu kỳ sinh và tử. 

 

ਤਜਸ ਕੈ ਅੁੰਿਤਰ ਿਸ ੈਤਨਰੁੰਕਾਰ ੁ॥ 

Đấng mà trong lòng Ngài ngự trong Đức Chúa Trời vô hình, 

 

ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਿਰੈ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥ 

những lời dạy của một người như vậy cứu thế giới khỏi tệ nạn. 

 

ਜੋ ਿੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥ 

Lạy Chúa, chỉ những ai đẹp lòng Ngài, mới nhận ra Ngài. 

 

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਿਾ ॥੭॥ 

Hỡi nanak, tôi khiêm nhường cúi đầu trước họ. 

 

ਕਰਉ ਿੇਨਿੀ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥ 

Bất cứ điều gì tôi cầu nguyện, tất cả mọi người tràn ngập Chúa biết tất cả. 

 

ਅਪ੍ਨਾ ਕੀਆ ਆਪ੍ਤਹ ਮਾਨੈ ॥ 

Chính Ngài tôn vinh người phàm của Ngài. 

 

ਆਪ੍ਤਹ ਆਪ੍ ਆਤਪ੍ ਕਰਿ ਤਨਿੇਰਾ ॥ 

Chính Ngài và chỉ bởi chính Ngài, đưa ra các quyết định dựa trên việc làm của 

họ. 
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ਤਕਸੈ ਿਤੂਰ ਜਨਾਵਿ ਤਕਸੈ ਿੁਝਾਵਿ ਨੇਰਾ ॥ 

Đối với một số người, Ngài xuất hiện ở rất xa, trong khi những người khác cảm 

nhận Ngài ở gần tầm tay. 

 

ਉਪ੍ਾਵ ਤਸਆਨਪ੍ ਸਗਲ ਿੇ ਰਹਿ ॥ 

Anh ấy vượt quá mọi nỗ lực và hành động thông minh. 

 

ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਿਮ ਕੀ ਰਹਿ ॥ 

Anh ấy biết tất cả mọi thứ về trạng thái tâm linh của chúng tôi. 

 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥ 

Bất cứ ai làm hài lòng Ngài, Ngài hòa hợp điều đó với chính mình. 

 

ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਿਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

Anh ấy đang lan tỏa khắp mọi nơi và không gian. 

 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੀ ॥ 

Những người mà Ngài ban cho lòng thương xót của Ngài, trở thành những 

người sùng đạo Ngài. 

 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਜਤਪ੍ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥ 

O Nanak, mỗi và mọi khoảnh khắc, thiền định về Đức Chúa Trời. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਰ ੁਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੁੰਮੇਵ ॥ 

Ước gì dục vọng, giận dữ, tham lam, chấp trước tình cảm và chủ nghĩa vị kỷ của 

tôi bị tiêu diệt. 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਿਾਗਿੀ ਕਤਰ ਪ੍ਰਸਾਿ ੁਗੁਰਿੇਵ ॥੧॥ 

Nanak tìm kiếm nơi ẩn náu của Chúa, O 'Divine Guru, xin ban phước cho tôi với 

ân sủng của bạn. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਛਿੀਹ ਅੁੰਤਮਰਿ ਖਾਤਹ ॥ 

Nhờ ân sủng của Ngài, bạn dự phần nhiều loại món ngon; 
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ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

lưu giữ vị Thầy đó trong tâm trí của bạn. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਗੁੰਧਿ ਿਤਨ ਲਾਵਤਹ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn áp dụng nước hoa cho cơ thể của bạn; 

 

ਤਿਸ ਕਉ ਤਸਮਰਿ ਪ੍ਰਮ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

Bằng cách nhớ đến Ngài, bạn sẽ đạt được địa vị tâm linh tối cao. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿਸਤਹ ਸੁਖ ਮੁੰਿਤਰ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, có sự bình an trong lòng bạn; 

 

ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਇ ਸਿਾ ਮਨ ਅੁੰਿਤਰ ॥ 

Hãy suy niệm mãi mãi về Ngài trong tâm trí bạn. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਤਗਰਹ ਸੁੰਤਗ ਸੁਖ ਿਸਨਾ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn sống với gia đình của bạn trong hòa bình; 

 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਤਸਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥ 

Luôn nhớ đến Ngài bằng cách đọc tên Ngài, 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਰੁੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 

Nhờ ân điển của ai, bạn được hưởng hương vị và thú vui của những thứ trần 

tục; 

 

ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਤਧਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥ 

O Nanak, hãy thiền định mãi mãi về Đấng, Đấng xứng đáng được thiền định. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ਾਟ ਪ੍ਟੁੰਿਰ ਹਢਾਵਤਹ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn mặc lụa và quần áo đắt tiền khác; 

 

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਕਿ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਤਹ ॥ 

Tại sao lại từ bỏ Ngài và đắm chìm trong những tham lam khác? 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸੇਜ ਸਈੋਜੈ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn ngủ trên một chiếc giường ấm cúng; 

 

ਮਨ ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਿਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥ 

Tâm trí của tôi, hãy hát những lời khen ngợi của Ngài, hai mươi bốn giờ một 

ngày. 
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ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥ 

Nhờ ân điển của ai, bạn được mọi người tôn vinh; 

 

ਮੁਤਖ ਿਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਿਖਾਨੈ ॥ 

Luôn luôn đọc những lời khen ngợi của Ngài. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੋ ਰਹਿਾ ਧਰਮੁ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn có thể vẫn công bình. 

 

ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ॥ 

O' tâm trí của tôi, hãy suy gẫm liên tục về Đức Chúa Trời Tối Cao đó. 

 

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪ੍ਿ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

Suy niệm về Đức Chúa Trời, bạn sẽ được tôn vinh trong Tòa án của Ngài; 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਵਤਹ ॥੨॥ 

O Nanak, con sẽ trở về ngôi nhà thật sự của con với danh dự. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਆਰੋਗ ਕੁੰਚਨ ਿੇਹੀ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn có một cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp; 

 

ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ 

Hãy hòa hợp với Đức Chúa Trời yêu thương đó. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, danh dự của bạn được bảo tồn; 

 

ਮਨ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਿ ॥ 

Tâm trí của tôi, đạt được sự bình an vĩnh cửu bằng cách hát những lời ca ngợi 

của Ngài. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੇ ਸਗਲ ਤਛਿਰ ਢਾਕੇ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, tất cả những thiếu sót của bạn vẫn chưa được phơi bày; 

 

ਮਨ ਸਰਨੀ ਪ੍ਰ ੁਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਿਾ ਕੈ ॥ 

Ôi, tâm trí của tôi, hãy tìm nơi ẩn náu của Đức Chúa Trời đó, Chủ nhân của 

chúng ta. 

 

38



ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪ੍ਹੂਚੈ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, không ai có thể cạnh tranh với bạn; 

 

ਮਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ॥ 

Hỡi tâm trí của tôi, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng với từng hơi thở. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ਾਈ ਿਰਲੁਭ ਿੇਹ ॥ 

Nhờ ân sủng của Ngài, bạn được ban phước cho cơ thể con người quý giá này; 

 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥ 

O Nanak, hãy thờ phượng Ngài với tình yêu và lòng sùng kính. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਆਭੂਖਨ ਪ੍ਤਹਰੀਜੈ ॥ 

Bởi ân sủng của ai, bạn đeo đồ trang sức đắt tiền; 

 

ਮਨ ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਿ ਤਕਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥ 

Ôi tâm trí của tôi, tại sao lại lười biếng trong việc nhớ đến Ngài? 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਅਸਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn có ngựa và voi để cưỡi (xe đắt tiền); 

 

ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਿਹੂ ਨ ਤਿਸਾਰੀ ॥ 

Hãy nhớ, đừng bao giờ quên Chúa. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿਾਗ ਤਮਲਖ ਧਨਾ ॥ 

Nhờ ân điển của Ngài, bạn có đất đai, vườn và của cải; 

 

ਰਾਖ ੁਪ੍ਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪ੍ੁਨੇ ਮਨਾ ॥ 

Hãy giữ Đức Chúa Trời trong lòng bạn. 

 

ਤਜਤਨ ਿੇਰੀ ਮਨ ਿਨਿ ਿਨਾਈ ॥ 

O' my mind, the One who fashioned you as human being (Tâm trí của tôi, 

người đã tạo ra bạn như một con người) 

 

ਊਠਿ ਿੈਠਿ ਸਿ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਈ ॥ 

Luôn suy gẫm về Ngài trong mọi hoàn cảnh. 

 

ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥ 

Hãy suy ngẫm về Đấng duy nhất và không thể hiểu được. 
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ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਿੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥ 

Hỡi Nanak, Ngài sẽ cứu ngươi ở đây và sau này. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਕਰਤਹ ਪ੍ੁੁੰਨ ਿਹੁ ਿਾਨ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn quyên góp dồi dào cho các tổ chức từ thiện, 

 

ਮਨ ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਕਤਰ ਤਿਸ ਕਾ ਤਧਆਨ ॥ 

Tâm trí của tôi, hãy nhớ đến Ngài, hai mươi bốn giờ một ngày. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੂ ਆਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn thực hiện các nghi lễ tôn giáo và nghĩa vụ thế gian; 

 

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਿਾਰੀ ॥ 

Hãy nhớ rằng Chúa với từng hơi thở. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਸੁੁੰਿਰ ਰਪੂ੍ੁ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn có được thân hình đẹp đẽ này; 

 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਸਮਰਹੁ ਸਿਾ ਅਨੂਪ੍ੁ ॥ 

Hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa xinh đẹp vô song. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥ 

Nhờ ân sủng của Ngài, bạn đã nhận được hình thức sống nhân loại vĩ đại này, 

 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਸਮਤਰ ਸਿਾ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥ 

Luôn luôn, ngày và đêm, hãy nhớ rằng Chúa. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੀ ਪ੍ਤਿ ਰਹੈ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, danh dự của bạn được bảo tồn; 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥ 

O 'Nanak, hãy đọc những lời khen ngợi của Ngài bởi ân điển của Guru. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਨਤਹ ਕਰਨ ਨਾਿ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn lắng nghe những âm thanh du dương bằng tai. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪੇ੍ਖਤਹ ਤਿਸਮਾਿ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn nhìn thấy những điều kỳ diệu đáng kinh ngạc. 
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ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੋਲਤਹ ਅੁੰਤਮਰਿ ਰਸਨਾ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn nói những lời ambrosial bằng lưỡi của bạn. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸਹਜੇ ਿਸਨਾ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn được bình yên bằng trực giác. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਹਸਿ ਕਰ ਚਲਤਹ ॥ 

Nhờ ân sủng của Ngài, bàn tay và bàn chân của bạn di chuyển và làm việc. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁੰਪ੍ੂਰਨ ਫਲਤਹ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn hoàn toàn thành công trong cuộc sống. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ਰਮ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn có được địa vị tâm linh tối cao. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਹ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn được hấp thụ một cách trực giác vào hòa bình vĩnh 

cửu. 

 

ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਕਿ ਲਾਗਹੁ ॥ 

Tại sao lại từ bỏ Đức Chúa Trời như vậy, và gắn bó với người khác? 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥ 

O Nanak, nhờ ân sủng của Guru đánh thức tâm trí bạn khỏi sự thiếu hiểu biết 

về tâm linh. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੂੁੰ ਪ੍ਰਗਟ ੁਸੁੰਸਾਤਰ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn nổi tiếng khắp thế giới; 

 

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਤਲ ਨ ਮਨਹੁ ਤਿਸਾਤਰ ॥ 

Đừng bao giờ quên Đức Chúa Trời như thế trong tâm trí bạn. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn có uy tín; 

 

ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਿੂ ਿਾ ਕਉ ਜਾਪ੍ੁ ॥ 

Hỡi tâm trí ngu ngốc, hãy suy gẫm về Ngài! 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ੂਰੇ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, tất cả các nhiệm vụ của bạn được hoàn thành; 
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ਤਿਸਤਹ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 

Tâm trí của tôi, luôn cảm thấy sự hiện diện của Ngài với bạn. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੂੁੰ ਪ੍ਾਵਤਹ ਸਾਚੁ ॥ 

Nhờ ân sủng của ai, bạn tìm thấy sự thật, 

 

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂੁੰ ਿਾ ਤਸਉ ਰਾਚੁ ॥ 

Tâm trí của tôi, hãy đắm mình vào Ngài. 

 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

Nhờ ân điển của Ngài, mọi người được cứu khỏi các tệ nạn thế gian; 

 

ਨਾਨਕ ਜਾਪ੍ੁ ਜਪੈ੍ ਜਪ੍ੁ ਸੋਇ ॥੭॥ 

O Nanak, hãy hát những lời ca ngợi Ngài và suy gẫm về Danh Ngài. 

 

ਆਤਪ੍ ਜਪ੍ਾਏ ਜਪੈ੍ ਸੋ ਨਾਉ ॥ 

Chỉ có người đó suy gẫm về Danh Ngài, người mà chính Ngài truyền cảm hứng 

để thiền định. 

 

ਆਤਪ੍ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

Chỉ có người đó hát những đức tính của Đức Chúa Trời, mà chính Ngài đã 

truyền cảm hứng để làm như vậy. 

 

ਪ੍ਰਭ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

Nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời, tâm trí được soi sáng bằng kiến thức thiêng 

liêng. 

 

ਪ੍ਰਭੂ ਿਇਆ ਿੇ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸੁ ॥ 

Bởi lòng thương xót của Chúa, trái tim được vui mừng như hoa sen. 

 

ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ਿਸ ੈਮਤਨ ਸਇੋ ॥ 

Khi Đức Chúa Trời vô cùng hài lòng, Ngài đến ngự trong tâm trí. 

 

ਪ੍ਰਭ ਿਇਆ ਿੇ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥ 

Nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, trí tuệ được tôn vinh (thuộc linh). 

 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਿੇਰੀ ਮਇਆ ॥ 

Lạy Chúa, trong Lòng Thương Xót của Ngài là tất cả những kho báu của thế 

gian. 
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ਆਪ੍ਹੁ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥ 

Không ai nhận được bất cứ điều gì một mình. 

 

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਲਗਤਹ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥ 

Lạy Chúa, con người làm bất cứ điều gì Ngài làm cho họ làm. 

 

ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥ 

Hỡi Nanak, không có gì nằm trong tay họ. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥ 

Không thể tiếp cận và không thể dò được là Đức Chúa Trời tối cao; 

 

ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਿਾ ਹੋਇ ॥ 

Bất cứ ai đọc Danh Ngài với tình yêu và lòng tận tụy, được giải thoát khỏi tệ 

nạn. 

 

ਸੁਤਨ ਮੀਿਾ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨਵੁੰਿਾ ॥ 

Nghe này, các bạn, Nanak phục tùng. 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥ 

Kinh ngạc là sự mô tả về đức hạnh của các vị thánh. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਿ ॥ 

Trong công ty củaThánh, có được sự rạng rỡ tinh thần (danh dự). 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਿ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, tất cả sự bẩn thỉu của tệ nạn được loại bỏ. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

Trong công ty của các Thánh, chủ nghĩa ích kỷ bị phá hủy. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, sự khôn ngoan tâm linh được tiết lộ. 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਿੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥ 

Trong công ty của Đấng Thánh, Đức Chúa Trời được cảm thấy gần gũi trong 

tầm tay. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਸਭੁ ਹੋਿ ਤਨਿਰੇਾ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, mọi xung đột về tệ nạn hoặc hành động xấu xa đều 

được giải quyết. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਏ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, một người được ban phước với Naam vô cá. có 

được. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਏਕ ਊਪ੍ਤਰ ਜਿਨੁ ॥ 

Trong công ty của các Thánh, người ta chỉ cố gắng nhận ra Chúa. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਿਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 

Ai có thể mô tả vinh quang của các Thánh? 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ 

O Nanak, vinh quang của các Thánh là vinh quang của chính Đức Chúa Trời. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਅਗੋਚਰ ੁਤਮਲੈ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta nhận ra Đức Chúa Trời không thể hiểu 

được. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸਿਾ ਪ੍ਰਫਲੈੁ ॥ 

Trong công ty của Thánh, người ta luôn tràn đầy niềm vui. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਆਵਤਹ ਿਤਸ ਪ੍ੁੰਚਾ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, năm đam mê được kiểm soát. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਅੁੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਭੁੁੰਚਾ ॥ 

Trong công ty của Thánh, người ta thưởng thức mật hoa ambrosial của Danh 

Đức Chúa Trời. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥ 

Trong công ty của Thánh, một người trở nên vô cùng khiêm tốn đối với tất cả 

mọi người. 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਮਨੋਹਰ ਿੈਨ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, bài phát biểu của một người trở nên hấp dẫn. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨ ਕਿਹੂੁੰ ਧਾਵੈ ॥ 

Trong Công ty của các Thánh, tâm trí không đi lang thang. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਅਸਤਥਤਿ ਮਨੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, tâm trí đi vào trạng thái hòa bình vĩnh cửu. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਮਾਇਆ ਿੇ ਤਭੁੰਨ ॥ 

Trong hội thánh, một người vẫn tách rời khỏi các điểm tham quan trần tục. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ॥੨॥ 

O Nanak, Đức Chúa Trời hoàn toàn hài lòng với một người gia nhập hội thánh. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਿਸੁਮਨ ਸਤਭ ਮੀਿ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, tất cả kẻ thù đều xuất hiện như bạn bè. 

 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਮਹਾ ਪ੍ੁਨੀਿ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, tâm trí của một người trở nên hoàn toàn vô nhiễm. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਕਸ ਤਸਉ ਨਹੀ ਿੈਰ ੁ॥ 

Trong công ty của các vị thánh, người ta không có thù hằn với bất kỳ ai. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨ ਿੀਗਾ ਪੈ੍ਰ ੁ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta không đi sai hướng. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੁੰਿਾ ॥ 

Trong Công ty của các Thánh, không ai có vẻ xấu xa. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਜਾਨੇ ਪ੍ਰਮਾਨੁੰ ਿਾ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta nhận ra tất cả các Master tràn ngập hạnh 

phúc tối cao. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਿਾਪ੍ੁ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, cơn sốt của bản ngã khởi hành. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਿਜੈ ਸਭੁ ਆਪ੍ੁ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta từ bỏ tất cả sự ích kỷ. 
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ਆਪੇ੍ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਿਡਾਈ ॥ 

Chỉ có Ngài mới biết được sự vĩ đại của các Thánh. 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਿਤਨ ਆਈ ॥੩॥ 

O' Nanak, Đấng Thánh hòa hợp với Đức Chúa Trời. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨ ਕਿਹੂ ਧਾਵੈ ॥ 

Trong công ty của Thánh, tâm trí của một người không bao giờ lang thang. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta nhận được hòa bình vĩnh cửu. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਿਸਿੁ ਅਗਚੋਰ ਲਹੈ ॥ 

Trong hội thánh, người ta có được sự giàu có khó hiểu của Naam. 

 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਅਜਰ ੁਸਹੈ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta có thể chịu đựng những điều không thể 

chịu đựng được. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਿਸ ੈਥਾਤਨ ਊਚੈ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, một người sống trong trạng thái tinh thần cao nhất. 

 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਮਹਤਲ ਪ੍ਹਚੂੈ ॥ 

Trong sự đồng hành của các Thánh, người ta trải nghiệm sự hiện diện của Đức 

Chúa Trời bên trong. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਤਿਰੜੈ ਸਤਭ ਧਰਮ ॥ 

Trong công ty của các vị thánh, người ta hoàn toàn hiểu được các nhiệm vụ 

chính đáng. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਕੇਵਲ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ॥ 

Trong công ty của Thánh, người ta chỉ thấy Đức Chúa Trời tràn ngập khắp mọi 

nơi. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਏ ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta được ban phước với kho báu của Naam. 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਿਾਨ ॥੪॥ 

O Nanak, tôi cống hiến cuộc đời mình cho những người ngoan đạo đó. 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta cứu tất cả dòng dõi của mình khỏi tệ nạn. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਸਾਜਨ ਮੀਿ ਕੁਟੁੰਿ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta giúp bạn bè và gia đình của mình bơi qua 

đại dương tệ nạn thế giới. 

 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸੋ ਧਨੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Trong công ty của Đấng Thánh, sự giàu có thực sự của Naam được nhận. 

 

ਤਜਸੁ ਧਨ ਿੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥ 

Mọi người đều trở nên nổi tiếng từ sự giàu có đó của Naam. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥ 

Trong hội thánh, một người được tôn vinh bởi thẩm phán công chính của tòa 

án của Đức Chúa Trời. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਿੇਵਾ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, một người được các thiên thần ca ngợi. 

 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ਲਾਇਨ ॥ 

Trong công ty của Thánh, tội lỗi của một người bị phá hủy. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਅੁੰਤਮਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, người ta hát những đức tính ambrosial của Thiên 

Chúa. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸਰਿ ਥਾਨ ਗੁੰਤਮ ॥ 

Trong công ty của các Thánh, tất cả mọi nơi đều trở nên dễ tiếp cận (một nơi 

leo thang đến mức độ tâm linh cao). 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸਫਲ ਜਨੁੰ ਮ ॥੫॥ 

O Nanak, cuộc sống của một người trở nên sinh hoa trái trong sự đồng hành 

của các thánh. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ 

Trong hội thánh, không có đấu tranh như sám hối, 

 

ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਹੋਿ ਤਨਹਾਲ ॥ 

bởi vì một tầm nhìn may mắn của các Thánh, mang lại một hạnh phúc cao cả. 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਕਲੂਖਿ ਹਰੈ ॥ 

Trong công ty của các Thánh, một người được tha tội. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨਰਕ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

Trong công ty của các Thánh, một người được cứu khỏi địa ngục. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, một người hạnh phúc ở đây và sau này. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਿਛੁਰਿ ਹਤਰ ਮੇਲਾ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, những người bị tách rời được đoàn tụ với Đức Chúa 

Trời. 

 

ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Tất cả những mong muốn của một người được thực hiện, 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨ ਤਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥ 

Bởi vì trong Công ty của Thánh, không ai đi tay trắng. 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਸਾਧ ਤਰਿ ਿਸ ੈ॥ 

Thiên Chúa tối cao ngự trong trái tim của các Thánh. 

 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ੈਸਾਧ ਸੁਤਨ ਰਸੈ ॥੬॥ 

Hỡi Nanak, lắng nghe những lời ngọt ngào của Thánh, một người được cứu 

khỏi các phó vương. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

Trong công ty của Thánh, tôi lắng nghe Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

Trong công ty của Thánh, tôi hát những lời ca ngợi vinh quang của Đức Chúa 

Trời. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨ ਮਨ ਿੇ ਤਿਸਰੈ ॥ 

Trong sự đồng hành của các Thánh, Đức Chúa Trời không bao giờ ra khỏi tâm 

trí của một người. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਸਰਪ੍ਰ ਤਨਸਿਰੈ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, một người chắc chắn được cứu khỏi tệ nạn. 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥ 

Trong công ty của các Thánh, tình yêu phát triển mạnh đối với Đức Chúa Trời, 

 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਘਤਟ ਘਤਟ ਡੀਠਾ ॥ 

và trong Công ty của Đấng Thánh, Ngài được nhìn thấy trong mỗi người và mọi 

người. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਭਏ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

Trong công ty của Thánh, chúng ta trở nên vâng lời ý muốn của Đức Chúa Trời. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥ 

Trong sự đồng hành của các Thánh, chúng ta đạt được trạng thái tâm linh cao 

hơn. 

 

ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਤਮਟੇ ਸਤਭ ਰੋਗ ॥ 

Trong Công ty của Thánh, tất cả các bệnh tật (tệ nạn) đều được chữa khỏi. 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੁੰਜੋਗ ॥੭॥ 

Hỡi Nanak, một người gặp gỡ với Thánh bằng vận may lớn. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਿੇਿ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥ 

Vinh quang của Thánh không được biết đến ngay cả với các nhà soạn nhạc của 

kinh Veda. 

 

ਜੇਿਾ ਸੁਨਤਹ ਿੇਿਾ ਿਤਖਆਨਤਹ ॥ 

Những câu thánh thư đó chỉ mô tả những gì nhà soạn nhạc của họ đã nghe. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਪ੍ਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਿ ਿੇ ਿਤੂਰ ॥ 

Sự vĩ đại của dân thánh vượt ra ngoài ba phương thức của Maya. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਪ੍ਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪ੍ੂਤਰ ॥ 

Vinh quang của dân thánh được biết đến xuyên suốt. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੁੰਿ ॥ 

Vinh quang của Thánh không thể được ước tính. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਿਾ ਿੇਅੁੰਿ ॥ 

Sự huy hoàng của thánh là vượt quá giới hạn. 
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ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਿੇ ਊਚੀ ॥ 

Vinh quang của Đấng Thánh là vinh quang cao nhất của Đấng cao. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਿੇ ਮੂਚੀ ॥ 

Vinh quang của Thánh là vinh quang vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

Vinh quang của các thánh chỉ dành cho các thánh 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਿ ੁਨ ਭਾਈ ॥੮॥੭॥ 

Hỡi Nanak, nghe này anh em tôi, không có sự khác biệt giữa Thánh và Thiên 

Chúa, 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 

Người có trái tim ngự trong Đức Chúa Trời và luôn hát những lời ca ngợi Ngài, 

 

ਅਵਰ ੁਨ ਪੇ੍ਖੈ ਏਕਸੁ ਤਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 

và không ai trông thấy ai khác ngoài Đức Chúa Trời. 

 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਿ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥ 

O 'Nanak, có những phẩm chất như vậy khiến anh ta trở thành một người biết 

Đức Chúa Trời về Braham Giani. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਤਨਰਲੇਪ੍ ॥ 

Người có ý thức Chúa luôn luôn tách rời khỏi tệ nạn, 

 

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਤਹ ਕਮਲ ਅਲੇਪ੍ ॥ 

vì hoa sen mọc trong nước âm u không bị bẩn bởi bụi bẩn trong nước. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਤਨਰਿੋਖ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời giúp người khác xua đuổi tội lỗi của họ trong 

khi vẫn không bị ảnh hưởng, 
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ਜੈਸੇ ਸੂਰ ੁਸਰਿ ਕਉ ਸੋਖ ॥ 

Giống như mặt trời làm khô mọi thứ bẩn thỉu bởi sức nóng của nó. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਤਿਰਸਤਟ ਸਮਾਤਨ ॥ 

Người có kiến thức thiêng liêng nhìn tất cả đều giống nhau, 

 

ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੁੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਿੁਤਲ ਪ੍ਵਾਨ ॥ 

Giống như gió thổi ngang nhau trên nhà vua và người nghèo. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥ 

Người có ý thức về Chúa có một sự kiên nhẫn ổn định, (loại kiên nhẫn không bị 

ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong hoàn cảnh), 

 

ਤਜਉ ਿਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਿੈ ਕੋਊ ਚੁੰਿਨ ਲੇਪ੍ ॥ 

giống như trái đất, được đào lên bởi một người, và được xức bằng sandal bởi 

một người khác. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥ 

Phẩm chất của một người có kiến thức thiêng liêng là, 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਪ੍ਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥ 

Hỡi Nanak, giống như đốt những thứ bẩn thỉu trong mọi thứ là một trong 

những bản chất vốn có của lửa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਨਰਮਲ ਿੇ ਤਨਰਮਲਾ ॥ 

Bản thể có ý thức của Chúa là tinh khiết nhất trong sự thuần khiết; (không bị 

ảnh hưởng bởi tệ nạn); 

 

ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥ 

như nước mà rác rưởi không dính vào 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

Tâm trí của một người có ý thức về Chúa được khai sáng rằng Đức Chúa Trời 

đang lan tỏa khắp nơi. 

 

ਜੈਸੇ ਧਰ ਊਪ੍ਤਰ ਆਕਾਸੁ ॥ 

Giống như bầu trời trên khắp trái đất. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਤਮਿਰ ਸਿਰੁ  ਸਮਾਤਨ ॥ 

Đối với người có kiến thức thiêng liêng, bạn và kẻ thù là như nhau, 
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ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਤਭਮਾਨ ॥ 

Bởi vì người có kiến thức thiêng liêng không có niềm kiêu hãnh tự cao tự đại. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਊਚ ਿੇ ਊਚਾ ॥ 

Về mặt tinh thần, người có ý thức về Chúa là người cao nhất trong số những 

người cao nhất. 

 

ਮਤਨ ਅਪ੍ਨੈ ਹੈ ਸਭ ਿੇ ਨੀਚਾ ॥ 

Nhưng trong tâm trí của anh ấy, anh ấy là người khiêm tốn nhất trong tất cả. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥ 

Chỉ những người mới trở nên có ý thức về Đức Chúa Trời, 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਪ੍ ਕਰੇਇ ॥੨॥ 

O'Nanak, người mà chính Đức Chúa Trời đã tạo ra như vậy. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

Người có ý thức về Chúa sống như bụi của tất cả (sự khiêm tốn cực độ). 

 

ਆਿਮ ਰਸੁ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ 

Người có ý thức về Chúa nhận ra hạnh phúc tâm linh. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪ੍ਤਰ ਮਇਆ ॥ 

Người khôn ngoan thần thánh thể hiện lòng tốt với tất cả mọi người. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿੇ ਕਛੁ ਿੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥ 

Không có điều ác nào đến từ người có ý thức Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਸਮਿਰਸੀ ॥ 

Người có ý thức về Chúa luôn vô tư. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਿਰਸੀ ॥ 

Mật hoa Ambrosial mưa xuống từ cái nhìn của người có ý thức về Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿੁੰਧਨ ਿੇ ਮੁਕਿਾ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời được giải thoát khỏi những vướng mắc trần 

tục. 
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ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਜੁਗਿਾ ॥ 

Lối sống của những người khôn ngoan thiêng liêng là tinh khiết không tì vết và 

thoát khỏi tệ nạn. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਤਗਆਨ ॥ 

Trí tuệ tâm linh là sự nuôi dưỡng của người có ý thức về Chúa. 

 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਿਰਹਮ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ 

O 'Nanak, người có ý thức về Chúa được đắm chìm trong thiền định của Đức 

Chúa Trời. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਏਕ ਊਪ੍ਤਰ ਆਸ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời tập trung hy vọng của mình vào Đấng duy 

nhất. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸ ॥ 

Trạng thái tinh thần cao của người có ý thức Chúa không bao giờ bị diệt vong. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਿੀ ਸਮਾਹਾ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời chìm đắm trong sự khiêm nhường. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥ 

Người có ý thức về Chúa luôn thích làm điều tốt cho người khác. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੁੰਧਾ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời không có vướng víu thế gian. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਿੁ ਿੁੰਧਾ ॥ 

Người có ý thức về Chúa giữ tâm trí lang thang của mình trong tầm kiểm soát. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ 

Đối với người có ý thức Chúa, bất cứ điều gì xảy ra đều tốt đẹp. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ 

Bằng cách này, người có ý thức về Chúa thành công và thịnh vượng trong mọi 

khía cạnh của cuộc sống. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੁੰਤਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ੁ॥ 

Trong Công ty của người có ý thức về Chúa, tất cả đều được cứu khỏi tệ nạn. 
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ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਜਪੈ੍ ਸਗਲ ਸੁੰਸਾਰ ੁ॥੪॥ 

O Nanak, thông qua người có ý thức Chúa, cả thế giới suy ngẫm về Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੁੰਗ ॥ 

Người có ý thức về Chúa luôn thấm nhuần tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਿਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁੰਗ ॥ 

Đức Chúa Trời luôn ở trong công ty của người có ý thức về Đức Chúa Trời. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰ ੁ॥ 

Tên của Đức Chúa Trời là sự nuôi dưỡng của người có ý thức Đức Chúa Trời. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਵਾਰ ੁ॥ 

Đối với người có ý thức Chúa, Naam là gia đình của anh ta. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਸਿ ਜਾਗਿ ॥ 

Người có ý thức về Chúa luôn cảnh giác trước những ảnh hưởng của tệ nạn. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਹੁੰਿੁਤਧ ਤਿਆਗਿ ॥ 

Người có ý thức về Chúa từ bỏ suy nghĩ ích kỷ của mình. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਮਤਨ ਪ੍ਰਮਾਨੁੰ ਿ ॥ 

Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc tối cao, ngự trong tâm trí của người có ý thức về 

Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਘਤਰ ਸਿਾ ਅਨੁੰ ਿ ॥ 

Có hạnh phúc vĩnh cửu trong trái tim của người có ý thức về Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ॥ 

Người có ý thức về Chúa sống trong sự bình yên và đĩnh đạc trực quan. 

 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸ ॥੫॥ 

O 'Nanak, trạng thái tinh thần tối cao của người có ý thức về Chúa không bao 

giờ diệt vong. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿਰਹਮ ਕਾ ਿੇਿਾ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời biết Đức Chúa Trời. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਏਕ ਸੁੰਤਗ ਹੇਿਾ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời đang yêu một mình Đấng duy nhất. 
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ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਤਚੁੰਿ ॥ 

Người có ý thức về Chúa không có bất kỳ lo lắng nào. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮੁੰਿ ॥ 

Tinh khiết là những lời dạy của người có ý thức Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਜਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਪ੍ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời được tạo ra như vậy bởi chính Đức Chúa Trời. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਿਡ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ॥ 

Tuyệt vời là vinh quang của người có ý thức Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਿਰਸੁ ਿਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

Với vận may lớn, người ta được ban phước với tầm nhìn của người có ý thức về 

Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਜਾਈਐ ॥ 

Chúng ta hãy cống hiến chính mình cho người có ý thức Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਤਹ ਮਹੇਸੁਰ ॥ 

Ngay cả những vị thần như Chúa Shiva cũng tìm kiếm người có ý thức về 

Chúa. 

 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ॥੬॥ 

O 'Nanak, người có ý thức về Đức Chúa Trời là biểu hiện của chính Đức Chúa 

Trời. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਤਹ ॥ 

Những đức tính của người có ý thức Chúa là vô giá. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

Tất cả các đức tính có thể, tồn tại trong người có ý thức Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਿ ੁ॥ 

Ai có thể biết được bí ẩn của đời sống đức hạnh của người có ý thức Chúa? 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਿਾ ਅਿੇਸੁ ॥ 

Luôn cúi đầu trước người có ý thức Chúa. 

 

55



ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਤਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍੍ਰ ੁ॥ 

Thậm chí không thể mô tả một chút vinh quang của người có ý thức về Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਰਿ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ੁ॥ 

Người có ý thức về Chúa được tôn thờ bởi tất cả mọi người. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਮਤਿ ਕਉਨੁ ਿਖਾਨੈ ॥ 

Ai có thể mô tả mức độ đức tính của người có ý thức Chúa? 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥ 

Chỉ có một người có ý thức về Chúa mới biết trạng thái tâm trí cao của một 

người có ý thức về Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਰ ੁ॥ 

Vô hạn là những đức tính của người có ý thức Chúa. 

 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰ ੁ॥੭॥ 

O 'Nanak, luôn cúi đầu trong sự tôn kính đối với người có ý thức về Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਕਰਿਾ ॥ 

Người có ý thức về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của toàn bộ tạo vật. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਿਾ ॥ 

Người có ý thức về Chúa sống mãi mãi, và không chết. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥ 

Người có ý thức về Chúa là người ban cho con đường đạt được trạng thái tinh 

thần tối cao và giải phóng tâm hồn. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੁਰਖੁ ਤਿਧਾਿਾ ॥ 

Người có ý thức về Chúa là Đấng tối cao hoàn hảo, người sắp xếp tất cả. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ 

Người có ý thức về Chúa là người bảo vệ những người không được bảo vệ. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਊਪ੍ਤਰ ਹਾਥੁ ॥ 

Người có ý thức Chúa mở rộng bàn tay giúp đỡ của mình cho tất cả mọi người. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰ ੁ॥ 

Toàn bộ vũ trụ thuộc về người có ý thức Chúa. 
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ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਆਤਪ੍ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ੁ॥ 

Bản thân người có ý thức về Chúa là (hiện thân của) Thiên Chúa vô hình. 

 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿਨੀ ॥ 

Vinh quang của người có ý thức Chúa chỉ dành cho những người có ý thức về 

Chúa. 

 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਰਿ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥ 

Hỡi Nanak, người có ý thức về Chúa là Chủ nhân của tất cả. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਉਤਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੁੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

Một người giữ Naam trong trái tim, 

 

ਸਰਿ ਮੈ ਪੇ੍ਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 

Ai thấy Đức Chúa Trời tràn ngập trong mọi sự, 

 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ 

và ai tại mọi thời điểm, cúi chào trong sự tôn kính đối với Chủ nhân, 

 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪ੍ਰਸੁ ਸਗਲ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੧॥ 

O Nanak, một người như vậy là Aparas thực sự (vị thánh không bị Maya chạm 

đến), và anh ta giúp những người theo anh ta, để bơi qua thế giới đại dương 

của tệ nạn. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਤਮਤਥਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਸ ॥ 

Một người không bao giờ nói dối, (từ lưỡi của mình), 

 

ਮਨ ਮਤਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਨਰੁੰਜਨ ਿਰਸ ॥ 

trong trái tim của họ là một khao khát về Khải tượng Phúc lành của Thiên Chúa 

vô nhiễm; 

 

ਪ੍ਰ ਤਿਰਅ ਰਪੂ੍ੁ ਨ ਪੇ੍ਖੈ ਨੇਿਰ ॥ 

Đôi mắt không nhìn vào vẻ đẹp của người phụ nữ khác với ác ý, 
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ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੁੰਿਸੁੰਤਗ ਹੇਿ ॥ 

người phục vụ Thánh và yêu thương hội thánh, 

 

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਨੁੰ ਿਾ ॥ 

tai của họ không nghe lời vu khống chống lại bất cứ ai, 

 

ਸਭ ਿੇ ਜਾਨੈ ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਮੁੰਿਾ ॥ 

người coi mình là người tồi tệ nhất trong tất cả (từ bỏ bản ngã), 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਤਿਤਖਆ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

người, nhờ ân điển của Đạo sư, thoát khỏi tệ nạn, 

 

ਮਨ ਕੀ ਿਾਸਨਾ ਮਨ ਿੇ ਟਰ ੈ॥ 

người xua đuổi ham muốn của mình khỏi tâm trí, 

 

ਇੁੰਿਰੀ ਤਜਿ ਪ੍ੁੰਚ ਿੋਖ ਿੇ ਰਹਿ ॥ 

người chinh phục các giác quan của mình và thoát khỏi năm tệ nạn. 

 

ਨਾਨਕ ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪ੍ਰਸ ॥੧॥ 

O Nanak, trong số hàng triệu người, hiếm có một Aparas như vậy. 

 

ਿੈਸਨੋ ਸੋ ਤਜਸੁ ਊਪ੍ਤਰ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ॥ 

Một Vaishnava thực sự (tín đồ của Chúa Vishnu), là người mà Chúa hài lòng. 

 

ਤਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਿੇ ਹੋਇ ਤਭੁੰਨ ॥ 

Anh ta vẫn tách rời khỏi Maya (ảo ảnh thế gian) do Thiên Chúa tạo ra. 

 

ਕਰਮ ਕਰਿ ਹੋਵੈ ਤਨਹਕਰਮ ॥ 

Trong khi làm việc tốt, anh ta không mong đợi bất kỳ phần thưởng nào. 

 

ਤਿਸੁ ਿੈਸਨੋ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਧਰਮ ॥ 

Tinh khiết không tì vết là đức tin của một Vaishnava như vậy. 

 

ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਿਾਛੈ ॥ 

Anh ấy không khao khát một phần thưởng cho bất cứ điều gì. 

 

ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਿਨ ਸੁੰਤਗ ਰਾਚੈ ॥ 

Ông chỉ đắm chìm trong thiền định sùng kính và hát những lời ca ngợi Chúa. 
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ਮਨ ਿਨ ਅੁੰਿਤਰ ਤਸਮਰਨ ਗੋਪ੍ਾਲ ॥ 

Tâm trí và cơ thể của anh ta liên tục tưởng nhớ đến Đức Chúa Trời. 

 

ਸਭ ਊਪ੍ਤਰ ਹੋਵਿ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

Anh ấy tử tế với tất cả các sinh vật. 

 

ਆਤਪ੍ ਤਿਰੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Chính ông suy gẫm về Danh Đức Chúa Trời và truyền cảm hứng cho những 

người khác làm điều tương tự. 

 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਿੈਸਨੋ ਪ੍ਰਮ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵੈ ॥੨॥ 

O 'Nanak, một Vaishnav như vậy có được địa vị tinh thần tối cao. 

 

ਭਗਉਿੀ ਭਗਵੁੰਿ ਭਗਤਿ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

Người sùng kính thực sự của Đức Chúa Trời là người có trái tim tràn đầy sự thờ 

phượng sùng kính. 

 

ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਿਸੁਟ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

Anh ta từ bỏ công ty của tất cả những người xấu xa. 

 

ਮਨ ਿੇ ਤਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥ 

Mọi nghi ngờ đều biến mất khỏi tâm trí anh. 

 

ਕਤਰ ਪ੍ੂਜੈ ਸਗਲ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ॥ 

Một tín đồ thờ phượng Đức Chúa Trời với niềm tin rằng Ngài có mặt ở khắp 

mọi nơi. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ 

Trong công ty của những người thánh thiện, một người như vậy thoát khỏi bụi 

bẩn của mọi tội lỗi 

 

ਤਿਸੁ ਭਗਉਿੀ ਕੀ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਵੈ ॥ 

Trí tuệ của một người sùng kính Đức Chúa Trời như vậy trở nên tối cao. 

 

ਭਗਵੁੰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਤਨਿ ਨੀਤਿ ॥ 

Ông nhớ đến Thiên Chúa với tình yêu và sự tận tâm mỗi ngày. 

 

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਪੈ੍ ਤਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

Ông dành tâm trí và cơ thể của mình cho Tình yêu của Thiên Chúa. 
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ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਿੈ ਿਸਾਵੈ ॥ 

Ngài đặt đôi chân của Thiên Chúa (tình yêu) trong trái tim. 

 

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਿੀ ਭਗਵੁੰਿ ਕਉ ਪ੍ਾਵੈ ॥੩॥ 

O 'Nanak, một tín đồ (Bhagauti) của Đức Chúa Trời nhận ra Ngài (trong lòng 

mình). 

 

ਸੋ ਪ੍ੁੰਤਡਿੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪ੍ਰਿੋਧੈ ॥ 

Một Pandit thực sự là người đầu tiên hướng dẫn tâm trí của chính mình; 

 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਿਮ ਮਤਹ ਸੋਧੈ ॥ 

và tìm kiếm danh Chúa trong tâm hồn của chính mình. 

 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ੁਰਸੁ ਪ੍ੀਵੈ ॥ 

Anh ta dự phần mật hoa tinh tế của Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਉਸੁ ਪ੍ੁੰਤਡਿ ਕੈ ਉਪ੍ਿੇਤਸ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥ 

Theo những lời dạy của một Pundit như vậy, toàn bộ thế giới vẫn còn sống về 

mặt tinh thần. 

 

ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਹਰਿੈ ਿਸਾਵੈ ॥ 

Anh ta cấy những đức tính của Đức Chúa Trời vào lòng mình. 

 

ਸੋ ਪ੍ੁੰਤਡਿੁ ਤਫਤਰ ਜੋਤਨ ਨ ਆਵੈ ॥ 

Một Pandit như vậy không rơi vào chu kỳ sinh và chết một lần nữa. 

 

ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਿੂਝੈ ਮੂਲ ॥ 

Ông nhận ra Thiên Chúa là nguồn gốc của thánh thư, chẳng hạn như Vedas, 

Puranas và Smurtis. 

 

ਸੂਖਮ ਮਤਹ ਜਾਨੈ ਅਸਥਲੁੂ ॥ 

Ông nhận ra Thiên Chúa vô hình trong sự sáng tạo hữu hình. 

 

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਿੇ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ॥ 

Ông giảng cho người dân của cả bốn đẳng cấp (địa vị xã hội). 

 

ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪ੍ੁੰਤਡਿ ਕਉ ਸਿਾ ਅਿੇਸੁ ॥੪॥ 

Hỡi Nanak, trước một Pandit như vậy, tôi cúi chào mãi mãi. 
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ਿੀਜ ਮੁੰਿਰੁ  ਸਰਿ ਕੋ ਤਗਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਤਹ ਜਪੈ੍ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥ 

Hãy để bất cứ ai trong bốn dàn diễn viên (địa vị xã hội) suy ngẫm về Danh Đức 

Chúa Trời, và người ta sẽ thấy rằng Danh Đức Chúa Trời là câu thần chú gốc rễ 

của tất cả kiến thức thiêng liêng. 

 

ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ੍ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

Bất cứ ai chiêm ngưỡng Naam đều có một cuộc sống được tô điểm. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 

Tuy nhiên, chỉ có một người rất hiếm nhận được món quà của Naam trong 

công ty của các vị thánh. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਅੁੰਿਤਰ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥ 

Nếu nhờ ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời lưu giữ Danh Ngài trong trái tim của 

một người, 

 

ਪ੍ਸੁ ਪ੍ਰੇਿ ਮੁਘਿ ਪ੍ਾਥਰ ਕਉ ਿਾਰੈ ॥ 

Ngay cả khi người đó giống như một con vật, một con ma, một kẻ ngốc hoặc 

một trái tim bằng đá, người đó được cứu. 

 

ਸਰਿ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਿ ੁਨਾਮੁ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời là phương thuốc để chữa mọi bệnh tật. 

 

ਕਤਲਆਿ ਰਪੂ੍ ਮੁੰਗਲ ਗੁਿ ਗਾਮ ॥ 

Lời ca ngợi của Đức Chúa Trời dẫn đến sự may mắn và hạnh phúc. 

 

ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਤਕਿੈ ਨ ਪ੍ਾਈਐ ਧਰਤਮ ॥ 

Naam không thể có được bằng bất kỳ kỹ thuật cụ thể hoặc nghi lễ tôn giáo 

nào. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ॥੫॥ 

Hỡi Nanak, chỉ có một mình ông nhận được nó, người đã được phong chức 

trước. 

 

ਤਜਸ ਕੈ ਮਤਨ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

Một trong những người có tâm trí ngự trị Thiên Chúa tối cao, 

 

ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥ 

Tên của anh ấy thực sự là Ram Das, tôi tớ của Chúa. 
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ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਤਿਸੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥ 

Một người sùng đạo như vậy nhận ra tất cả mọi sự tràn ngập Đức Chúa Trời. 

 

ਿਾਸ ਿਸੁੰਿਿ ਭਾਇ ਤਿਤਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

Tự cho mình vô cùng khiêm tốn, người đó nhận ra Đức Chúa Trời. 

 

ਸਿਾ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥ 

Một người nhận thấy Thiên Chúa luôn hiện diện, gần gũi trong tầm tay. 

 

ਸੋ ਿਾਸੁ ਿਰਗਹ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥ 

Một người đầy tớ của Đức Chúa Trời được chấp thuận trong tòa án của Đức 

Chúa Trời. 

 

ਅਪ੍ੁਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਆਤਪ੍ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੈ ॥ 

Cho đầy tớ của Ngài, chính Ngài ban ân sủng của Ngài, 

 

ਤਿਸੁ ਿਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰੈ ॥ 

và một người đầy tớ như vậy đến để hiểu tất cả mọi thứ. 

 

ਸਗਲ ਸੁੰਤਗ ਆਿਮ ਉਿਾਸੁ ॥ 

Sống giữa gia đình, anh vẫn tách rời khỏi những cám dỗ thế gian. 

 

ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥੬॥ 

Này Nanak, đó là cách sống của Ram Das (đầy tớ của Đức Chúa Trời). 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਆਿਮ ਤਹਿਾਵੈ ॥ 

Một người từ trái tim mình, yêu mến ý muốn của Đức Chúa Trời, 

 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 

được cho là Jivan Mukta- được giải phóng khỏi mối quan hệ của Maya khi vẫn 

còn sống. 

 

ਿੈਸਾ ਹਰਖੁ ਿੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ 

Đối với một người như vậy, niềm vui và nỗi buồn là như nhau. 

 

ਸਿਾ ਅਨੁੰ ਿ ੁਿਹ ਨਹੀ ਤਿਓਗੁ ॥ 

Anh ta luôn ở trong hạnh phúc vĩnh cửu bởi vì trong trạng thái đó không có sự 

tách biệt với Thiên Chúa. 
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ਿੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਿੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ 

Đối với anh, cả vàng và bụi đều giống nhau. 

 

ਿੈਸਾ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਿੈਸੀ ਤਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 

Như isnectar, chất độc đắng đối với anh ta cũng vậy. 

 

ਿੈਸਾ ਮਾਨੁ ਿੈਸਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

Như là danh dự, thể hiện bản ngã với anh ta cũng vậy. 

 

ਿੈਸਾ ਰੁੰਕੁ ਿੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 

Người ăn xin cũng vậy, vua đối với anh ta cũng vậy. 

 

ਜੋ ਵਰਿਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥ 

Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm là con đường đúng đắn để họ đi theo. 

 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪ੍ੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥੭॥ 

O 'Nanak, người đó được gọi làJivan Mukta (được giải thoát khi còn sống). 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥ 

Mọi người đều thuộc về Đức Chúa Trời Tối Cao. 

 

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਰਾਖੈ ਿੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥ 

Trong bất kỳ giai đoạn nào của tâm trí, Đức Chúa Trời giữ người phàm, đó là 

tên họ có được. 

 

ਆਪੇ੍ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥ 

Chính Đức Chúa Trời có khả năng làm và hoàn thành mọi sự. 

 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਤਨ ਹੋਗੁ ॥ 

Bất cứ điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, cuối cùng phải xảy ra. 

 

ਪ੍ਸਤਰਓ ਆਤਪ੍ ਹੋਇ ਅਨਿ ਿਰੁੰਗ ॥ 

Giống như sóng biển không giới hạn, Thiên Chúa đã lan tỏa chính Ngài khắp 

mọi nơi 

 

ਲਖੇ ਨ ਜਾਤਹ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਰੁੰਗ ॥ 

Các vở kịch của Đức Chúa Trời tối cao không thể hiểu được. 
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ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਿੇਇ ਿੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời ban cho một người trí tuệ, tâm trí của anh ta cũng 

được khai sáng. 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਕਰਿਾ ਅਤਿਨਾਸ ॥ 

Đức Chúa Trời Tối Cao là Đấng Tạo Hóa bất diệt (vĩnh cửu và vĩnh cửu). 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲ ॥ 

Ngài thương xót mãi mãi và mãi mãi. 

 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥੮॥੯॥ 

Hỡi Nanak, bằng cách nhớ đến Ngài hết lần này đến lần khác với lòng sùng 

kính yêu thương, người phàm sẽ được ban phước và vui vẻ. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰ ॥ 

Nhiều người hát những lời ca ngợi Đức Chúa Trời, nhưng đức tính của Ngài là 

vô tận. 

 

ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤਭ ਰਚੀ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥੧॥ 

O Nanak, Chúa đã tạo ra vũ trụ này bằng vô số cách thức và hình thức. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਹੋਏ ਪ੍ੂਜਾਰੀ ॥ 

Hàng triệu người là những người thờ phượng Ngài. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਆਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥ 

Nhiều triệu người thực hiện các nghi lễ tôn giáo và nghĩa vụ thế gian. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਿੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ 

Nhiều triệu người đã trở thành cư dân của những nơi hành hương. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਨ ਭਰਮਤਹ ਉਿਾਸੀ ॥ 

Nhiều triệu người lang thang trong vùng hoang dã như những người từ bỏ.. 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਿ ਕੇ ਸਰੋਿੇ ॥ 

Hàng triệu người nghe kinh Veda. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਪ੍ੀਸੁਰ ਹੋਿੇ ॥ 

Nhiều triệu người tham gia vào các nghi lễ tự trừng phạt để làm hài lòng Chúa. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਆਿਮ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người suy ngẫm về nội tâm của họ. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕਤਿ ਕਾਤਿ ਿੀਚਾਰਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người suy ngẫm về thơ được sáng tác bởi nhiều nhà thơ. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਵਿਨ ਨਾਮ ਤਧਆਵਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người suy niệm về Ngài, mỗi khi sử dụng Danh mới cho Ngài. 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕਾ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥੧॥ 

O Nanak, không ai có thể tìm thấy giới hạn của các đức tính của Đấng Tạo Hóa. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥ 

Nhiều triệu người là người ích kỷ. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਅੁੰਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥ 

Nhiều triệu người bị mù quáng bởi sự thiếu hiểu biết. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਕਰਪ੍ਨ ਕਠੋਰ ॥ 

Nhiều triệu người là những kẻ khốn khổ có trái tim đá. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਅਤਭਗ ਆਿਮ ਤਨਕੋਰ ॥ 

Nhiều triệu người vô cảm và hoàn toàn không có lòng trắc ẩn. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰ ਿਰਿ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ 

Hàng triệu người ăn cắp tài sản của người khác. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰ ਿਖੂਨਾ ਕਰਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người vu khống người khác. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮ ਮਾਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người phải vật lộn cả đời để kiếm được sự giàu có của thế gian. 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰਿੇਸ ਭਰਮਾਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người đi lang thang ở những vùng đất xa lạ. 

 

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਨਾ ॥ 

Lạy Chúa, con người làm những gì Ngài giao cho họ làm. 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਿਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥ 

Hỡi Nanak, chỉ có Đấng Tạo Hóa mới biết được hoạt động của sự sáng tạo của 

Ngài. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਸਧ ਜਿੀ ਜਗੋੀ ॥ 

Hàng triệu người là Siddhas, Celibates và Yogi. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥ 

Nhiều triệu người là vua, tận hưởng những thú vui trần tục. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ੁੰਖੀ ਸਰਪ੍ ਉਪ੍ਾਏ ॥ 

Hàng triệu loài chim và rắn đã được tạo ra. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਥਰ ਤਿਰਖ ਤਨਪ੍ਜਾਏ ॥ 

Hàng triệu viên đá và cây cối đã được sản xuất. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਵਿ ਪ੍ਾਿੀ ਿੈਸੁੰਿਰ ॥ 

Hàng triệu người là gió, nước và lửa. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਸ ਭੂ ਮੁੰਡਲ ॥ 

Nhiều triệu là trái đất và các hệ hành tinh. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਿਰ ॥ 

Nhiều triệu là mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਵ ਿਾਨਵ ਇੁੰਿਰ ਤਸਤਰ ਛਿਰ ॥ 

Nhiều triệu người là những góc độ, ác quỷ và Indras, dưới những tán cây 

vương giả của họ. 

 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਅਪ੍ਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥ 

Ngài đã đặt toàn bộ sự sáng tạo theo mệnh lệnh của Ngài như những hạt 

cườm được xâu thành sợi chỉ. 
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ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੩॥ 

Hỡi Nanak, người mà Ngài hài lòng, Ngài đưa họ băng qua đại dương của 

những tệ nạn thế giới. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਰਾਜਸ ਿਾਮਸ ਸਾਿਕ ॥ 

Nhiều triệu người ở trong quyền lực, phó và đức hạnh. (ba chế độ của Maya) 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਅਰ ੁਸਾਸਿ ॥ 

Nhiều triệu người nghiên cứu kinh Veda, Puranas, Smritis và Shastras (sách 

thánh). 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਰਿਨ ਸਮੁਿ ॥ 

Thiên Chúa đã tạo ra hàng triệu viên ngọc trong các đại dương. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁੰਿ ॥ 

Ông đã tạo ra hàng triệu loại sinh vật khác nhau. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਤਚਰ ਜੀਵੇ ॥ 

Nhiều triệu người được tạo ra sống lâu. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਗਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥ 

Ông đã tạo ra hàng triệu ngọn núi vàng 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਜਖ੍੍ ਤਕੁੰਨਰ ਤਪ੍ਸਾਚ ॥ 

Nhiều triệu người là Yakshas (người hầu của thần giàu có), Kinnars (vũ công) và 

Pisaach (những người có địa vị xã hội thấp hơn). 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਭੂਿ ਪ੍ਰੇਿ ਸੂਕਰ ਤਮਰਗਾਚ ॥ 

Nhiều triệu người là những linh hồn xấu xa, ma, lợn và hổ. 

 

ਸਭ ਿੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਿੇ ਿਤੂਰ ॥ 

Anh ấy ở gần tất cả, nhưng xa tất cả. 

 

ਨਾਨਕ ਆਤਪ੍ ਅਤਲਪ੍ਿੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪ੍ੂਤਰ ॥੪॥ 

O Nanak, Ngài vừa tách rời vừa tràn ngập trong sự sáng tạo của Ngài. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਿਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥ 

Nhiều triệu người sống ở các vùng lân cận. 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਨਵਾਸੀ ॥ 

Nhiều triệu người sống trong nỗi đau và nỗi buồn tột cùng như ở trong địa 

ngục và nhiều triệu người sống cuộc sống xa hoa như ở trên thiên đường. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਜਨਮਤਹ ਜੀਵਤਹ ਮਰਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người được sinh ra, sống cuộc sống của họ và chết. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਹੁ ਜੋਨੀ ਤਫਰਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người tiếp tục lang thang qua các chu kỳ sinh và tử. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੈਠਿ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người kiếm sống một cách dễ dàng. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਘਾਲਤਹ ਥਤਕ ਪ੍ਾਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người kiệt sức cố gắng kiếm sống. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਧਨਵੁੰਿ ॥ 

Thiên Chúa đã làm cho hàng triệu người trở nên giàu có. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਤਚੁੰਿ ॥ 

Nhiều triệu người ở lại trong lo lắng về tài chính. 

 

ਜਹ ਜਹ ਭਾਿਾ ਿਹ ਿਹ ਰਾਖੇ ॥ 

Bất cứ nơi nào Ngài muốn, Ngài giữ những người phàm ở đó. 

 

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥ 

Hỡi Nanak, mọi sự đều nằm dưới sự chỉ huy của Đức Chúa Trời. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

Nhiều triệu người trở nên tách rời khỏi các vấn đề thế gian, 

 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁੰਤਗ ਤਿਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

và tiếp tục hòa hợp với Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੁੰਿੇ ॥ 

Hàng triệu người đang tìm kiếm Thiên Chúa, 

 

ਆਿਮ ਮਤਹ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਲਹੁੰਿੇ ॥ 

và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính họ. 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਤਪ੍ਆਸ ॥ 

Nhiều triệu người khao khát nhìn thấy Đức Chúa Trời, 

 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਮਤਲਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿਨਾਸ ॥ 

và họ nhận ra Đức Chúa Trời vĩnh cửu. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਗਤਹ ਸਿਸੁੰਗੁ ॥ 

Nhiều triệu người cầu nguyện cho hội thánh, 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

Họ được thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa tối cao. 

 

ਤਜਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਤਪ੍ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ॥ 

Những người mà chính Ngài vô cùng hài lòng, 

 

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸਿਾ ਧਤਨ ਧੁੰਤਨ ॥੬॥ 

Hỡi Nanak, họ được chúc phúc và ban phước mãi mãi. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਖਾਿੀ ਅਰ ੁਖੁੰਡ ॥ 

Hàng triệu sinh vật đã được tạo ra thông qua bốn nguồn sáng tạo, trong chín 

vùng của trái đất. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਅਕਾਸ ਿਰਹਮੁੰਡ ॥ 

Có hàng triệu sinh vật trên bầu trời và trong các hệ mặt trời 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਹੋਏ ਅਵਿਾਰ ॥ 

Hàng triệu sinh vật đang được sinh ra. 

 

ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

Theo nhiều cách, Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ. 

 

ਕਈ ਿਾਰ ਪ੍ਸਤਰਓ ਪ੍ਾਸਾਰ ॥ 

Rất nhiều lần, Ngài đã mở rộng sự mở rộng của Ngài (Sáng tạo). 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਇਕੁ ਏਕੁੰਕਾਰ ॥ 

Tuy nhiên, mãi mãi và mãi mãi, Đấng Tạo Hóa vẫn như vậy. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਨੇ ਿਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

Thiên Chúa đã tạo ra hàng triệu sinh vật dưới nhiều hình thức khác nhau. 
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ਪ੍ਰਭ ਿੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਿ ॥ 

Từ Đức Chúa Trời, họ phát ra, và vào Đức Chúa Trời, họ lại hợp nhất trở lại. 

 

ਿਾ ਕਾ ਅੁੰਿੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ 

Giới hạn của sự sáng tạo của Ngài không được ai biết đến. 

 

ਆਪੇ੍ ਆਤਪ੍ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥ 

Hỡi Nanak, chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng giống như Ngài. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਿਾਸ ॥ 

Nhiều triệu người là tín đồ của Đức Chúa Trời Tối Cao, 

 

ਤਿਨ ਹੋਵਿ ਆਿਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

trong ai biểu lộ ánh sáng thiêng liêng 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਿ ਕੇ ਿੇਿੇ ॥ 

Nhiều triệu người biết bản chất của thực tại (Chúa), 

 

ਸਿਾ ਤਨਹਾਰਤਹ ਏਕੋ ਨੇਿਰੇ ॥ 

và với đôi mắt của họ (tầm nhìn tâm linh), họ luôn nhìn thấy Đức Chúa Trời duy 

nhất. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪ੍ੀਵਤਹ ॥ 

Nhiều triệu người tham gia mật hoa của Naam. 

 

ਅਮਰ ਭਏ ਸਿ ਸਿ ਹੀ ਜੀਵਤਹ ॥ 

Trở nên tự do khỏi sinh và chết, họ trở nên bất tử. 

 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ 

Có rất nhiều triệu người hát những đức tính của Đức Chúa Trời. 

 

ਆਿਮ ਰਤਸ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਹ ॥ 

Họ trực giác vẫn đắm chìm trong hòa bình và hạnh phúc tâm linh. 

 

ਅਪ੍ੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਰੇ ॥ 

Đức Chúa Trời chăm sóc các tín đồ của Ngài bằng từng hơi thở của họ. 

 

ਨਾਨਕ ਓਇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਤਪ੍ਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥ 

Hỡi Nanak, họ là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời. 
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ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਕਰਿ ਕਾਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਿਸੂਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ và không có ai 

khác. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਿਤਲਹਾਰਿੈ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥੧॥ 

O Nanak, tôi dâng hiến bản thân mình cho Đấng, Đấng tràn ngập nước, trái đất 

và bầu trời. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 

Đức Chúa Trời có quyền năng để làm và hoàn thành mọi sự. 

 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥ 

Bất cứ điều gì làm hài lòng Ngài, chỉ có điều đó xảy ra. 

 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ੍ ਉਥਾਪ੍ਨਹਾਰਾ ॥ 

Trong một khoảnh khắc, Ngài tạo ra và phá hủy sự sáng tạo của Ngài. 

 

ਅੁੰਿੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

Không có kết thúc hay giới hạn quyền năng của Ngài. 

 

ਹੁਕਮੇ ਧਾਤਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥ 

Theo lệnh của Ngài, Ngài đã thiết lập trái đất, và Ngài duy trì nó mà không cần 

bất kỳ sự hỗ trợ vật lý nào. 

 

ਹੁਕਮੇ ਉਪ੍ਜੈ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥ 

Những gì được tạo ra bởi trật tự của Ngài, cuối cùng, hợp nhất trở lại với Ngài 

bởi trật tự của Ngài. 

 

ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

Theo lệnh của anh ta, mọi người hành xử như cao hay thấp. 

 

ਹੁਕਮੇ ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ 

Theo lệnh của Ngài, nhiều loại niềm vui và vui đùa được thực hiện. 
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ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਅਪ੍ਨੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

Sau khi tạo ra sự sáng tạo, Ngài nhìn thấy sự vĩ đại của chính Ngài. 

 

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

O 'Nanak, Ngài đang lan tỏa trong tất cả. 

 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Nếu nó làm hài lòng Đức Chúa Trời, phàm nhân đạt được trạng thái tâm linh 

cao. 

 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਪ੍ਾਥਰ ਿਰਾਵੈ ॥ 

Nếu Đức Chúa Trời muốn như vậy, Ngài giải phóng ngay cả những người có 

trái tim đá (tàn bạo). 

 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਨੁ ਸਾਸ ਿੇ ਰਾਖੈ ॥ 

Nếu nó làm hài lòng Đức Chúa Trời, Ngài giữ cho một người sống ngay cả khi 

không có hơi thở. 

 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਿ ਭਾਖੈ ॥ 

Nếu Chúa vui lòng, thì người ta sẽ hát ngợi khen Chúa. 

 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਪ੍ਤਿਿ ਉਧਾਰੈ ॥ 

Nếu nó làm hài lòng Đức Chúa Trời, Ngài cứu ngay cả những tội nhân khỏi tệ 

nạn. 

 

ਆਤਪ੍ ਕਰੈ ਆਪ੍ਨ ਿੀਚਾਰੈ ॥ 

Bất cứ điều gì anh ấy làm là theo suy nghĩ của riêng anh ấy. 

 

ਿਹੁਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਆਤਪ੍ ਸੁਆਮੀ ॥ 

Chính Ngài là Chủ nhân của cả hai thế giới (thế giới ở đây và sau này). 

 

ਖੇਲੈ ਤਿਗਸੈ ਅੁੰਿਰਜਾਮੀ ॥ 

Người biết tất cả các trái tim đóng bộ phim truyền hình trần tục và thích xem 

nó. 

 

ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥ 

Bất cứ điều gì Ngài muốn, Ngài làm cho người đó làm việc đó. 
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ਨਾਨਕ ਤਿਰਸਟੀ ਅਵਰ ੁਨ ਆਵੈ ॥੨॥ 

O Nanak, tôi không thấy ai khác giống như Ngài. 

 

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਿੇ ਤਕਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥ 

Nói cho tôi biết, một con người có thể tự làm gì? 

 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥ 

Bất cứ điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, Ngài được thực hiện điều đó từ 

những người phàm trần. 

 

ਇਸ ਕੈ ਹਾਤਥ ਹੋਇ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਲੇਇ ॥ 

Nếu nó nằm trong tay người phàm, anh ta sẽ nắm lấy mọi thứ. 

 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥ 

Nhưng Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì đẹp lòng Ngài. 

 

ਅਨਜਾਨਿ ਤਿਤਖਆ ਮਤਹ ਰਚੈ ॥ 

Vì sự thiếu hiểu biết, người ta mải mê với Maya (ảo tưởng thế gian). 

 

ਜੇ ਜਾਨਿ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ ਿਚੈ ॥ 

Nếu anh ta biết rõ hơn, anh ta sẽ tự cứu mình khỏi nó. 

 

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵੈ ॥ 

Bị lừa dối bởi sự nghi ngờ, anh lang thang khắp mọi hướng. 

 

ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰਟ ਤਫਤਰ ਆਵੈ ॥ 

Trong một khoảnh khắc tâm trí vòng quanh bốn góc của thế giới. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸੁ ਅਪ੍ਨੀ ਭਗਤਿ ਿੇਇ ॥ 

Những người mà Đức Chúa Trời thương xót ban phước với sự thờ phượng 

sùng kính của Ngài, 

 

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਨਾਤਮ ਤਮਲੇਇ ॥੩॥ 

O 'Nanak, họ vẫn hợp nhất trong Naam. 

 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ 

Trong chốc lát, Ngài có thể làm cho một con sâu giống như người thấp hèn trở 

thành vua, 
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ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਗਰੀਿ ਤਨਵਾਜ ॥ 

Thiên Chúa tối cao là Đấng bảo vệ người nghèo khiêm nhường. 

 

ਜਾ ਕਾ ਤਿਰਸਤਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥ 

Ngay cả những người dường như không có đức tính, 

 

ਤਿਸੁ ਿਿਕਾਲ ਿਹ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ 

Ngay lập tức, Thiên Chúa làm cho anh ta trở nên phổ biến ở khắp mọi nơi. 

 

ਜਾ ਕਉ ਅਪ੍ੁਨੀ ਕਰੈ ਿਖਸੀਸ ॥ 

Người mà Ngài ban phước lành cho Ngài, 

 

ਿਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਿੀਸ ॥ 

Chủ nhân của thế giới không giữ anh ta vào tài khoản của mình. 

 

ਜੀਉ ਤਪ੍ੁੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥ 

Linh hồn và thể xác là tất cả tài sản của Ngài ban cho một người phàm trần. 

 

ਘਤਟ ਘਤਟ ਪ੍ੂਰਨ ਿਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

Mỗi và mọi trái tim đều được soi sáng bởi Đức Chúa Trời Toàn Tràn Tàn. 

 

ਅਪ੍ਨੀ ਿਿਿ ਆਤਪ੍ ਿਨਾਈ ॥ 

Ngài đã tạo dựng tất cả các tạo vật của Ngài bởi chính Ngài, 

 

ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਿੇਤਖ ਿਡਾਈ ॥੪॥ 

O Nanak, Ngài đang vui mừng trong khi nhìn thấy sự vĩ đại của Ngài 

 

ਇਸ ਕਾ ਿਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ 

Sức mạnh của người phàm không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਿ ਕੋ ਨਾਥ ॥ 

Một bậc thầy của tất cả là Doer và nguyên nhân của nguyên nhân. 

 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਿਪ੍ੁਰਾ ਜੀਉ ॥ 

Người phàm trần bất lực phải tuân theo mệnh lệnh của Ngài, 

 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਤਨ ਥੀਉ ॥ 

Bởi vì cuối cùng những gì làm hài lòng Ngài là những gì xảy ra. 
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ਕਿਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਤਹ ਿਸ ੈ॥ 

Một con người đôi khi ở trong trạng thái lạc quan, và đôi khi trong một tâm 

trạng bi quan. 

 

ਕਿਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੁੰਤਗ ਹਸੈ ॥ 

Đôi khi, anh ấy tỏ ra buồn bã và những lần khác anh ấy dường như đang cười 

với niềm vui. 

 

ਕਿਹੂ ਤਨੁੰ ਿ ਤਚੁੰਿ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

Đôi khi một người nuông chiều trong sự vu khống và nói xấu người khác. 

 

ਕਿਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪ੍ਇਆਲ ॥ 

Đôi khi anh cảm thấy rất phấn khởi như thể bay cao trên bầu trời, và đôi khi 

chán nản như thể đang ở sâu trong thế giới bên kia. 

 

ਕਿਹੂ ਿੇਿਾ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰ ॥ 

Đôi khi anh ta hành động như thể anh ta biết tất cả về kiến thức thiêng liêng. 

 

ਨਾਨਕ ਆਤਪ੍ ਤਮਲਾਵਿਹਾਰ ॥੫॥ 

O Nanak, chính Đức Chúa Trời kết hợp con người với chính Ngài. 

 

ਕਿਹੂ ਤਨਰਤਿ ਕਰੈ ਿਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

Đôi khi, những điệu nhảy phàm trần theo nhiều cách khác nhau. 

 

ਕਿਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

Đôi khi anh vẫn ngủ cả ngày lẫn đêm trong trạng thái thiếu hiểu biết. 

 

ਕਿਹੂ ਮਹਾ ਕਰੋਧ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

Đôi khi anh ta trông đáng sợ trong cơn thịnh nộ khủng khiếp. 

 

ਕਿਹੂੁੰ ਸਰਿ ਕੀ ਹੋਿ ਰਵਾਲ ॥ 

Đôi khi anh trở thành bụi của bàn chân của tất cả mọi người (cực kỳ khiêm tốn). 

 

ਕਿਹੂ ਹੋਇ ਿਹੈ ਿਡ ਰਾਜਾ ॥ 

Đôi khi, anh ta tạo dáng như một vị vua vĩ đại. 

 

ਕਿਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥ 

Đôi khi anh ta giả định tính cách của người ăn xin thấp hèn. 
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ਕਿਹੂ ਅਪ੍ਕੀਰਤਿ ਮਤਹ ਆਵੈ ॥ 

Đôi khi anh ta rơi vào danh tiếng xấu xa (bằng cách làm những việc xấu xa). 

 

ਕਿਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ 

Đôi khi, anh ta hành động theo cách mà anh ta được mọi người khen ngợi. 

 

ਤਜਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥ 

Trong bất cứ trạng thái nào Đức Chúa Trời giữ, người phàm sống trong trạng 

thái đó. 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥ 

O Nanak, chỉ có một người hiếm hoi thiền định về Chúa bởi ân sủng của Guru. 

 

ਕਿਹੂ ਹੋਇ ਪ੍ੁੰਤਡਿੁ ਕਰੇ ਿਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

Đôi khi, với tư cách là một chuyên gia, anh ta rao giảng cho người khác. 

 

ਕਿਹੂ ਮੋਤਨਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਤਧਆਨੁ ॥ 

Đôi khi trở thành một nhà hiền triết im lặng, anh ta bước vào thiền định. 

 

ਕਿਹੂ ਿਟ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ 

Đôi khi anh cư trú và tắm ở những nơi hành hương. 

 

ਕਿਹੂ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਮੁਤਖ ਤਗਆਨ ॥ 

Đôi khi là một người lão luyện và đôi khi là một người tìm kiếm, anh ta nói về 

tâm linh. 

 

ਕਿਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪ੍ਿੁੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥ 

Đôi khi, anh ta trở thành sâu, voi hoặc sâu, 

 

ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥ 

và bối rối bởi những nghi ngờ, anh lang thang qua vô số sự tồn tại. 

 

ਨਾਨਾ ਰਪੂ੍ ਤਜਉ ਸਵਾਗੀ ਤਿਖਾਵੈ ॥ 

Giống như một nghệ sĩ biểu diễn, anh ta được nhìn thấy giả định ngụy trang 

khác nhau. 

 

ਤਜਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥ 

Khi nó làm hài lòng Đức Chúa Trời, Ngài làm cho điệu nhảy phàm trần cho phù 

hợp. 
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ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥ 

Bất cứ điều gì làm hài lòng Ngài, sẽ xảy ra. 

 

ਨਾਨਕ ਿਜੂਾ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥੭॥ 

Này Nanak, không có ai khác giống như Ngài. 

 

ਕਿਹੂ ਸਾਧਸੁੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Khi người này đạt được Công ty của Thánh. 

 

ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਿੇ ਿਹੁਤਰ ਨ ਆਵੈ ॥ 

thì anh ta không thoát ra khỏi trạng thái vui vẻ đó của tâm trí, 

 

ਅੁੰਿਤਰ ਹੋਇ ਤਗਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

Bởi vì, trong công ty đó, tâm trí anh ta được chiếu sáng bằng kiến thức thiêng 

liêng, 

 

ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

và trạng thái giác ngộ đó của tâm trí không bao giờ bị diệt vong. 

 

ਮਨ ਿਨ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਇਕ ਰੁੰਤਗ ॥ 

(Trong trạng thái này) cơ thể và tâm trí của một người thấm nhuần tình yêu 

dành cho Thiên Chúa, 

 

ਸਿਾ ਿਸਤਹ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

và anh ta mãi mãi ở với Đức Chúa Trời Tối Cao. 

 

ਤਜਉ ਜਲ ਮਤਹ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ 

Giống như nước hòa quyện với nước, 

 

ਤਿਉ ਜੋਿੀ ਸੁੰਤਗ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥ 

Tương tự như vậy, linh hồn giác ngộ của anh ta hòa quyện với linh hồn tối cao. 

 

ਤਮਤਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪ੍ਾਏ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

Chu kỳ sinh tử của anh ta chấm dứt, và anh ta đạt được hòa bình vĩnh cửu. 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿ ਕੁਰਿਾਨ ॥੮॥੧੧॥ 

O' Nanak, chúng ta nên dâng hiến cho Đức Chúa Trời mãi mãi. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 
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ਸੁਖੀ ਿਸ ੈਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ੍ੁ ਤਨਵਾਤਰ ਿਲੇ ॥ 

Bằng cách buông bỏ sự tự phụ, người khiêm tốn sống trong hòa bình. 

 

ਿਡੇ ਿਡੇ ਅਹੁੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਤਿ ਗਲੇ ॥੧॥ 

O Nanak, những người kiêu ngạo hùng mạnh bị tiêu hao bởi niềm kiêu hãnh 

của chính họ. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਤਜਸ ਕੈ ਅੁੰਿਤਰ ਰਾਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

Người trở nên tự hào về tài sản và quyền lực trong tâm trí, 

 

ਸੋ ਨਰਕਪ੍ਾਿੀ ਹੋਵਿ ਸੁਆਨੁ ॥ 

chịu hình phạt như chó trong địa ngục. 

 

ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਿਨਵੁੰਿੁ ॥ 

Một người tự cao tự cho mình là trẻ trung và đẹp trai, 

 

ਸੋ ਹੋਵਿ ਤਿਸਟਾ ਕਾ ਜੁੰਿੁ ॥ 

anh ta giống như một con sâu trong sự bẩn thỉu 

 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਕਰਮਵੁੰਿੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 

Người tự gọi mình là người thực hiện những việc làm ngoan đạo trong bản 

ngã. 

 

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਿਹੁ ਜੋਤਨ ਭਰਮਾਵੈ ॥ 

Giữ đau khổ trong chu kỳ sinh và tử. 

 

ਧਨ ਭੂਤਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 

Người cảm thấy tự hào về sự giàu có và đất đai của mình 

 

ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਅੁੰਧਾ ਅਤਗਆਨੁ ॥ 

là một kẻ ngu ngốc, mù quáng và ngu dốt. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਗਰੀਿੀ ਿਸਾਵੈ ॥ 

Người, trong trái tim mà Thiên Chúa thương xót thấm nhuần sự khiêm 

nhường, 
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ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਿੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥੧॥ 

Hỡi Nanak, anh ta được giải phóng ở đây khỏi tệ nạn, và có được hòa bình sau 

này. 

 

ਧਨਵੁੰਿਾ ਹੋਇ ਕਤਰ ਗਰਿਾਵੈ ॥ 

Khi trở nên giàu có, người ta cảm thấy tự hào về sự giàu có của mình, 

 

ਤਿਰਿ ਸਮਾਤਨ ਕਛੁ ਸੁੰਤਗ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 

Phải nhận ra rằng cuối cùng sẽ không có gì đi với anh ta, ngay cả một ống hút. 

 

ਿਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਊਪ੍ਤਰ ਕਰੇ ਆਸ ॥ 

Anh ta có thể đặt hy vọng vào một đội quân đông đảo và những người đàn 

ông, 

 

ਪ੍ਲ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਕਾ ਹੋਇ ਤਿਨਾਸ ॥ 

(nên biết rằng) tất cả những thứ này đều bị phá hủy ngay lập tức 

 

ਸਭ ਿੇ ਆਪ੍ ਜਾਨੈ ਿਲਵੁੰਿੁ ॥ 

Người tự coi mình là người mạnh nhất trong tất cả, 

 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੁੰਿੁ ॥ 

trong một khoảnh khắc mà người ta có thể bị biến thành tro tàn. 

 

ਤਕਸੈ ਨ ਿਿ ੈਆਤਪ੍ ਅਹੁੰਕਾਰੀ ॥ 

Người quá kiêu căng và không quan tâm đến ai khác, 

 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ 

Bị sỉ nhục nặng nề bởi Thẩm phán Công chính. 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਜਾ ਕਾ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

Người có bản ngã bị loại bỏ bởi ân sủng của Đạo sư, 

 

ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਿਰਗਹ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

O Nanak, người đó được chấp thuận trong tòa án của Đức Chúa Trời. 

 

ਕੋਤਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥ 

Nếu một người thực hiện hàng triệu việc tốt và cũng cảm thấy tự hào về những 

việc làm đó, 
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ਸਰਮੁ ਪ੍ਾਵੈ ਸਗਲੇ ਤਿਰਥਾਰੇ ॥ 

Người đó chỉ đang làm việc nặng nhọc, và tất cả những việc làm đó là một sự 

lãng phí. 

 

ਅਤਨਕ ਿਪ੍ਤਸਆ ਕਰੇ ਅਹੁੰਕਾਰ ॥ 

Người, người thực hiện vô số sự đền tội và nuông chiều bản ngã, 

 

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਅਵਿਾਰ ॥ 

tiếp tục chịu đựng nỗi đau và niềm vui, như thể đi qua thiên đường và địa ngục 

hết lần này đến lần khác 

 

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਆਿਮ ਨਹੀ ਿਰਵੈ ॥ 

Nếu mặc dù đã nỗ lực nhiều, người ta không trở nên dịu dàng và từ bi, 

 

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥ 

Vậy thì làm thế nào anh ta có thể đến được tòa án của Đức Chúa Trời? 

 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ 

Một người tự xưng là đạo đức, 

 

ਤਿਸਤਹ ਭਲਾਈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥ 

Đức hạnh thậm chí không chạm vào người đó. 

 

ਸਰਿ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ 

Người mà tâm trí trở nên khiêm tốn với tất cả mọi người, 

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥ 

O 'Nanak, danh tiếng của anh ấy là tinh khiết không tì vết. 

 

ਜਿ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਿੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 

Miễn là người ta nghĩ rằng anh ta có thể làm điều gì đó xảy ra với sức mạnh 

của mình, 

 

ਿਿ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

Cho đến lúc đó người đó không thể có được hòa bình. 

 

ਜਿ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਤਕਛੁ ਕਰਿਾ ॥ 

Chừng nào người phàm này nghĩ rằng anh ta là người thực hiện bất kỳ nhiệm 

vụ nào, 
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ਿਿ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਮਤਹ ਤਫਰਿਾ ॥ 

Cho đến lúc đó, anh ta lang thang trong các chu kỳ sinh và tử. 

 

ਜਿ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਿੈਰੀ ਮੀਿੁ ॥ 

Miễn là anh ta coi một người là kẻ thù, và một người khác là bạn, 

 

ਿਿ ਲਗੁ ਤਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਿੁ ॥ 

Cho đến lúc đó tâm trí của người đó sẽ không trở nên ổn định và bình yên. 

 

ਜਿ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੁੰਤਗ ਮਾਇ ॥ 

Miễn là anh ta mải mê với Maya (sự giàu có của thế giới), 

 

ਿਿ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥ 

Thẩm phán công bình tiếp tục thi hành hình phạt. 

 

ਪ੍ਰਭ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਿੁੰਧਨ ਿੂਟੈ ॥ 

Sự ràng buộc của Maya (chấp trước trần gian) bị phá vỡ bởi ân sủng của Đức 

Chúa Trời, 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥ 

O Nanak, bản ngã của một người bị loại bỏ bởi ân sủng của Guru. 

 

ਸਹਸ ਖਟ ੇਲਖ ਕਉ ਉਤਠ ਧਾਵੈ ॥ 

Sau khi kiếm được một nghìn, anh ta chạy theo triệu. 

 

ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Anh ta tiếp tục tích lũy của cải, nhưng không bao giờ được no. 

 

ਅਤਨਕ ਭੋਗ ਤਿਤਖਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ 

Anh ấy thích nhiều thú vui của Maya, 

 

ਨਹ ਤਿਰਪ੍ਿਾਵੈ ਖਤਪ੍ ਖਤਪ੍ ਮਰੈ ॥ 

nhưng không cảm thấy hài lòng và trở nên đau khổ. 

 

ਤਿਨਾ ਸੁੰਿੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥ 

Không có sự hài lòng, không ai hài lòng. 

 

ਸੁਪ੍ਨ ਮਨੋਰਥ ਤਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥ 

Tất cả những nỗ lực của một người không hài lòng là vô ích, giống như những 

ảo tưởng của một giấc mơ. 
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ਨਾਮ ਰੁੰਤਗ ਸਰਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

Có sự bình an hoàn toàn trong tình yêu của Naam. 

 

ਿਡਭਾਗੀ ਤਕਸੈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਹੋਇ ॥ 

Chỉ có một người may mắn được ban phước với điều này (hạnh phúc). 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ੍ ਆਤਪ੍ ॥ 

Chính Đức Chúa Trời là Đấng làm và là Nguyên nhân của mọi nguyên nhân. 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਾਤਪ੍ ॥੫॥ 

O Nanak, hãy nhớ đến Ngài với lòng sùng kính yêu thương mãi mãi và mãi 

mãi. 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰ ੁ॥ 

Chính Đức Chúa Trời là Đấng làm mọi sự và khiến mọi sự phải được thực hiện. 

 

ਇਸ ਕੈ ਹਾਤਥ ਕਹਾ ਿੀਚਾਰ ੁ॥ 

Hãy suy ngẫm về thực tế này; rằng không có gì dưới sự kiểm soát của người 

phàm. 

 

ਜੈਸੀ ਤਿਰਸਤਟ ਕਰੇ ਿੈਸਾ ਹੋਇ ॥ 

Như là ân điển của Đức Chúa Trời trên phàm trần, vì vậy anh ta trở thành. 

 

ਆਪੇ੍ ਆਤਪ੍ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

Thiên Chúa là tất cả bởi chính Ngài. 

 

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪ੍ਨੈ ਰੁੰਤਗ ॥ 

Bất cứ điều gì Ngài đã tạo ra, đều là do niềm vui riêng của Ngài. 

 

ਸਭ ਿੇ ਿਤੂਰ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

Ngài ở trong sự sáng tạo của Ngài, nhưng không bị ảnh hưởng bởi nó. 

 

ਿੂਝੈ ਿੇਖੈ ਕਰੈ ਤਿਿੇਕ ॥ 

Ngài hiểu, nhìn và phán xét những việc làm của chúng ta. 

 

ਆਪ੍ਤਹ ਏਕ ਆਪ੍ਤਹ ਅਨੇਕ ॥ 

Chính Ngài là Đấng duy nhất, và chính Ngài là dưới nhiều hình thức. 
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ਮਰੈ ਨ ਤਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 

Ngài không chết hay hư mất; Ngài được tự do khỏi sinh và chết. 

 

ਨਾਨਕ ਸਿ ਹੀ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

O 'Nanak, Ngài vẫn mãi mãi tràn ngập toàn bộ. 

 

ਆਤਪ੍ ਉਪ੍ਿੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਤਪ੍ ॥ 

Chính Ngài dạy dỗ, và chính Ngài học hỏi, 

 

ਆਪੇ੍ ਰਤਚਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਤਥ ॥ 

Bởi vì chính Ngài được hòa trộn với tất cả mọi người. 

 

ਆਤਪ੍ ਕੀਨੋ ਆਪ੍ਨ ਤਿਸਥਾਰ ੁ॥ 

Chính Ngài đã tạo ra sự mở rộng của riêng Ngài (vũ trụ). 

 

ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰ ੁ॥ 

Tất cả đều thuộc về Ngài, Ngài là Đấng Tạo Hóa. 

 

ਉਸ ਿੇ ਤਭੁੰਨ ਕਹਹੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 

Nói cho tôi biết, bất cứ điều gì có thể xảy ra nếu không có ý chí của anh ấy? 

 

ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਿਤਰ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥ 

Trong các không gian và không gian, Ngài là Đấng duy nhất, lan tỏa khắp mọi 

nơi. 

 

ਅਪ੍ੁਨੇ ਚਤਲਿ ਆਤਪ੍ ਕਰਿੈਹਾਰ ॥ 

Trong trò chơi của chính mình, chính anh ấy là người chơi. 

 

ਕਉਿਕ ਕਰੈ ਰੁੰਗ ਆਪ੍ਾਰ ॥ 

Anh ấy thực hiện các vở kịch của mình với sự đa dạng vô hạn. 

 

ਮਨ ਮਤਹ ਆਤਪ੍ ਮਨ ਅਪ੍ੁਨੇ ਮਾਤਹ ॥ 

Chính Ngài ở trong tâm trí của tất cả mọi người, và tất cả đều ở trong tâm trí 

của Ngài. 

 

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ 

O 'Nanak, Giá trị của Ngài không thể được ước tính. 
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ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥ 

Đức Chúa Trời, Đấng Tối Cao của tất cả mọi sự là vĩnh cửu, vĩnh cửu và vĩnh 

cửu. 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਤਕਨੈ ਵਤਖਆਨੀ ॥ 

Đó chỉ là một người hiếm hoi, người mà nhờ ân sủng của Guru đã mô tả sự 

thật này. 

 

ਸਚੁ ਸਚ ੁਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥ 

Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và sự sáng tạo của Ngài cũng trọn vẹn và hoàn hảo. 

 

ਕੋਤਟ ਮਧ ੇਤਕਨੈ ਤਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥ 

Đó là một trong số hàng triệu người đã nhận ra thực tế này. 

 

ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਿੇਰਾ ਰੂਪ੍ ॥ 

Chúa ơi, đẹp đẽ, rất đẹp là hình thể hữu hình của bạn. 

 

ਅਤਿ ਸੁੁੰਿਰ ਅਪ੍ਾਰ ਅਨੂਪ੍ ॥ 

Bạn vô cùng xinh đẹp, vô hạn và không thể so sánh được. 

 

ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਿੇਰੀ ਿਾਿੀ ॥ 

Tinh khiết và ngọt ngào là lời thiêng liêng của bạn, 

 

ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਿਖ੍੍ਾਿੀ ॥ 

Điều này được nghe trong mỗi trái tim qua tai, và thốt ra qua lưỡi. 

 

ਪ੍ਤਵਿਰ ਪ੍ਤਵਿਰ ਪ੍ਤਵਿਰ ਪ੍ੁਨੀਿ ॥ 

Anh trở nên tinh khiết và thánh thiện, 

 

ਨਾਮੁ ਜਪੈ੍ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥ 

O Nanak, người yêu thương suy gẫm về danh Đức Chúa Trời. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਸੁੰਿ ਸਰਤਨ ਜੋ ਜਨੁ ਪ੍ਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥ 

Người tìm kiếm nơi trú ẩn của các Thánh được cứu khỏi sự ràng buộc của 

Maya. 
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ਸੁੰਿ ਕੀ ਤਨੁੰ ਿਾ ਨਾਨਕਾ ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਅਵਿਾਰ ॥੧॥ 

O 'Nanak, người vu khống các Thánh, rơi vào chu kỳ sinh tử. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥ 

Một phần của cuộc đời dành cho việc vu khống các Thánh trở nên lãng phí. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਜਮ ਿੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥ 

Bằng cách vu khống các Thánh, người ta không thoát khỏi con quỷ chết chóc. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ 

Bằng cách vu khống các Thánh, tất cả hòa bình đều bị mất. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਨਰਕ ਮਤਹ ਪ੍ਾਇ ॥ 

Vu khống các Thánh, một người rơi vào địa ngục (đau khổ). 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥ 

Phỉ báng các Thánh, trí tuệ bị ô nhiễm. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਸੋਭਾ ਿੇ ਹੀਨ ॥ 

Phỉ báng các Thánh, danh tiếng của một người bị mất. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਹਿੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 

Không ai che chở cho người bị Thánh nguyền rủa. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਥਾਨ ਭਰਸਟ ੁਹੋਇ ॥ 

Khi cố gắng tìm ra lỗi lầm với các Thánh, trái tim của chính mình bị ô uế. 

 

ਸੁੰਿ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ਤਕਰਪ੍ਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥ 

Nhưng nếu vị thánh nhân từ bi thể hiện lòng nhân từ của mình, 

 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਿਸੁੰਤਗ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਭੀ ਿਰੈ ॥੧॥ 

O' Nanak, sau đó cùng với Thánh nhân, ngay cả một kẻ vu khống cũng được 

cứu. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਿਖੂਨ ਿੇ ਮੁਖੁ ਭਵ ੈ॥ 

Vu khống một vị thánh, một người quay lưng lại với Chúa. 
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ਸੁੰਿਨ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਕਾਗ ਤਜਉ ਲਵੈ ॥ 

Vu khống một vị Thánh, người ta cứ lang thang và nói một cách khó chịu như 

tiếng quạ gáy. 

 

ਸੁੰਿਨ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਸਰਪ੍ ਜੋਤਨ ਪ੍ਾਇ ॥ 

Vu khống các Thánh, một người được tái sinh thành một con rắn. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਤਿਰਗਿ ਜੋਤਨ ਤਕਰਮਾਇ ॥ 

Vu khống các Thánh, một người được tái sinh thành một con sâu ngọ nguậy 

(dạng sống thấp hơn). 

 

ਸੁੰਿਨ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਮਤਹ ਜਲੈ ॥ 

Vu khống các Thánh, một người đốt cháy ngọn lửa ham muốn. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥ 

Kẻ vu khống các Thánh đi khắp nơi lừa dối mọi người. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਿੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ 

Bằng cách làm tổn thương vị thánh, tất cả ảnh hưởng của một người tan biến. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥ 

Vu khống các Thánh, người ta trở thành kẻ xấu xa nhất. 

 

ਸੁੰਿ ਿੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥ 

Không có nơi ẩn náu cho sự vu khống của vị thánh. 

 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪ੍ਾਤਹ ॥੨॥ 

Này Nanak, nếu Thánh muốn như vậy, ngay cả những lời vu khống cũng được 

nâng cao về mặt tinh thần. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਮਹਾ ਅਿਿਾਈ ॥ 

Kẻ vu khống Thánh là kẻ làm ác tồi tệ nhất. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਤਖਨੁ ਤਟਕਨੁ ਨ ਪ੍ਾਈ ॥ 

Sự vu khống của Thánh nhân không tìm thấy sự bình yên dù chỉ một khoảnh 

khắc. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥ 

Kẻ vu khống Thánh trở thành kẻ giết người tàn ác nhất. 
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ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਪ੍ਰਮੇਸੁਤਰ ਮਾਰਾ ॥ 

Sự vu khống của Thánh bị Chúa nguyền rủa. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਰਾਜ ਿੇ ਹੀਨੁ ॥ 

Sự vu khống của Thánh không có quyền lực và niềm vui trần tục. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਿਖੁੀਆ ਅਰ ੁਿੀਨੁ ॥ 

Sự vu khống của Thánh trở nên khốn khổ và nghèo khó. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਤਨੁੰ ਿਕ ਕਉ ਸਰਿ ਰੋਗ ॥ 

Sự vu khống của Thánh bị ảnh hưởng bởi tất cả các loại bệnh tật. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਤਨੁੰ ਿਕ ਕਉ ਸਿਾ ਤਿਜੋਗ ॥ 

Sự vu khống của Thánh mãi mãi bị tách khỏi Chúa. 

 

ਸੁੰਿ ਕੀ ਤਨੁੰ ਿਾ ਿੋਖ ਮਤਹ ਿੋਖੁ ॥ 

Phỉ báng một vị thánh là tội lỗi tồi tệ nhất trong tất cả các tội lỗi. 

 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥ 

Này Nanak, nếu điều đó làm hài lòng Thánh nhân, thì ngay cả một kẻ vu khống 

như vậy cũng sẽ được giải thoát. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਅਪ੍ਤਵਿੁ ॥ 

Những suy nghĩ trong tâm trí vu khống của Thánh nhân luôn bị ô nhiễm. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਕਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਤਮਿੁ ॥ 

Sự vu khống của Thánh nhân không phải là bạn của ai cả. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥ 

Sự vu khống của Thánh bị trừng phạt bởi thẩm phán công chính. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ॥ 

Sự vu khống của Thánh bị bỏ rơi bởi tất cả. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੁੰਕਾਰੀ ॥ 

Sự vu khống của Thánh là hoàn toàn ích kỷ. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਤਿਕਾਰੀ ॥ 

Sự vu khống của Thánh luôn đắm chìm trong những hành động xấu xa. 
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ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ 

Sự vu khống của Thánh tiếp tục trải qua các chu kỳ sinh tử. 

 

ਸੁੰਿ ਕੀ ਿਖੂਨਾ ਸੁਖ ਿੇ ਟਰ ੈ॥ 

Vì vu khống Thánh, anh ta không có hòa bình. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 

Kẻ vu khống Thánh không có nơi nào để trú ẩn. 

 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥ 

Hỡi Nanak, nếu điều đó làm hài lòng Thánh, anh ta hợp nhất ngay cả một kẻ 

vu khống như vậy với anh ta. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਅਧ ਿੀਚ ਿੇ ਟਟੂੈ ॥ 

Sự vu khống của Thánh thất bại giữa lúc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਕਿੈ ਕਾਤਜ ਨ ਪ੍ਹੂਚੈ ॥ 

Sự vu khống của Thánh không thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਉਤਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ॥ 

Sự vu khống của một vị thánh phải đi lang thang trong vùng hoang dã. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਉਝਤੜ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

Sự vu khống của Thánh bị lừa dối vào sự hoang vắng. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਅੁੰਿਰ ਿੇ ਥੋਥਾ ॥ 

Sự vu khống của Thánh nhân không biết gì về mục đích thực sự của cuộc sống, 

 

ਤਜਉ ਸਾਸ ਤਿਨਾ ਤਮਰਿਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥ 

Giống như xác chết của một người chết, không có hơi thở của sự sống. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

Sự vu khống của Thánh không có nền tảng mạnh mẽ và tinh thần. 

 

ਆਪ੍ਨ ਿੀਤਜ ਆਪੇ੍ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

Anh ta phải tự mình ăn những gì anh ta đã trồng. (chịu hậu quả của những 

hành động xấu xa của mình 
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ਸੁੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰ ੁਨ ਰਾਖਨਹਾਰ ੁ॥ 

Sự vu khống của Thánh nhân không thể được cứu bởi bất kỳ ai khác khỏi thói 

quen vu khống này 

 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਉਿਾਤਰ ॥੫॥ 

Này Nanak, nếu nó làm hài lòng Thánh nhân, thì ngay cả một kẻ vu khống như 

vậy cũng được cứu khỏi thói quen vu khống. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਇਉ ਤਿਲਲਾਇ ॥ 

Sự vu khống của Thánh nhân than khóc, 

 

ਤਜਉ ਜਲ ਤਿਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਿੜਫੜਾਇ ॥ 

như một con cá ra khỏi nước quằn quại trong đau đớn. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥ 

Sự vu khống của Thánh không bao giờ được thỏa mãn vì mong muốn vu 

khống, 

 

ਤਜਉ ਪ੍ਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾਪੈ੍ ॥ 

cũng như lửa không bao giờ bị bão hòa bởi bất kỳ lượng củi nào. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥ 

Sự vu khống của Thánh bị bỏ lại một mình, 

 

ਤਜਉ ਿੂਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਿ ਮਾਤਹ ਿਹੁੇਲਾ ॥ 

giống như cây mè cằn cỗi bị bỏ rơi trên cánh đồng. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਧਰਮ ਿੇ ਰਹਿ ॥ 

Sự vu khống của Thánh là không có đức tin. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਕਹਿ ॥ 

Những lời vu khống của Thánh nhân luôn nói dối. 

 

ਤਕਰਿੁ ਤਨੁੰ ਿਕ ਕਾ ਧੁਤਰ ਹੀ ਪ੍ਇਆ ॥ 

Kẻ vu khống làm việc vu khống vì đó là định mệnh đã định trước của mình. 

 

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤਥਆ ॥੬॥ 

Hỡi Nanak, bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn điều đó xảy ra. 
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ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਿਗੜ ਰਪੂ੍ੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ 

Sự vu khống của vị thánh bị phỉ báng, như thể anh ta đã bị biến dạng. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 

Kẻ vu khống của Thánh nhân nhận hình phạt của mình trước tòa án của Chúa. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥ 

Sự vu khống của Thánh luôn đau đớn khủng khiếp, 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥ 

Sự vu khống của Thánh nhân treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết. 

 

ਸੁੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕੀ ਪ੍ੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥ 

Hy vọng của sự vu khống của Thánh không được thực hiện. 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਉਤਠ ਚਲੈ ਤਨਰਾਸਾ ॥ 

Sự vu khống của Thánh khởi hành từ thế giới thất vọng. 

 

ਸੁੰਿ ਕੈ ਿੋਤਖ ਨ ਤਿਰਸਟੈ ਕੋਇ ॥ 

Bằng cách vu khống một vị Thánh, không ai bị bão hòa vì mong muốn vu 

khống. 

 

ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਿੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥ 

Thói quen của một người được hình thành theo ý định của anh ta. 

 

ਪ੍ਇਆ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ 

Những hành động trong quá khứ không thể bị xóa bởi bất kỳ ai. 

 

ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੭॥ 

Hỡi Nanak, chỉ có Thượng Đế đời đời mới biết được mầu nhiệm này. 

 

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰ ੁ॥ 

Tất cả chúng sinh đều thuộc về Ngài, và Ngài là Đấng Tạo Hóa. 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ੁ॥ 

Mãi mãi và mãi mãi, cúi đầu trước Ngài trong sự tôn kính. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਕਰਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

Hãy hát những lời ca ngợi Chúa, cả ngày lẫn đêm. 
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ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥ 

Suy niệm về Ngài với từng hơi thở 

 

ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਿੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 

Mọi sự xảy ra theo sự làm của Ngài. 

 

ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਿੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥ 

Khi Đức Chúa Trời tạo ra bất cứ ai, thì người phàm cũng trở nên như vậy. 

 

ਅਪ੍ਨਾ ਖੇਲੁ ਆਤਪ੍ ਕਰਨੈਹਾਰ ੁ॥ 

Chính Ngài là người thi hành vở kịch của Ngài. 

 

ਿਸੂਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

Ai khác có thể nói hoặc cân nhắc về điều này? 

 

ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਆਪ੍ਨ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ॥ 

Đấng mà Ngài ban cho lòng thương xót của Ngài, Ngài ban phước cho người 

đó với Naam, 

 

ਿਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇਇ ॥੮॥੧੩॥ 

O Nanak, rất may mắn là những người như vậy. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਿਜਹੁ ਤਸਆਨਪ੍ ਸੁਤਰ ਜਨਹੁ ਤਸਮਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

Những người tốt! từ bỏ sự thông minh của bạn và nhớ đến Đức Chúa Trời toàn 

năng với sự tận tâm yêu thương! 

 

ਏਕ ਆਸ ਹਤਰ ਮਤਨ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਿਖੂੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥੧॥ 

Hỡi Nanak, trong lòng ngươi, hãy đặt tất cả hy vọng của ngươi vào Đức Chúa 

Trời, bằng cách này, tất cả nỗi đau, nghi ngờ và sợ hãi của ngươi sẽ tan biến. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਤਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨੁ ॥ 

biết rõ điều này rằng sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ của con người là hoàn toàn vô 

ích, 
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ਿੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 

Vì chỉ một mình Thiên Chúa là ân nhân của tất cả mọi người. 

 

ਤਜਸ ਕੈ ਿੀਐ ਰਹੈ ਅਘਾਇ ॥ 

Bởi những món quà của Ngài, người ta luôn hài lòng, 

 

ਿਹੁਤਰ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 

và anh ta không còn bị lôi kéo bởi những ham muốn trần tục nữa. 

 

ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਤਪ੍ ॥ 

Chính Đức Chúa Trời hủy diệt và gìn giữ người phàm. 

 

ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਤਥ ॥ 

Không có gì là trong tay của người phàm. 

 

ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

Hòa bình đến bằng cách hiểu và chấp nhận mệnh lệnh của Ngài. 

 

ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੁ ਕੁੰਤਠ ਪ੍ਰੋਇ ॥ 

Vì vậy, hãy luôn giữ danh Ngài được ghi trong lòng bạn. 

 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

Hãy luôn nhớ đến Thiên Chúa bằng tình yêu và lòng tận tụy. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 

Này Nanak, không có chướng ngại nào cản đường ngươi. 

 

ਉਸਿਤਿ ਮਨ ਮਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ॥ 

Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vô hình trong tâm trí bạn. 

 

ਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

Hỡi tâm trí của tôi, hãy biến điều này thành những việc làm thật của bạn. 

 

ਤਨਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਪ੍ੀਉ ॥ 

Bằng cách dự phần mật hoa của Naam, lưỡi (lời nói) của bạn sẽ trở nên tinh 

khiết, 

 

ਸਿਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਤਰ ਲੇਤਹ ਜੀਉ ॥ 

Và linh hồn bạn sẽ được bình yên mãi mãi. 
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ਨੈਨਹੁ ਪੇ੍ਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

Với đôi mắt của bạn, hãy nhìn thấy vở kịch kỳ diệu của Master (Chúa). 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਿਨਸੈ ਸਭ ਸੁੰਗੁ ॥ 

Trong công ty của Thánh, tất cả các chấp trước trần tục của một người đều biến 

mất. 

 

ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਤਗ ਗੋਤਿੁੰਿ ॥ 

Với đôi chân của bạn, đi theo Con đường của Chủ nhân của vũ trụ. 

 

ਤਮਟਤਹ ਪ੍ਾਪ੍ ਜਪ੍ੀਐ ਹਤਰ ਤਿੁੰਿ ॥ 

Bằng cách suy gẫm về Đức Chúa Trời dù chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả tội 

lỗi của một người đều bị xóa bỏ. 

 

ਕਰ ਹਤਰ ਕਰਮ ਸਰਵਤਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥ 

Với đôi tay của bạn, tham gia vào những việc làm thiêng liêng và với đôi tai 

của bạn lắng nghe những lời khen ngợi của Ngài. 

 

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥ 

Này Nanak, theo cách này, một người được tôn vinh trong triều đình của Đức 

Chúa Trời. 

 

ਿਡਭਾਗੀ ਿੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਤਹ ॥ 

Trên thế giới này, thực sự may mắn là những 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਤਹ ॥ 

người hát những lời ca ngợi vinh hiển của Đức Chúa Trời, mãi mãi và mãi mãi. 

 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਤਹ ਿੀਚਾਰ ॥ 

Những người suy tư về danh Chúa, 

 

ਸੇ ਧਨਵੁੰਿ ਗਨੀ ਸੁੰਸਾਰ ॥ 

thực sự được coi là giàu có về mặt tinh thần trên thế giới. 

 

ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਿੋਲਤਹ ਹਤਰ ਮੁਖੀ ॥ 

Những người có linh hồn, thể xác và lưỡi lặp lại Danh Đức Chúa Trời, 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਨਹੁ ਿੇ ਸੁਖੀ ॥ 

Hãy xem xét rằng họ luôn bình yên. 
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ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਪ੍ਛਾਨੈ ॥ 

Người nhận biết Thiên Chúa Duy Nhất và duy nhất, 

 

ਇਿ ਉਿ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥ 

Hiểu thế giới này và thế giới tiếp theo. 

 

ਨਾਮ ਸੁੰਤਗ ਤਜਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ 

Người có tâm trí hài lòng khi suy ngẫm về Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਨਤਹ ਤਨਰੁੰਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

Hỡi Nanak, người đó đã nhận ra Đức Chúa Trời vô nhiễm. 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ੁ ਸੁਝ ੈ॥ 

Bởi ân điển của Guru, một người có thể hiểu được chính mình; 

 

ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤਿਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ॥ 

xem xét rằng sự thôi thúc của anh ta để thực hiện những ham muốn thế gian 

đã được dập tắt. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਿ ॥ 

Trong công ty của Chúa Thánh, một người hát những lời ca ngợi Đức Chúa 

Trời, 

 

ਸਰਿ ਰੋਗ ਿੇ ਓਹੁ ਹਤਰ ਜਨੁ ਰਹਿ ॥ 

Một tín đồ như vậy của Thiên Chúa được cứu khỏi tất cả các loại bệnh tật. 

 

ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਕੇਵਲ ਿਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

Người luôn hát những lời ca ngợi Đức Chúa Trời, 

 

ਤਗਰਹਸਿ ਮਤਹ ਸੋਈ ਤਨਰਿਾਨੁ ॥ 

được tách ra (từ Maya) trong khi vẫn sống trong gia đình. 

 

ਏਕ ਊਪ੍ਤਰ ਤਜਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ 

Một người đặt tất cả hy vọng của mình vào Chúa, 

 

ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥ 

thòng lọng của cái chết bị cắt đi và được cứu khỏi chu kỳ sinh tử. 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਭੂਖ ॥ 

Một người có tâm trí khao khát sự kết hợp với Đức Chúa Trời, 
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ਨਾਨਕ ਤਿਸਤਹ ਨ ਲਾਗਤਹ ਿਖੂ ॥੪॥ 

O Nanak, người đó không bao giờ bị đau khổ với bất kỳ nỗi buồn nào. 

 

ਤਜਸ ਕਉ ਹਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ॥ 

Người luôn nhớ đến Đức Chúa Trời trong tâm trí mình, 

 

ਸੋ ਸੁੰਿੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵੈ ॥ 

rằng Thánh luôn bình an và không bao giờ dao động. 

 

ਤਜਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪ੍ੁਨਾ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੈ ॥ 

Người mà Đức Chúa Trời đã ban ân sủng cho Ngài, 

 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੁ ਤਕਸ ਿੇ ਡਰੈ ॥ 

Hãy nói, người đầy tớ đích thực của Đức Chúa Trời nên sợ ai? 

 

ਜੈਸਾ ਸਾ ਿੈਸਾ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥ 

Một người như vậy có thể hình dung Đức Chúa Trời như Ngài là, 

 

ਅਪ੍ੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਤਹ ਆਤਪ੍ ਸਮਾਇਆ ॥ 

Chính Ngài đang lan tỏa trong sự sáng tạo của Ngài. 

 

ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੀਤਝਆ ॥ 

Bằng cách suy ngẫm nhiều lần, cuối cùng anh ta đã thành công trong việc hiểu, 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿਿੁ ਸਭੁ ਿੂਤਝਆ ॥ 

Và nhờ ân sủng của Đạo sư, anh ta hiểu được thực tế của Thiên Chúa và sự 

sáng tạo của Ngài. 

 

ਜਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੂਲੁ ॥ 

Khi tôi nhìn, sau đó tôi thấy Chúa ở gốc rễ của mọi thứ. 

 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥ 

Này Nanak, chính Ngài là Đấng vô hình, và chính Ngài là Đấng hữu hình. 

 

ਨਹ ਤਕਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਤਕਛੁ ਮਰੈ ॥ 

Không có gì được sinh ra, và không có gì chết. 

 

ਆਪ੍ਨ ਚਤਲਿੁ ਆਪ੍ ਹੀ ਕਰੈ ॥ 

Anh ấy tự mình tổ chức vở kịch của riêng mình. 
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ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਿਰਸਤਟ ਅਨਤਿਰਸਤਟ ॥ 

Tất cả sinh và chết, nhìn thấy và không nhìn thấy, 

 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ॥ 

Đức Chúa Trời đã làm cho cả thế giới này vâng theo ý muốn của Ngài. 

 

ਆਪੇ੍ ਆਤਪ੍ ਸਗਲ ਮਤਹ ਆਤਪ੍ ॥ 

Anh ấy là tất cả một mình, và tràn ngập trong tất cả. 

 

ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਿ ਰਤਚ ਥਾਤਪ੍ ਉਥਾਤਪ੍ ॥ 

Bằng vô số cách, Ngài tạo ra và hủy diệt vũ trụ. 

 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਖੁੰਡ ॥ 

Ngài là bất diệt; và không có gì của Ngài bị hư mất. 

 

ਧਾਰਿ ਧਾਤਰ ਰਤਹਓ ਿਰਹਮੁੰਡ ॥  

Chính Ngài đang lập kế hoạch và hỗ trợ vũ trụ. 

 

ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ॥ 

Không thể hiểu được và không thể hiểu nổi là vinh quang của Đức Chúa Trời. 

 

ਆਤਪ੍ ਜਪ੍ਾਏ ਿ ਨਾਨਕ ਜਾਪ੍ ॥੬॥ 

Hỡi Nanak, khi Ngài soi dẫn, chúng ta cũng suy gẫm về Ngài. 

 

ਤਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਿਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੁੰਿ ॥ 

Những người đã nhận ra Đức Chúa Trời là vinh hiển. 

 

ਸਗਲ ਸੁੰਸਾਰ ੁਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੁੰਿ ॥ 

Những lời dạy của họ cứu toàn bộ thế giới khỏi tệ nạn. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ 

Các tín đồ của Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc mọi người khỏi tệ nạn. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਿਖੂ ਤਿਸਾਰਨ ॥ 

Các tôi tớ của Đức Chúa Trời có khả năng loại bỏ nỗi buồn của mọi người. 

 

ਆਪੇ੍ ਮੇਤਲ ਲਏ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

Chính Thiên Chúa thương xót kết hợp họ với Ngài. 

 

96



ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਿ ੁਜਤਪ੍ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥ 

Bằng cách yêu thương thiền định Lời của Guru, họ cảm thấy vui mừng. 

 

ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥ 

Chỉ một mình Ngài được phục vụ những người sùng kính Đức Chúa Trời, 

 

ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਤਹ ਿਡਭਾਗੈ ॥ 

Ai có may mắn và được Ngài ban phước. 

 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਪ੍ਾਵਤਹ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

Bằng cách yêu thương suy ngẫm về Danh Đức Chúa Trời, các tín đồ có được sự 

bình an. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪ੍ੁਰਖ ਕਉ ਊਿਮ ਕਤਰ ਮਾਨੁ ॥੭॥ 

O Nanak, hãy tôn trọng những người đó như những người cao quý nhất. 

 

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੁੰਤਗ ॥ 

Bất cứ điều gì một người sùng đạo làm, là vì tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਸ ੈਹਤਰ ਸੁੰਤਗ ॥ 

và anh ta luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. 

 

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹਇੋ ॥ 

Bất cứ điều gì xảy ra bằng trực giác, anh ta chấp nhận nó như ý muốn của 

Chúa 

 

ਕਰਿੈਹਾਰ ੁਪ੍ਛਾਿੈ ਸੋਇ ॥ 

và công nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ 

Các tín đồ vui vẻ chấp nhận bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm, 

 

ਜੈਸਾ ਸਾ ਿੈਸਾ ਤਿਰਸਟਾਨਾ ॥ 

Bởi vì Ngài hiện ra cho họ giống như Ngài là. 

 

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪ੍ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥ 

Họ được sinh ra từ ai, họ đắm chìm trong Ngài. 

 

ਓਇ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਉਨਹੂ ਿਤਨ ਆਏ ॥ 

Họ trở thành kho báu của hòa bình và một mình họ xứng đáng với địa vị này. 
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ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਆਤਪ੍ ਿੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ 

Đức Chúa Trời tôn vinh chính Ngài bằng cách tôn vinh những người sùng đạo. 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥ 

O 'Nanak, coi Chúa và người sùng đạo là một và giống nhau. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਸਰਿ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ 

Đức Chúa Trời hoàn toàn thấm nhuần mọi quyền năng; Ngài là Đấng biết 

những đau đớn và nỗi buồn của chúng ta. 

 

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਿਤਲਹਾਰ ॥੧॥ 

Này Nanak, chúng ta nên dâng mình cho Đức Chúa Trời Toàn Năng, suy niệm 

về Đấng cứu chúng ta khỏi các linh hồn. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਟਟੂੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੋੁਪ੍ਾਲ ॥ 

Chính Đức Chúa Trời có khả năng tái hợp trái tim xa lánh của chúng ta với 

Ngài. 

 

ਸਰਿ ਜੀਆ ਆਪੇ੍ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ॥ 

Chính Ngài chăm sóc tất cả chúng sinh. 

 

ਸਗਲ ਕੀ ਤਚੁੰਿਾ ਤਜਸੁ ਮਨ ਮਾਤਹ 

Đức Chúa Trời có sự chăm sóc của tất cả mọi người trong tâm trí của Ngài. 

 

ਤਿਸ ਿੇ ਤਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥ 

Không ai quay lưng lại với Ngài. 

 

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਾਤਪ੍ ॥ 

Ôi, tâm trí của tôi, luôn luôn nhớ đến Chúa một cách yêu thương. 

 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ੍ ਆਤਪ੍ ॥ 

Thiên Chúa bất diệt là tất cả trong tất cả. 
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ਆਪ੍ਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ 

Bằng hành động của chính mình, không có gì được thực hiện, 

 

ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥ 

Mặc dù người phàm có thể ước điều đó như vậy, hàng trăm lần. 

 

ਤਿਸੁ ਤਿਨੁ ਨਾਹੀ ਿੇਰੈ ਤਕਛੁ ਕਾਮ ॥ 

Ngoài anh ta ra, không có gì khác có ích cho bạn. 

 

ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਤਪ੍ ਏਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥੧॥ 

O Nanak, bạn sẽ được cứu chỉ bằng cách suy gẫm Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਰਪੂ੍ਵੁੰਿੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥ 

Một người đẹp trai không nên vô ích; 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥ 

Vì ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi trong mọi người. 

 

ਧਨਵੁੰਿਾ ਹੋਇ ਤਕਆ ਕੋ ਗਰਿੈ ॥ 

Tại sao mọi người nên kiêu ngạo khi trở nên giàu có? 

 

ਜਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਿੀਆ ਿਰਿੈ ॥ 

Khi tất cả sự giàu có là quà tặng của Ngài. 

 

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 

Nếu một người tự gọi mình là cực kỳ dũng cảm, 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਤਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥ 

Họ phải nhận ra rằng nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời, họ có thể 

làm gì? 

 

ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਿਹੈ ਿਾਿਾਰ ੁ॥ 

Một người làm từ thiện và sau đó khoe khoang về việc trở thành một ân nhân, 

 

ਤਿਸੁ ਿੇਨਹਾਰ ੁਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ ੁ॥ 

Những kẻ ngu ngốc như vậy nên nhận ra rằng Thiên Chúa là ân nhân duy nhất 

của tất cả mọi người. 

 

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥ 

Bởi ân sủng của Guru, người mà căn bệnh của bản ngã được chữa khỏi, 
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ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਿਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥ 

O Nanak, người đó mãi mãi khỏe mạnh về mặt tinh thần. 

 

ਤਜਉ ਮੁੰਿਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੁੰਮਨੁ ॥ 

giống như một cây cột hỗ trợ mái nhà, 

 

ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਿ ੁਮਨਤਹ ਅਸਥੁੰਮਨੁ ॥ 

Tương tự như vậy, lời của Guru cung cấp hỗ trợ cho tâm trí. 

 

ਤਜਉ ਪ੍ਾਖਾਿੁ ਨਾਵ ਚਤੜ ਿਰੈ ॥ 

Giống như một hòn đá được đặt trong một chiếc thuyền băng qua sông, 

 

ਪ੍ਰਾਿੀ ਗੁਰ ਚਰਿ ਲਗਿੁ ਤਨਸਿਰੈ ॥ 

Tương tự như vậy, bằng cách tuân theo những lời dạy của Guru vào đêm trước, 

một phàm nhân có trái tim bằng đá vượt qua đại dương trần tục của những tệ 

nạn. 

 

ਤਜਉ ਅੁੰਧਕਾਰ ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

Giống như bóng tối được chiếu sáng bởi ngọn đèn, 

 

ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਮਤਨ ਹੋਇ ਤਿਗਾਸੁ ॥ 

Tương tự như vậy, tâm trí được vui mừng, nhìn thấy cảnh tượng của Guru. 

 

ਤਜਉ ਮਹਾ ਉਤਿਆਨ ਮਤਹ ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

Giống như ai đó tìm thấy một con đường xuyên qua vùng hoang dã vĩ đại, 

 

ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੁੰਤਗ ਤਮਤਲ ਜਤੋਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ 

Tương tự như vậy, ánh sáng thiêng liêng trở nên hiển hiện trong sự đồng hành 

của các Thánh. 

 

ਤਿਨ ਸੁੰਿਨ ਕੀ ਿਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥ 

Tôi tìm kiếm sự phục vụ khiêm tốn của các Thánh đó; 

 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਲੋਚਾ ਪ੍ੂਤਰ ॥੩॥ 

Lạy Chúa, xin hãy thực hiện ước muốn này của Nanak. 

 

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਤਿਲਲਾਈਐ ॥ 

Ôi cái trí ngu ngốc của tôi, tại sao bạn khóc và rên rỉ? 
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ਪ੍ੁਰਿ ਤਲਖੇ ਕਾ ਤਲਤਖਆ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

Bạn nhận được bất cứ điều gì đã được định sẵn, dựa trên những việc làm trước 

đây của bạn. 

 

ਿਖੂ ਸੂਖ ਪ੍ਰਭ ਿੇਵਨਹਾਰ ੁ॥ 

Thiên Chúa là Đấng ban cho nỗi đau và niềm vui. 

 

ਅਵਰ ਤਿਆਤਗ ਿੂ ਤਿਸਤਹ ਤਚਿਾਰ ੁ॥ 

Do đó, hãy từ bỏ sự hỗ trợ của người khác và yêu thương nhớ đến Ngài một 

mình. 

 

ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥ 

Hãy an ủi trong bất cứ điều gì Ngài làm. 

 

ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਤਫਰਤਹ ਅਜਾਨ ॥ 

Một người ngu dốt, tại sao bạn lại đi lang thang khắp nơi? 

 

ਕਉਨ ਿਸਿੁ ਆਈ ਿੇਰੈ ਸੁੰਗ ॥ 

Bạn đã mang theo những thứ gì? 

 

ਲਪ੍ਤਟ ਰਤਹਓ ਰਤਸ ਲੋਭੀ ਪ੍ਿੁੰਗ ॥ 

Hỡi con sâu tham lam, bạn đang mải mê với những thú vui trần tục. 

 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਤਪ੍ ਤਹਰਿੇ ਮਾਤਹ ॥ 

Hãy suy ngẫm về Danh Chúa trong trái tim của bạn. 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥ 

Hỡi Nanak, như vậy ngươi sẽ trở về ngôi nhà thiêng liêng với danh dự. 

 

ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਤਨ ਿੂ ਆਇਆ ॥ 

Sự giàu có của Na-am, mà bạn đã đến thế gian này, 

 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁੰਿਨ ਘਤਰ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

Sự giàu có của Danh Đức Chúa Trời được nhận trong hội thánh. 

 

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਤਲ ॥ 

Từ bỏ niềm kiêu hãnh tự cao tự đại khỏi tâm trí của bạn và đổi lại mua sự giàu 

có của Danh Đức Chúa Trời. 
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ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੇ ਮਤਹ ਿੋਤਲ ॥ 

Hãy tôn vinh danh Chúa trong trái tim của bạn. 

 

ਲਾਤਿ ਖੇਪ੍ ਸੁੰਿਹ ਸੁੰਤਗ ਚਾਲੁ ॥ 

Hãy nạp đầy sự giàu có này của Naam bằng cách yêu thương suy gẫm Danh 

Đức Chúa Trời trong hội thánh, 

 

ਅਵਰ ਤਿਆਤਗ ਤਿਤਖਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

và loại bỏ tất cả những vướng mắc khác của thế gian. 

 

ਧੁੰਤਨ ਧੁੰਤਨ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

Nếu bạn làm điều này, mọi người sẽ khen ngợi bạn, 

 

ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸੋਇ ॥ 

và bạn sẽ được đón nhận với danh dự trong tòa án của Đức Chúa Trời. 

 

ਇਹੁ ਵਾਪ੍ਾਰ ੁਤਵਰਲਾ ਵਾਪ੍ਾਰੈ ॥ 

Nhưng chỉ có một người hiếm hoi tham gia vào việc suy niệm về Danh Đức 

Chúa Trời. 

 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਸਿ ਿਤਲਹਾਰੈ ॥੫॥ 

O Nanak, tôi mãi mãi dành riêng cho một người như vậy. 

 

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪ੍ੀਉ ॥ 

Thực hiện theo lời của các Thánh với sự khiêm nhường và vâng lời tối đa. 

 

ਅਰਤਪ੍ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪ੍ਨਾ ਜੀਉ ॥ 

Đầu hàng linh hồn của bạn cho Guru. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

Hãy tắm rửa bằng cách chân thành chấp nhận những lời dạy của Guru. 

 

ਸਾਧ ਊਪ੍ਤਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥ 

Cống hiến cuộc đời của bạn cho Guru. 

 

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

Lời dạy của Guru được đón nhận bởi vận may lớn 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 

Lời ca ngợi của Đức Chúa Trời chỉ có thể được hát trong hội thánh. 
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ਅਤਨਕ ਤਿਘਨ ਿੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ॥ 

Thánh nhân cứu chúng ta khỏi tất cả các loại nguy hiểm trong hành trình tâm 

linh của chúng ta. 

 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੁੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥ 

Ai hát những lời ca ngợi Đức Chúa Trời nếm mật hoa của Naam. 

 

ਓਟ ਗਹੀ ਸੁੰਿਹ ਿਤਰ ਆਇਆ ॥ 

Người đã tìm kiếm sự hỗ trợ của các Thánh và đã đến nơi ẩn náu của họ, 

 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪ੍ਾਇਆ ॥੬॥ 

Hỡi Nanak, anh ấy đã nhận được tất cả những tiện nghi và bình an. 

 

ਤਮਰਿਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥ 

Đức Chúa Trời có thể truyền sự sống trở lại cho người chết thuộc linh. 

 

ਭੂਖੇ ਕਉ ਿੇਵਿ ਅਧਾਰ ॥ 

Anh ta cung cấp thức ăn cho người đói. 

 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਟੀ ਮਾਤਹ ॥ 

Tất cả các kho báu đều nằm trong cái nhìn của Ngài về ân sủng, 

 

ਪ੍ੁਰਿ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਾ ਪ੍ਾਤਹ ॥ 

nhưng con người nhận được những gì được định sẵn trong số phận của họ. 

 

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 

Tất cả mọi thứ đều thuộc về Ngài và Ngài có thể làm mọi sự 

 

ਤਿਸੁ ਤਿਨੁ ਿਸੂਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥ 

Ngoài Ngài, chưa bao giờ có ai khác, và sẽ không bao giờ có. 

 

ਜਤਪ੍ ਜਨ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰੈਿੀ ॥ 

Hỡi tín đồ, hãy suy gẫm về Ngài mãi mãi, ngày và đêm. 

 

ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਤਨਰਮਲ ਇਹ ਕਰਿੀ ॥ 

Đây là hành động cao quý và vô nhiễm nhất. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ॥ 

Bởi ân điển của Ngài, người mà Đức Chúa Trời ban phước cho danh Ngài, 
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ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥ 

O Nanak, người đó trở nên vô nhiễm và trong sạch. 

 

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ॥ 

Một người có tâm trí đầy niềm tin vững chắc vào Guru, 

 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥ 

Đức Chúa Trời luôn ở trong lương tâm của Ngài. 

 

ਭਗਿੁ ਭਗਿੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ 

Ông được hoan nghênh như một tín đồ, một tín đồ khiêm tốn trên khắp thế 

giới, 

 

ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ॥ 

trong trái tim của Ngài ngự một mình (Thiên Chúa). 

 

ਸਚੁ ਕਰਿੀ ਸਚੁ ਿਾ ਕੀ ਰਹਿ ॥ 

Đúng là hành động của anh ấy; và đúng là cách sống của anh ấy. 

 

ਸਚੁ ਤਹਰਿੈ ਸਤਿ ਮੁਤਖ ਕਹਿ ॥ 

Đức Chúa Trời ở trong trái tim anh ta và sự thật (Danh Đức Chúa Trời) là những 

gì anh ta thốt ra. 

 

ਸਾਚੀ ਤਿਰਸਤਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ੁ॥ 

Khải tượng của người sùng đạo này thấm nhuần tình yêu dành cho Thiên 

Chúa, do đó anh ta thấy Thiên Chúa thấm nhuần trong toàn bộ 

 

ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਸਾਚਾ ਪ੍ਾਸਾਰ ੁ॥ 

Anh ta biết rằng Thiên Chúa tràn ngập khắp mọi nơi và tất cả sự mở rộng này 

thuộc về Đức Chúa Trời. 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਿਾ ॥ 

Người công nhận Đức Chúa Trời Tối Cao là Vĩnh Cửu, 

 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਤਚ ਸਮਾਿਾ ॥੮॥੧੫॥ 

O Nanak, con người khiêm nhường đó được hấp thụ vào Đấng Chân Thật. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

104



 

ਰਪੂ੍ੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੁੰਗੁ ਤਕਛੁ ਤਿਰਹੁ ਗੁਿ ਿੇ ਪ੍ਰਭ ਤਭੁੰਨ ॥ 

Thiên Chúa không có hình dạng, không có hình dạng, không màu sắc; Ngài 

thoát khỏi ba đặc điểm của Maya (quyền lực, xấu và đức hạnh). 

 

ਤਿਸਤਹ ਿੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ ਹੋਵੈ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ॥੧॥ 

Hỡi Nanak, Ngài cho phép người đó nhận ra Ngài, Đấng Ngài hài lòng. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖ ੁ॥ 

Giữ Đức Chúa Trời Bất Tử được cất giữ trong tâm trí bạn, 

 

ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਿੂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥ 

và từ bỏ tình yêu và sự gắn bó của bạn cho bất kỳ người phàm nào. 

 

ਤਿਸ ਿੇ ਪ੍ਰੈ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਕੋਇ ॥ 

Ngoài anh ta, không có gì cả. 

 

ਸਰਿ ਤਨਰੁੰਿਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 

Đức Chúa Trời duy nhất đang lan tỏa giữa tất cả mọi người. 

 

ਆਪੇ੍ ਿੀਨਾ ਆਪੇ੍ ਿਾਨਾ ॥ 

Chính Ngài nhìn thấy tất cả, và biết tất cả. 

 

ਗਤਹਰ ਗੁੰਭੀਰ ੁਗਹੀਰ ੁਸੁਜਾਨਾ ॥ 

Anh ấy không thể hiểu nổi, sâu sắc, sâu sắc và khéo léo. 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਗੋਤਿੁੰਿ ॥ 

Đức Chúa Trời siêu việt, Đấng tối cao, và Chủ nhân của vũ trụ, 

 

ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਨਧਾਨ ਿਇਆਲ ਿਖਸੁੰਿ ॥ 

kho báu của lòng thương xót, lòng trắc ẩn và sự tha thứ, 

 

ਸਾਧ ਿੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪ੍ਾਉ ॥ 

Xin cho con trở nên đầy tớ khiêm nhường của các thánh của Ngài. 

 

ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਤਨ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥ 

Đây là sự khao khát trong tâm trí của Nanak. 
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ਮਨਸਾ ਪ੍ੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥ 

Thiên Chúa có khả năng thực hiện mong muốn của chúng ta và cung cấp nơi 

ẩn náu. 

 

ਜੋ ਕਤਰ ਪ੍ਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥ 

Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã ghi trong số phận của một người, là những gì 

xảy ra. 

 

ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਿਰ ਫੋਰ ੁ॥ 

Thiên Chúa có thể tạo ra hoặc phá hủy vũ trụ trong chớp mắt; 

 

ਤਿਸ ਕਾ ਮੁੰਿਰੁ  ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥ 

Không ai khác ngoài Ngài, biết thần chú. 

 

ਅਨਿ ਰਪੂ੍ ਮੁੰਗਲ ਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥ 

là hiện thân của hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu, 

 

ਸਰਿ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਤਹ ਘਤਰ ਿਾ ਕੈ ॥ 

và tất cả các ân tứ được nghe là thuộc sở hữu của Ngài. 

 

ਰਾਜ ਮਤਹ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਤਹ ਜੋਗੀ ॥ 

Trong số các vị vua, Ngài là vị vua vĩ đại nhất; trong số các thiền sinh, Ngài là 

Yogi linh thiêng nhất. 

 

ਿਪ੍ ਮਤਹ ਿਪ੍ੀਸਰ ੁਤਗਰਹਸਿ ਮਤਹ ਭੋਗੀ ॥ 

Trong số những người khổ hạnh, Ngài là Đấng khổ hạnh cao nhất; trong số các 

gia chủ, Ngài là chủ nhà nuông chiều. 

 

ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਭਗਿਹ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

Bằng cách liên tục suy niệm về Ngài, các tín đồ của Ngài đã tìm thấy sự bình 

an. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪ੍ੁਰਖ ਕਾ ਤਕਨੈ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥੨॥ 

O Nanak, không ai tìm thấy giới hạn của Đấng Tối Cao đó. 

 

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਤਮਤਿ ਨਾਤਹ ॥ 

Không có giới hạn cho trò chơi trần tục của Ngài, 
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ਸਗਲ ਿੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਤਹ ॥ 

Tất cả các thiên thần đã trở nên mệt mỏi khi tìm kiếm Ngài. 

 

ਤਪ੍ਿਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਤਕ ਜਾਨੈ ਪ੍ੂਿੁ ॥ 

Giống như một người con trai không thể biết bí mật về sự ra đời của cha mình, 

tương tự như vậy, tạo vật không thể biết về sự ra đời của Đấng Tạo Hóa. 

 

ਸਗਲ ਪ੍ਰੋਈ ਅਪ੍ੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥ 

Ngài đã ràng buộc toàn bộ tạo vật dưới Luật pháp của Ngài như những chuỗi 

hạt được xâu chuỗi trong chuỗi Mân Côi. 

 

ਸੁਮਤਿ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਿੇਇ ॥ 

Những người sùng đạo mà Ngài ban cho ý thức tốt, trí tuệ tâm linh và thiên 

hướng thiền định, 

 

ਜਨ ਿਾਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸੇਇ ॥ 

những người sùng đạo khiêm nhường đó nhớ đến Ngài với tình yêu và sự tận 

tâm. 

 

ਤਿਹੁ ਗੁਿ ਮਤਹ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥ 

Người mà Ngài dẫn dắt lạc lối trong ba xung lực (phó, đức hạnh và quyền lực), 

 

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਫਤਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 

tiếp tục lang thang trong các chu kỳ sinh và tử. 

 

ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥ 

Đức Chúa Trời ngự trong tất cả các trạng thái tâm linh cao và thấp này của tâm 

trí. 

 

ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਿੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥ 

Hỡi Nanak, Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời ban cho một người trí tuệ, thì Ngài 

cũng biết Ngài cho phù hợp. 

 

ਨਾਨਾ ਰਪੂ੍ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁੰਗ ॥ 

Nhiều hình dạng của Ngài; nhiều là màu sắc của Ngài. 

 

ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਇਕ ਰੁੰਗ ॥ 

Nhiều người là những vẻ bề ngoài mà Ngài giả định, tuy nhiên, Ngài chỉ là một 

của loại hình này. 
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ਨਾਨਾ ਤਿਤਧ ਕੀਨੋ ਤਿਸਥਾਰ ੁ॥ 

Bằng nhiều cách, Ngài đã mở rộng vũ trụ này, 

 

ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਏਕੁੰਕਾਰ ੁ॥ 

Tuy nhiên, Ngài là Đấng Tạo Hóa vĩnh cửu và là Đấng Tạo Hóa duy nhất. 

 

ਨਾਨਾ ਚਤਲਿ ਕਰੇ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ॥ 

Anh ấy thực hiện nhiều vở kịch của mình trong một khoảnh khắc. 

 

ਪ੍ੂਤਰ ਰਤਹਓ ਪ੍ੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥ 

Thiên Chúa hoàn hảo đang lan tỏa khắp mọi nơi. 

 

ਨਾਨਾ ਤਿਤਧ ਕਤਰ ਿਨਿ ਿਨਾਈ ॥ 

Bằng nhiều cách, Ngài đã tạo ra sự sáng tạo, 

 

ਅਪ੍ਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ੍ ਪ੍ਾਈ ॥ 

Chỉ một mình Ngài biết giá trị của Ngài. 

 

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥ 

Tất cả chúng sinh đều là của Ngài, và mọi nơi đều thuộc về Ngài và tất cả các 

tạo vật đều thuộc về Ngài. 

 

ਜਤਪ੍ ਜਤਪ੍ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੪॥ 

O 'Nanak, người sùng đạo của Ngài sống suy gẫm về Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੁੰਿ ॥ 

Naam là sự hỗ trợ của tất cả các sinh vật. 

 

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੁੰਡ ਿਰਹਮੁੰਡ ॥ 

Naam là sự hỗ trợ của trái đất và hệ mặt trời. 

 

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਤਸਤਮਰਤਿ ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ॥ 

Naam là cơ sở của (kinh sách Hindu), Simritis, Vedas và Puranas. 

 

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥ 

Với sự hỗ trợ của Naam, chúng tôi nghe về kiến thức thiêng liêng và thiền 

định. 

 

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪ੍ਾਿਾਲ ॥ 

Naam là sự hỗ trợ của bầu trời và các vùng lân cận. 
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ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ 

Naam là sự hỗ trợ của tất cả các cơ thể (tất cả các dạng sống). 

 

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥ 

Naam là sự hỗ trợ của tất cả các thế giới và cõi. 

 

ਨਾਮ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਉਧਰ ੇਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ॥ 

Bằng cách thiền định và lắng nghe Danh, nhiều người đã được cứu khỏi tệ nạn. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸੁ ਆਪ੍ਨੈ ਨਾਤਮ ਲਾਏ ॥ 

Ban ân điển của Ngài, người mà Đức Chúa Trời ban phước với Naam, 

 

ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪ੍ਿ ਮਤਹ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪ੍ਾਏ ॥੫॥ 

O Nanak, trong giai đoạn thứ tư của phúc lạc thiêng liêng, người sùng đạo 

khiêm tốn đó đạt đến trạng thái tâm linh cao hơn. 

 

ਰਪੂ੍ੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 

Đức Chúa Trời, Đấng có hình dạng vĩnh cửu và vị trí quyền năng của Ngài là 

vĩnh cửu, 

 

ਪ੍ੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ 

Chỉ có Đấng vĩnh cửu tràn ngập toàn bộ là tối cao. 

 

ਕਰਿੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਿਾਿੀ ॥ 

Người có việc làm là vĩnh cửu và lời của ai là chân thật, 

 

ਸਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਸਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਿੀ ॥ 

Thiên Chúa vĩnh cửu đang tràn ngập trong tất cả mọi người. 

 

ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥ 

Sự sáng tạo của Ngài là chân thật và sự thật là hành động của Ngài. 

 

ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਿਪ੍ਤਿ ॥ 

Nguồn gốc của anh ấy là đúng, và sự thật là những gì bắt nguồn từ nó. 

 

ਸਤਿ ਕਰਿੀ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲੀ ॥ 

Đúng là ý muốn của Ngài, tinh khiết nhất trong sự tinh khiết. 
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ਤਜਸਤਹ ਿੁਝਾਏ ਤਿਸਤਹ ਸਭ ਭਲੀ ॥ 

Tất cả đều tốt đẹp cho người mà Ngài cho phép hiểu được ý muốn của Ngài 

 

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਿਾਈ ॥ 

Tên thật của Đức Chúa Trời là Đấng ban hòa bình. 

 

ਤਿਸਵਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਪ੍ਾਈ ॥੬॥ 

O Nanak, đức tin này chỉ được nhận từ Guru. 

 

ਸਤਿ ਿਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪ੍ਿੇਸ ॥ 

Những lời dạy của Guru là đúng mãi mãi. 

 

ਸਤਿ ਿੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥ 

Những người mà những giáo lý này thấm nhuần trong trái tim cũng trở thành 

sự thật và được giải thoát khỏi chu kỳ sinh tử. 

 

ਸਤਿ ਤਨਰਤਿ ਿੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥ 

Nếu người ta nhận ra chiều sâu của tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, 

 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

người đó thiền định về Naam và đạt được trạng thái tâm linh cao. 

 

ਆਤਪ੍ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ 

Đức Chúa Trời, chính Ngài là vĩnh cửu, và tất cả những gì Ngài đã tạo ra cũng 

là vĩnh cửu. 

 

ਆਪੇ੍ ਜਾਨੈ ਅਪ੍ਨੀ ਤਮਤਿ ਗਤਿ ॥ 

Chính Ngài biết giá trị và giới hạn của chính mình. 

 

ਤਜਸ ਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸੁ ਕਰਿੈਹਾਰ ੁ॥ 

Anh ta, người mà vũ trụ này thuộc về, là người tạo ra nó. 

 

ਅਵਰ ਨ ਿੂਤਝ ਕਰਿ ਿੀਚਾਰ ੁ॥ 

Đừng nghĩ về bất cứ ai khác ngoài Chúa là người bảo vệ vũ trụ. 

 

ਕਰਿੇ ਕੀ ਤਮਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ 

Sự sáng tạo không thể biết được mức độ của Đấng Tạo Hóa. 

 

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਿੀਆ ॥੭॥ 

Hỡi Nanak, bất cứ điều gì đẹp lòng Ngài đều sẽ xảy ra. 

110



 

ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਭਏ ਤਿਸਮਾਿ ॥ 

Nhìn vào sự kỳ diệu kỳ diệu của Ngài, các tín đồ của Ngài trở nên kinh ngạc và 

kinh ngạc! 

 

ਤਜਤਨ ਿੂਤਝਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸਵਾਿ ॥ 

Những người nhận ra Chúa, được hưởng hạnh phúc. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੁੰਤਗ ਰਾਤਚ ਜਨ ਰਹ ੇ॥ 

Các tín đồ khiêm nhường của Đức Chúa Trời vẫn chìm đắm trong tình yêu của 

Ngài, 

 

ਗੁਰ ਕੈ ਿਚਤਨ ਪ੍ਿਾਰਥ ਲਹੇ ॥ 

Và qua những lời dạy của Guru, họ nhận được sự giàu có của Naam. 

 

ਓਇ ਿਾਿੇ ਿਖੁ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥ 

Chính họ trở thành ân nhân và xua tan tai ương của người khác, e 

 

ਜਾ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਿਰੈ ਸੁੰਸਾਰ ॥ 

và trong công ty của họ, nhân loại bơi qua đại dương thế giới của tệ nạn. 

 

ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 

May mắn là người dấn thân vào việc phục vụ các tín đồ của Đức Chúa Trời 

 

ਜਨ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

Trong công ty của những người sùng đạo như vậy, một người hòa hợp với Tình 

yêu của Thiên Chúa. 

 

ਗੁਨ ਗੋਤਿਿ ਕੀਰਿਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 

Người sùng đạo hát những lời ca ngợi Đức Chúa Trời, 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਫਲੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥ 

O 'Nanak, nhờ ân sủng của Guru, anh ta nhận được phần thưởng của Naam 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਆਤਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਿ ਸਚੁ ॥ 

Đức Chúa Trời đã tồn tại trước khi bắt đầu thời gian, Ngài đã tồn tại từ đầu các 

thời đại. 
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ਹੈ ਤਭ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਤਭ ਸਚੁ ॥੧॥ 

Này Nanak, Thiên Chúa hiện diện ngay bây giờ và cũng sẽ hiện diện trong 

tương lai. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਨਹਾਰ ॥ 

Đời đời là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và những ai nhận ra sự hiện diện của 

Ngài cũng trở nên vĩnh cửu (thoát khỏi chu kỳ sinh và chết). 

 

ਪ੍ੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਵੇਿਾਰ ॥ 

Sự thờ phượng của Ngài là vĩnh cửu, và vĩnh cửu trở thành những người phục 

vụ Ngài bằng cách yêu thương suy gẫm Ngài. 

 

ਿਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪੇ੍ਖਨਹਾਰ ॥ 

Đúng là cảnh tượng của Ngài và những người nhìn thấy Ngài cũng trở nên 

chân thật (thoát khỏi vòng sinh và chết). 

 

ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਤਧਆਵਨਹਾਰ ॥ 

Tên của Ngài là Đúng, và Chân thật là những người yêu thương suy gẫm về nó. 

 

ਆਤਪ੍ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥ 

Chính Ngài là chân thật, và chân thật là tất cả những gì Ngài duy trì. 

 

ਆਪੇ੍ ਗੁਿ ਆਪੇ੍ ਗੁਿਕਾਰੀ ॥ 

Chính Ngài là hiện thân của đức hạnh, và Ngài là Đấng ban cho các đức hạnh. 

 

ਸਿਿ ੁਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਿਕਿਾ ॥ 

Vĩnh cửu là lời ca ngợi của Ngài và vĩnh cửu trở thành người thốt ra lời ca ngợi 

chân thật đó của Ngài. 

 

ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਿਾ ॥ 

Đúng là hành động suy gẫm về Đức Chúa Trời, và thật là người lắng nghe 

những lời ca ngợi của Đức Chúa Trời. 

 

ਿੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ॥ 

Người hiểu rằng Thiên Chúa là vĩnh cửu, coi mọi thứ do Ngài tạo ra cũng là 

vĩnh cửu (có thật, không phải tưởng tượng). 
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ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 

O Nanak, Thiên Chúa là vĩnh cửu cho chắc chắn. 

 

ਸਤਿ ਸਰਪੂ੍ੁ ਤਰਿੈ ਤਜਤਨ ਮਾਤਨਆ ॥ 

Một người đã tôn thờ Thiên Chúa, Hiện thân của Sự thật, trong trái tim của 

mình, 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਤਨ ਮੂਲੁ ਪ੍ਛਾਤਨਆ ॥ 

đã nhận ra Thiên Chúa là nguyên nhân của nguyên nhân, là gốc rễ của tất cả. 

 

ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਤਿਸਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥ 

Một người có trái tim hoàn toàn bị thuyết phục về sự hiện diện của Thiên 

Chúa, 

 

ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ 

sự khôn ngoan tâm linh thực sự được tiết lộ cho anh ta. 

 

ਭੈ ਿੇ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਿਸਾਨਾ ॥ 

Rút bỏ mọi sợ hãi, một người như vậy vẫn ở trong trạng thái tâm trí không sợ 

hãi, 

 

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪ੍ਤਜਆ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥ 

và cuối cùng hòa nhập vào Ngài, Đấng mà Ngài đã khởi nguồn. 

 

ਿਸਿੁ ਮਾਤਹ ਲੇ ਿਸਿੁ ਗਡਾਈ ॥ 

Giống như khi một sự vật được trộn lẫn với nhiều thứ giống nhau hơn, hai điều 

đó không thể được phân biệt, 

 

ਿਾ ਕਉ ਤਭੁੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ 

Cũng vậy, những người được hấp thụ trong tình yêu của Đức Chúa Trời không 

thể được mô tả là khác với Ngài. 

 

ਿੂਝੈ ਿੂਝਨਹਾਰ ੁਤਿਿੇਕ ॥ 

Chỉ có một người phân biệt hiếm hoi hiểu nó. 

 

ਨਾਰਾਇਨ ਤਮਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥ 

Hỡi Nanak, những người đã nhận ra Đức Chúa Trời, đã trở nên một với Ngài. 
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ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

Người sùng kính Đức Chúa Trời vâng lời Ngài. 

 

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਿਾ ਪ੍ੂਜਾਰੀ ॥ 

Người sùng kính Đức Chúa Trời luôn tôn thờ Ngài. 

 

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਤਨ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ॥ 

Tâm trí của người sùng đạo hoàn toàn có niềm tin vào Chúa. 

 

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ 

Vô nhiễm là cách sống của người sùng kính Thiên Chúa. 

 

ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

Đức Chúa Trời tin rằng Chúa luôn ở với Ngài. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੁੰਤਗ ॥ 

Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn thấm nhuần tình yêu của Thiên 

Chúa. 

 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਾਲਨਹਾਰਾ ॥ 

Đức Chúa Trời là Cherisher của người sùng đạo Ngài. 

 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਤਨਰੁੰਕਾਰਾ ॥ 

Đức Chúa Trời vô hình bảo tồn danh dự của người sùng đạo Ngài. 

 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਤਜਸੁ ਿਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥ 

Người sùng đạo của ông là một người mà Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót. 

 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥ 

Hỡi Nanak, người sùng đạo đó nhớ đến Ngài với từng hơi thở. 

 

ਅਪ੍ੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਿਾ ਢਾਕੈ ॥ 

Ngài che đậy những thiếu sót của người sùng đạo Ngài. 

 

ਅਪ੍ਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰ ਰਾਖੈ ॥ 

Anh ấy chắc chắn bảo tồn danh dự của người sùng đạo của mình. 

 

ਅਪ੍ਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਿੇਇ ਵਡਾਈ ॥ 

Đức Chúa Trời ban vinh quang cho tín đồ của Ngài. 
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ਅਪ੍ਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਈ ॥ 

Ngài ban phước cho tín đồ của Ngài thiền định về Naam. 

 

ਅਪ੍ਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਤਿ ਰਾਖੈ ॥ 

Chính Ngài bảo tồn danh dự của người sùng đạo Ngài. 

 

ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ ॥ 

Không ai có thể đánh giá được trạng thái tâm linh cao hơn của người sùng 

kính Đức Chúa Trời. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪ੍ਹੂਚੈ ॥ 

Không ai so sánh về mặt thuộc linh với người sùng kính Đức Chúa Trời, 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਿੇ ਊਚੇ ॥ 

Bởi vì những người sùng kính Đức Chúa Trời là cao nhất trong những người 

cao cả. 

 

ਜੋ ਪ੍ਰਤਭ ਅਪ੍ਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 

Người mà Đức Chúa Trời dấn thân vào sự thờ phượng sùng kính của Ngài, 

 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਿਹ ਤਿਤਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥ 

O Nanak, người sùng đạo đó trở nên nổi tiếng ở khắp mọi nơi. 

 

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਤਹ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥ 

Nếu Đức Chúa Trời truyền sức mạnh của Ngài vào một con người rất yếu đuối 

(yếu đuối như một con kiến nhỏ bé), 

 

ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਤਟ ਲਾਖੈ ॥ 

thì người đó có thể biến hàng triệu quân đội thành tro bụi. 

 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਿ ਆਤਪ੍ ॥ 

Người mà chính Đức Chúa Trời không lấy đi hơi thở sự sống; 

 

ਿਾ ਕਉ ਰਾਖਿ ਿੇ ਕਤਰ ਹਾਥ ॥ 

cho người đó, chính Ngài cung cấp sự bảo vệ. 

 

ਮਾਨਸ ਜਿਨ ਕਰਿ ਿਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

Một người thực hiện tất cả các loại nỗ lực, 
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ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਿਿ ਤਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥ 

Nhưng tất cả những nỗ lực này đều vô ích nếu không có ý muốn của Đức Chúa 

Trời. 

 

ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

Không ai khác ngoài Đức Chúa Trời có thể giết hoặc cứu một mạng sống, 

 

ਸਰਿ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥ 

Bởi vì chính Đức Chúa Trời là Đấng Bảo Vệ của tất cả chúng sinh. 

 

ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਤਹ ਰੇ ਪ੍ਰਾਿੀ ॥ 

Vì vậy, O' Mortal, tại sao bạn lo lắng? 

 

ਜਤਪ੍ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਤਵਡਾਿੀ ॥੫॥ 

O 'Nanak, yêu thương suy gẫm về vị Chúa không thể hiểu nổi và đáng kinh 

ngạc đó. 

 

ਿਾਰੁੰ ਿਾਰ ਿਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪ੍ੀਐ ॥ 

Hết lần này đến lần khác, chúng ta hãy suy gẫm về Chúa với lòng sùng kính 

yêu thương, 

 

ਪ੍ੀ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਰਪ੍ੀਐ ॥ 

và bằng cách tham gia thuốc tiên của Naam, chúng ta hãy thỏa mãn tâm trí và 

cơ thể của chúng ta. 

 

ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

Người theo Đạo sư, người đã nhận được sự giàu có quý giá của Naam. 

 

ਤਿਸੁ ਤਕਛੁ ਅਵਰ ੁਨਾਹੀ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥ 

Không thấy gì khác ngoài sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi. 

 

ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰਪੂ੍ੁ ਰੁੰਗੁ ॥ 

Đối với anh, Naam là vẻ đẹp giàu có và hạnh phúc thực sự của anh. 

 

ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

Danh Chúa là bạn đồng hành và sự bình an trong tâm trí của anh ấy. 

 

ਨਾਮ ਰਤਸ ਜੋ ਜਨ ਤਿਰਪ੍ਿਾਨੇ ॥ 

Những người được thỏa mãn với Mật hoa của Naam, 
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ਮਨ ਿਨ ਨਾਮਤਹ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨੇ ॥ 

Tâm trí và cơ thể của họ được hòa nhập trong Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਊਠਿ ਿੈਠਿ ਸੋਵਿ ਨਾਮ ॥ 

Suy niệm về Danh Đức Chúa Trời mọi lúc, 

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਿ ਕਾਮ ॥੬॥ 

trở thành một sự yêu thích liên tục của những người sùng đạo của Đức Chúa 

Trời, Nanak nói. 

 

ਿੋਲਹੁ ਜਸੁ ਤਜਹਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

Ngày và đêm, hãy sử dụng lưỡi Đức Chúa Trời ban để thốt ra lời khen ngợi 

Ngài. 

 

ਪ੍ਰਤਭ ਅਪ੍ਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ॥ 

Món quà ca ngợi Ngài này được chính Đức Chúa Trời ban cho những người 

sùng đạo Ngài. 

 

ਕਰਤਹ ਭਗਤਿ ਆਿਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥ 

Các tín đồ thực hiện việc thờ phượng sùng kính với tình yêu bằng trái tim, 

 

ਪ੍ਰਭ ਅਪ੍ਨੇ ਤਸਉ ਰਹਤਹ ਸਮਾਇ ॥ 

Vì vậy, họ vẫn tiếp tục chìm đắm trong tình yêu của Thiên Chúa. 

 

ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਿ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥ 

Đức Chúa Trời biết tất cả những gì đã xảy ra, hoặc đang xảy ra bây giờ, 

 

ਪ੍ਰਭ ਅਪ੍ਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪ੍ਛਾਨੈ ॥ 

và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời trong tất cả những điều đó. 

 

ਤਿਸ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਉਨ ਿਖਾਨਉ ॥ 

Tôi có thể mô tả đức tính nào của một tín đồ như vậy? 

 

ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਤਹ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 

Tôi không biết làm thế nào để mô tả ngay cả một trong những đức tính của 

anh ấy 

 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਿਸਤਹ ਹਜੂਰੇ ॥ 

Những người luôn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪ੍ੂਰੇ ॥੭॥ 

Nanak nói, họ là những tín đồ hoàn hảo. 

 

ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਤਹ ॥ 

Hỡi tâm trí của tôi, hãy tìm kiếm sự bảo vệ của những người luôn ở trong sự 

hiện diện của Thiên Chúa; 

 

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਪ੍ਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਿੇਤਹ ॥ 

và cống hiến tâm trí và cơ thể của bạn cho những tín đồ đó. 

 

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਪ੍ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਛਾਿਾ ॥ 

Người sùng kính đã nhận ra Đức Chúa Trời, 

 

ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਿ ਥੋਕ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥ 

trở thành ân nhân của tất cả mọi thứ. 

 

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

Bạn sẽ nhận được mọi tiện nghi trong nơi ẩn náu của anh ấy. 

 

ਤਿਸ ਕੈ ਿਰਤਸ ਸਭ ਪ੍ਾਪ੍ ਤਮਟਾਵਤਹ ॥ 

Bằng cách nhìn thấy cảnh tượng của một tín đồ như vậy, bạn sẽ xóa bỏ mọi tội 

lỗi của mình. 

 

ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ੍ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ 

Từ bỏ tất cả sự thông minh khác, 

 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਿੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥ 

và tự cho mình phục vụ một người sùng đạo như vậy. 

 

ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਿੇਰਾ ॥ 

Chu kỳ sinh và tử của bạn sẽ kết thúc, 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪ੍ੂਜਹੁ ਸਿ ਪੈ੍ਰਾ ॥੮॥੧੭॥ 

O Nanak, hãy luôn tôn trọng làm theo lời khuyên của một tín đồ như vậy. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 
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ਸਤਿ ਪ੍ੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਸਤਿਗੁਰ ੁਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

Một người đã nhận ra Thượng đế toàn diện đích thực, được gọi là Đạo sư đích 

thực. 

 

ਤਿਸ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਤਸਖੁ ਉਧਰ ੈਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 

Trong công ty của mình, một đệ tử được cứu khỏi tệ nạn. Do đó, O Nanak, bạn 

cũng nên hát những lời ca ngợi của Chúa trong sự đồng hành của một Đạo sư 

chân chính như vậy. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਸਤਿਗੁਰ ੁਤਸਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ॥ 

Đạo sư chân chính trân trọng đệ tử của mình. 

 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ੁਸਿਾ ਿਇਆਲ ॥ 

Đạo sư luôn thương xót đệ tử của mình. 

 

ਤਸਖ ਕੀ ਗੁਰ ੁਿਰੁਮਤਿ ਮਲੁ ਤਹਰੈ ॥ 

Đạo sư loại bỏ sự bẩn thỉu của trí tuệ xấu xa khỏi tâm trí của đệ tử, 

 

ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥ 

Kể từ khi nghe theo lời khuyên của Guru, đệ tử đọc Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਸਤਿਗੁਰ ੁਤਸਖ ਕੇ ਿੁੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥ 

Guru chân chính giải phóng người sùng đạo của Ngài khỏi những ràng buộc 

trần tục của Maya. 

 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਿਕਾਰ ਿੇ ਹਾਟੈ ॥ 

Sikh (đệ tử) của Guru kiêng nuông chiều các tệ nạn. 

 

ਸਤਿਗੁਰ ੁਤਸਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਿੇਇ ॥ 

Đạo sư chân chính ban cho đệ tử của mình sự giàu có của Naam, 

 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥ 

Đệ tử của Guru rất may mắn. 

 

ਸਤਿਗੁਰ ੁਤਸਖ ਕਾ ਹਲਿੁ ਪ੍ਲਿੁ ਸਵਾਰੈ ॥ 

Đạo sư chân chính tô điểm cho cuộc sống của một đệ tử cả ở đây và sau này. 
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ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ੁਤਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥ 

O Nanak, Guru chân chính yêu môn đệ của Ngài từ cốt lõi của trái tim Ngài. 

 

ਗੁਰ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥ 

Người sùng đạo luôn tìm kiếm những lời dạy của Guru, 

 

ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਨ ਮਤਹ ਸਹੈ ॥ 

tuân theo mệnh lệnh của Guru với tất cả tâm trí của mình, 

 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਕਤਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ 

không bao giờ thể hiện niềm tự hào theo bất kỳ cách nào, 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸਿ ਤਧਆਵੈ ॥ 

luôn suy gẫm về Danh Đức Chúa Trời với tình yêu và sự tận tâm, 

 

ਮਨੁ ਿੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਾਤਸ ॥ 

đầu hàng tâm trí của mình cho Đạo sư đích thực, 

 

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਤਸ ॥ 

Các vấn đề của Humbledevotee đã được giải quyết thành công. 

 

ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਹੋਇ ਤਨਹਕਾਮੀ ॥ 

Người thực hiện dịch vụ vị tha, không nghĩ đến phần thưởng, 

 

ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥ 

sẽ nhận ra Đức Chúa Trời của Ngài. 

 

ਅਪ੍ਨੀ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ੍ ਕਰੇਇ ॥ 

Đức Chúa Trời bày tỏ ân sủng của Ngài trên ai. 

 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥੨॥ 

O Nanak, chỉ có người sùng đạo đó tìm kiếm những lời dạy của Guru. 

 

ਿੀਸ ਤਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ 

Người đã thuyết phục Guru về sự tận tâm hoàn toàn của mình. 

 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥ 

người sùng đạo đó được biết trạng thái huyền bí của Thần Siêu Việt. 
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ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ੁਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

Đạo sư đích thực là người mà trong trái tim được tôn vinh Danh Chúa. 

 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਿਤਲ ਜਾਉ ॥ 

Tôi đã cống hiến bản thân mình cho vị sư phụ đó nhiều lần. 

 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥ 

Đạo sư đích thực là người ban tặng tất cả các kho báu và đời sống tâm linh. 

 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਰੁੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥ 

Tại mọi thời điểm, anh vẫn thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa. 

 

ਿਰਹਮ ਮਤਹ ਜਨੁ ਜਨ ਮਤਹ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ॥ 

Đạo sư đích thực được hấp thụ trong Thượng đế tối cao và Đức Chúa Trời tối 

cao ngự trong những người sùng đạo của Ngài. 

 

ਏਕਤਹ ਆਤਪ੍ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥ 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thượng đế và Đạo sư đích thực là một và giống 

nhau. 

 

ਸਹਸ ਤਸਆਨਪ੍ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥ 

Ngay cả bằng hàng trăm trí thông minh, chúng ta cũng không thể gặp được 

một Guru thực sự. 

 

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ੁਿਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਈਐ ॥੩॥ 

Này Nanak, chỉ nhờ may mắn mà chúng ta mới gặp được một Guru như vậy. 

 

ਸਫਲ ਿਰਸਨੁ ਪੇ੍ਖਿ ਪ੍ੁਨੀਿ ॥ 

Blessfull là sự kết hợp với Đạo sư chân chính; người ta được thánh hóa khi 

chấp nhận những lời dạy của Guru. 

 

ਪ੍ਰਸਿ ਚਰਨ ਗਤਿ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ 

Khi chân thành tuân theo những lời dạy của Guru, trạng thái tâm trí của một 

người được nâng lên và hành vi trong cuộc hành trình của cuộc sống trở nên 

vô nhiễm. 

 

ਭੇਟਿ ਸੁੰਤਗ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵ ੇ॥ 

Ở trong công ty của Guru, một người tham gia hát những lời ca ngợi của Chúa, 
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ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਿਰਗਹ ਗਵੇ ॥ 

và đến Tòa án của Đức Chúa Trời Tối cao. 

 

ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਿਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ 

Lắng nghe những lời dạy của Guru, đôi tai của một người được no nê, 

 

ਮਤਨ ਸੁੰਿੋਖੁ ਆਿਮ ਪ੍ਿੀਆਨੇ ॥ 

tâm trí được thỏa mãn, và linh hồn được hoàn thành. 

 

ਪ੍ੂਰਾ ਗੁਰ ੁਅਖ੍੍ਓ ਜਾ ਕਾ ਮੁੰਿਰ ॥ 

Hoàn hảo là Đạo sư và sự thật vĩnh viễn là những lời dạy của Ngài. 

 

ਅੁੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਪੇ੍ਖੈ ਹੋਇ ਸੁੰਿ ॥ 

Người mà Đạo sư đưa ra một cái nhìn thấu đáo, người đó trở thành một vị 

thánh. 

 

ਗੁਿ ਤਿਅੁੰਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪ੍ਾਇ ॥ 

Vô hạn là những đức tính của Guru chân chính và không ai có thể ước tính giá 

trị của anh ta. 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥ 

O Nanak, Thiên Chúa kết hợp người đó với Đạo sư mà Ngài hài lòng. 

 

ਤਜਹਿਾ ਏਕ ਉਸਿਤਿ ਅਨੇਕ ॥ 

Một người phàm chỉ có một lưỡi, nhưng vô số lời ca ngợi của Đức Chúa Trời, 

 

ਸਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ੂਰਨ ਤਿਿੇਕ ॥ 

Đấng là Đấng vĩnh cửu, hoàn hảo và sâu sắc. 

 

ਕਾਹੂ ਿੋਲ ਨ ਪ੍ਹੁਚਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 

Không qua lời nào, một người phàm có thể mô tả các đức tính của Đức Chúa 

Trời, 

 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਤਨਰਿਾਨੀ ॥ 

người không thể tiếp cận, không thể hiểu được và không có mọi ham muốn. 

 

ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਵੈਰ ਸੁਖਿਾਈ ॥ 

Anh ta không cần sự nuôi dưỡng, không có thù hận và là sự ban cho hòa bình, 
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ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪ੍ਾਈ ॥ 

Không ai có thể xác định được giá trị của các đức tính của Ngài. 

 

ਅਤਨਕ ਭਗਿ ਿੁੰਿਨ ਤਨਿ ਕਰਤਹ ॥ 

Vô số tín đồ hàng ngày cúi đầu tôn kính Ngài, 

 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਤਸਮਰਤਹ ॥ 

và suy gẫm về Danh Ngài với tình yêu và sự tận tâm. 

 

ਸਿ ਿਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪ੍ਨੇ ॥ 

Tôi cống hiến bản thân mình cho Guru chân chính mãi mãi, 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪ੍ਨੇ ॥੫॥ 

O Nanak, nhờ ân điển mà tôi có thể yêu thương suy niệm về Danh Đức Chúa 

Trời. 

 

ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪ੍ਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 

Chỉ có một người rất hiếm hoi mới được hưởng thực chật của Danh Đức 

Chúa Trời, 

 

ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਪ੍ੀਵੈ ਅਮਰ ੁਸੋ ਹਇੋ ॥ 

bằng cách tham gia Nectar of Naam, anh ta trở nên bất tử. 

 

ਉਸੁ ਪ੍ੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਿੇ ਤਿਨਾਸ ॥ 

Người đó không bao giờ chết (không chịu đựng cái chết hết lần này đến lần 

khác), 

 

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਨਿਾਸ ॥ 

trong tâm trí của người biểu lộ Thiên Chúa, Kho báu của các nhân đức. 

 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥ 

Trong mọi lúc, một người sùng đạo như vậy suy gẫm về Danh Đức Chúa Trời, 

 

ਸਚੁ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿੇਇ ॥ 

Và cũng truyền đạt lời khuyên thực sự tương tự cho đệ tử của mình. 

 

ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨ ਲੇਪ੍ੁ ॥ 

Anh ta không gắn bó với Maya (ham muốn thế gian), 
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ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਏਕੁ ॥ 

và ông luôn tôn thờ Thiên Chúa trong tâm trí của mình. 

 

ਅੁੰਧਕਾਰ ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ॥ 

Người mà bóng tối của sự ngu dốt đã được thay thế bằng ánh sáng của Naam, 

 

ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਿਖੁ ਿਹ ਿੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥ 

Hỡi Nanak, sự nghi ngờ, sự gắn bó tình cảm và nỗi buồn của anh ta chạy trốn. 

 

ਿਪ੍ਤਿ ਮਾਤਹ ਠਾਤਢ ਵਰਿਾਈ ॥ 

Thông qua giáo lý của Guru, hòa bình đã chiếm ưu thế ngay cả khi sống trong 

sức nóng của tệ nạn, 

 

ਅਨਿ ੁਭਇਆ ਿਖੁ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥ 

Và, hỡi anh em của tôi, một trạng thái hạnh phúc đã thắng thế và mọi tai ương 

đã biến mất. 

 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਤਮਟੇ ਅੁੰਿੇਸੇ ॥ 

Nỗi sợ sinh và cái chết được xua tan, 

 

ਸਾਧੂ ਕੇ ਪ੍ੂਰਨ ਉਪ੍ਿੇਸੇ ॥ 

thông qua những lời dạy hoàn hảo của Guru. 

 

ਭਉ ਚੂਕਾ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਿਸ ੇ॥ 

Tất cả nỗi sợ hãi được dỡ bỏ, và bây giờ chúng ta sống trong sự không sợ hãi, 

 

ਸਗਲ ਤਿਆਤਧ ਮਨ ਿੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥ 

và tất cả các bệnh tật đều bị tiêu diệt và xua tan khỏi tâm trí. 

 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਤਨ ਤਕਰਪ੍ਾ ਧਾਰੀ ॥ 

Đạo sư mà chúng tôi đã đầu hàng đã tỏ lòng thương xót; 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਜਤਪ੍ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

bằng cách suy gẫm Danh Đức Chúa Trời trong hội thánh, 

 

ਤਥਤਿ ਪ੍ਾਈ ਚੂਕੇ ਭਰਮ ਗਵਨ ॥ 

chúng ta đã đạt được sự ổn định tâm linh và những nghi ngờ và lang thang 

của chúng ta đã chấm dứt. 
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ਸੁਤਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ॥੭॥ 

Này Nanak, điều này đã xảy ra bằng cách lắng nghe những lời ca ngợi của 

Thiên Chúa bằng đôi tai của chúng ta. 

 

ਤਨਰਗੁਨੁ ਆਤਪ੍ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥ 

Chính Ngài là vô hình (không bị ảnh hưởng bởi Maya); và chính Ngài là hữu 

hình (dưới hình thức Sáng tạo của Ngài). 

 

ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਤਜਤਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥ 

Ngài đã mê hoặc toàn thể vũ trụ bằng cách thể hiện quyền năng của Ngài. 

 

ਅਪ੍ਨੇ ਚਤਰਿ ਪ੍ਰਤਭ ਆਤਪ੍ ਿਨਾਏ ॥ 

Chính Ngài đã tạo ra những điều kỳ diệu của Ngài. 

 

ਅਪ੍ੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ੍ ਪ੍ਾਏ ॥ 

Chính Ngài đã xác định được giá trị của Ngài. 

 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿਜੂਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

Ngoài Đức Chúa Trời, không có ai khác giống như Ngài. 

 

ਸਰਿ ਤਨਰੁੰਿਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 

Ngài là Đấng duy nhất, thấm nhuần tất cả. 

 

ਓਤਿ ਪੋ੍ਤਿ ਰਤਵਆ ਰਪੂ੍ ਰੁੰਗ ॥ 

Qua và qua, Ngài tràn ngập trong mọi hình thức và màu sắc. 

 

ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਗ ॥ 

Sự giác ngộ này được tiết lộ trong công ty của Guru. 

 

ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਅਪ੍ਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

Sau khi tạo ra sự sáng tạo, Ngài đã truyền sức mạnh của Ngài vào nó. 

 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਨਾਨਕ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥ 

Này Nanak, tôi dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài vô số lần. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 
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ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਤਿਨੁ ਭਜਨ ਤਿਤਖਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ ੁ॥ 

Ngoại trừ sự thờ phượng của Đức Chúa Trời, không có gì đồng hành với một 

người. Tất cả sự giàu có của thế gian trở nên vô giá trị như tro tàn sau khi chết. 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰ ੁ॥੧॥ 

Vì vậy, việc thiền định Danh Đức Chúa Trời với lòng sùng kính là kiếm được sự 

giàu có siêu phàm nhất, sự giàu có đồng hành cùng phàm nhân sau khi chết. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰ ੁ॥ 

Suy ngẫm về các nhân đức của Đức Chúa Trời trong sự đồng hành của các 

Thánh. 

 

ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ੁ॥ 

Hãy suy gẫm về Chúa với lòng tận tụy yêu thương và biến Naam thành sự hỗ 

trợ của bạn. 

 

ਅਵਤਰ ਉਪ੍ਾਵ ਸਤਭ ਮੀਿ ਤਿਸਾਰਹੁ ॥ 

Ôi bạn của tôi, hãy quên tất cả những nỗ lực khác, 

 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਰਿ ਮਤਹ ਉਤਰ ਧਾਰਹੁ ॥ 

Hãy tôn trọng đức tính của Đức Chúa Trời trong lòng bạn. 

 

ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥ 

Đức Chúa Trời có khả năng làm và hoàn thành mọi việc. 

 

ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਵਥੁ ॥ 

Do đó, hãy nắm bắt được sự giàu có của danh Chúa. 

 

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੁੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੁੰਿ ॥ 

Thu thập sự giàu có này của Naam, và trở nên rất may mắn. 

 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮੁੰਿ ॥ 

Đây là giáo huấn vô nhiễm của những người thánh thiện. 

 

ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

Hãy giữ niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất trong tâm trí của bạn. 
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ਸਰਿ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਤਮਤਟ ਜਾਤਹ ॥੧॥ 

Này Nanak, theo cách này, mọi bệnh tật của ngươi sẽ được xua tan. 

 

ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰਟ ਉਤਠ ਧਾਵਤਹ ॥ 

Sự giàu có mà bạn theo đuổi theo mọi hướng, 

 

ਸੋ ਧਨੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

bạn sẽ có được sự giàu có đó bằng cách yêu thương suy gẫm về Đức Chúa 

Trời. 

 

ਤਜਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਤਨਿ ਿਾਛਤਹ ਮੀਿ ॥ 

Ôi bạn ơi, sự bình yên mà bạn luôn khao khát, 

 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੁੰਤਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

Sự bình an đó đến bằng cách yêu mến Đức Chúa Trời trong hội thánh. 

 

ਤਜਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਤਹ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥ 

Vinh quang, mà bạn thực hiện những việc tốt, 

 

ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ 

Bạn sẽ có được vinh quang đó bằng cách tìm nơi ẩn náu của Đức Chúa Trời. 

 

ਅਤਨਕ ਉਪ੍ਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

Tất cả các loại biện pháp khắc phục đã không chữa khỏi căn bệnh của bản ngã, 

 

ਰੋਗੁ ਤਮਟੈ ਹਤਰ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ 

Bệnh này được chữa khỏi bằng cách dùng thuốc của Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਮਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

Trong tất cả các kho báu, Danh Đức Chúa Trời là kho báu tối cao. 

 

ਜਤਪ੍ ਨਾਨਕ ਿਰਗਤਹ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

Hỡi Nanak, hãy suy gẫm về Danh Ngài và bạn sẽ được chấp thuận trong tòa án 

của Đức Chúa Trời. 

 

ਮਨੁ ਪ੍ਰਿੋਧਹੁ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 

Hãy soi sáng tâm trí của bạn với Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵਿ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥ 

Bằng cách này, tâm trí, tiếp tục chạy theo các hướng khác nhau, được ổn định. 
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ਿਾ ਕਉ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥ 

Không có chướng ngại vật nào cản đường một người, 

 

ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਿਸ ੈਹਤਰ ਸੋਇ ॥ 

trong trái tim của ai ngự trị Thiên Chúa đó. 

 

ਕਤਲ ਿਾਿੀ ਠਾਾਂਢਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

Trong thời đại đen tối của cái ác (Kalyug) này, Thiền về Danh Chúa mang lại sự 

thoải mái nhẹ nhàng cho những người phàm trần đang đau khổ trong cái 

nóng dữ dội nếu tệ nạn. 

 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸਿਾ ਸੁਖ ਪ੍ਾਉ ॥ 

Luôn luôn yêu thương suy niệm về Thiên Chúa và nhận được sự bình an vĩnh 

cửu. 

 

ਭਉ ਤਿਨਸੈ ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥ 

Bằng cách suy ngẫm về Danh Ngài, nỗi sợ hãi được xua tan và những ham 

muốn được thực hiện. 

 

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਿਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

Nhờ lòng sùng kính yêu thương của Thiên Chúa, linh hồn được soi sáng. 

 

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਜਾਇ ਿਸ ੈਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 

Đức Chúa Trời vĩnh cửu đến ngự trong trái tim của người suy gẫm về Naam. 

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥੩॥ 

Nanak nói, bằng cách này, thòng lọng của con quỷ tử thần bị bẻ gãy và người 

ta thoát khỏi chu kỳ sinh tử. 

 

ਿਿੁ ਿੀਚਾਰ ੁਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ 

Một người suy ngẫm về các đức tính của Thiên Chúa, được cho là con người 

thực sự. 

 

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ॥ 

Nhưng một người được sinh ra chỉ để chết và không suy gẫm về Đức Chúa Trời 

thì tâm linh chưa trưởng thành. 
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ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਮਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ॥ 

Chu kỳ sinh tử kết thúc bằng cách suy gẫm một cách yêu thương về Thiên 

Chúa, 

 

ਆਪ੍ੁ ਤਿਆਤਗ ਸਰਤਨ ਗੁਰਿੇਵ ॥ 

bằng cách từ bỏ sự tự phụ và tìm kiếm nơi ẩn náu của Đạo sư. 

 

ਇਉ ਰਿਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ੁ॥ 

Bằng cách này, cuộc sống quý giá của con người được cứu. 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ੁ॥ 

Do đó, hãy yêu thương nhớ đến Chúa, Đấng là sự hỗ trợ của cuộc sống. 

 

ਅਤਨਕ ਉਪ੍ਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥ 

Người ta không thể thoát khỏi vòng sinh tử bằng cách thử vô số cách, 

 

ਤਸੁੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਿਿੇ ਿੀਚਾਰੇ ॥ 

hoặc bằng cách nghiên cứu Smurtis, Shastras và Vedas. 

 

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥ 

Do đó, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời với sự tận tâm kiên định. 

 

ਮਤਨ ਿੁੰਛਿ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪ੍ਾਇ ॥੪॥ 

Hỡi Nanak, bất cứ ai yêu mến thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện 

mong muốn của tâm trí mình. 

 

ਸੁੰਤਗ ਨ ਚਾਲਤਸ ਿੇਰੈ ਧਨਾ ॥ 

Sự giàu có thế gian này sẽ không đi với bạn; 

 

ਿੂੁੰ ਤਕਆ ਲਪ੍ਟਾਵਤਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥ 

Hỡi tâm trí ngu ngốc của tôi, tại sao bạn bám vào nó? 

 

ਸੁਿ ਮੀਿ ਕੁਟੁੰਿ ਅਰ ੁਿਤਨਿਾ ॥ 

Con cái, bạn bè, gia đình và vợ/chồng, 

 

ਇਨ ਿੇ ਕਹਹੁ ਿੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥ 

Ai trong số này sẽ là vị cứu tinh của bạn vào cuối cùng? 

 

ਰਾਜ ਰੁੰਗ ਮਾਇਆ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

Quyền lực, niềm vui và sự mở rộng rộng lớn của Maya (sự giàu có của thế giới), 
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ਇਨ ਿੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥ 

Hãy nói cho tôi biết ai đã từng trốn thoát khỏi những điều này. 

 

ਅਸੁ ਹਸਿੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

Cưỡi ngựa, voi, xe ngựa (phương tiện mở rộng của Quá khứ), 

 

ਝੂਠਾ ਡੁੰਫੁ ਝੂਠੁ ਪ੍ਾਸਾਰੀ ॥ 

Tất cả đều là sự huy hoàng giả tạo và người hiển thị tất cả cũng vậy. 

 

ਤਜਤਨ ਿੀਏ ਤਿਸੁ ਿੁਝੈ ਨ ਤਿਗਾਨਾ ॥ 

Người phàm không biết gì không thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho 

những món quà này, 

 

ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਛੁਿਾਨਾ ॥੫॥ 

Và, O' Nanak bằng cách từ bỏ Danh Đức Chúa Trời, cuối cùng anh ta đau buồn. 

 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਿੂੁੰ ਲੇਤਹ ਇਆਨੇ ॥ 

Hỡi kẻ ngu dốt, hãy tuân theo lời dạy của Guru, 

 

ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਿਹੁ ਡੂਿੇ ਤਸਆਨੇ ॥ 

Không có sự thờ phượng sùng kính của Đức Chúa Trời, ngay cả những người 

cực kỳ khôn ngoan cũng bị chết đuối trong đại dương thế giới của tệ nạn. 

 

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਿ ॥ 

Ôi tâm trí thân thiện của tôi, thờ phượng Chúa với tình yêu và sự tận tâm, 

 

ਤਨਰਮਲ ਹੋਇ ਿੁਮਹਹ੍ਾਰੋ ਚੀਿ ॥ 

Ý thức của bạn sẽ trở nên thuần khiết. 

 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

Ghi nhớ danh Chúa trong tâm trí của bạn; 

 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਜਾਤਹ ॥ 

Và tội lỗi của vô số mạng sống sẽ bị tiêu diệt. 

 

ਆਤਪ੍ ਜਪ੍ਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਵਹੁ ॥ 

Hãy suy gẫm Danh Đức Chúa Trời và truyền cảm hứng cho những người khác 

để suy gẫm. 
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ਸੁਨਿ ਕਹਿ ਰਹਿ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵਹੁ ॥ 

Trạng thái tâm linh cao hơn đạt được bằng cách lắng nghe và thốt ra Naam và 

bằng cách sống một cuộc sống ngay chính. 

 

ਸਾਰ ਭੂਿ ਸਤਿ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 

Danh Đức Chúa Trời là thực chật của muôn vật, và muôn thuộc. 

 

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥ 

O Nanak, hãy tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời trong trạng thái bình an và đĩnh 

đạc. 

 

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਿੇਰੀ ਉਿਰਤਸ ਮੈਲੁ ॥ 

Bằng cách hát các đức tính của Ngài, sự bẩn thỉu của ngươi sẽ được rửa sạch, 

 

ਤਿਨਤਸ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਤਿਖੁ ਫੈਲੁ ॥ 

và chất độc tiêu thụ toàn bộ của bản ngã sẽ bị tiêu diệt. 

 

ਹੋਤਹ ਅਤਚੁੰਿੁ ਿਸੈ ਸੁਖ ਨਾਤਲ ॥ 

Bạn sẽ trở nên tự do và bạn sẽ được sống trong hòa bình. 

 

ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

Hãy suy niệm Danh Chúa với từng hơi thở. 

 

ਛਾਤਡ ਤਸਆਨਪ੍ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥ 

Ôi tâm trí của tôi, hãy từ bỏ tất cả sự thông minh của bạn, 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਵਤਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥ 

Ngươi sẽ nhận được sự giàu có đời đời của Na-am trong hội thánh. 

 

ਹਤਰ ਪ੍ੂੁੰਜੀ ਸੁੰਤਚ ਕਰਹੁ ਤਿਉਹਾਰ ੁ॥ 

Hãy tận dụng sự giàu có của danh Đức Chúa Trời và tham gia vào hành động 

thực sự này. 

 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਿਰਗਹ ਜੈਕਾਰ ੁ॥ 

Bạn sẽ được bình an ở đây và được tôn vinh trong tòa án của Đức Chúa Trời. 

 

ਸਰਿ ਤਨਰੁੰਿਤਰ ਏਕੋ ਿੇਖੁ ॥ 

Kìa Đấng thấm nhuần trong tất cả mọi người; 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ॥੭॥ 

Nanak nói, người được tiền định sẽ nhận được phước lành này. 

 

ਏਕੋ ਜਤਪ੍ ਏਕੋ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 

Chỉ suy ngẫm về Đấng duy nhất và chỉ khen ngợi Đấng đó. 

 

ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਤਹ ॥ 

Hãy nhớ đến Đấng duy nhất, và khao khát Đấng duy nhất trong tâm trí bạn. 

 

ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੁੰ ਿ ॥ 

Hát những lời ca ngợi vinh quang vô tận của Đấng duy nhất. 

 

ਮਤਨ ਿਤਨ ਜਾਤਪ੍ ਏਕ ਭਗਵੁੰਿ ॥ 

Với tâm trí và cơ thể, suy gẫm về một Thiên Chúa. 

 

ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਤਰ ਆਤਪ੍ ॥ 

Chính Đức Chúa Trời là Đấng Duy Nhất và Duy Nhất. 

 

ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੂਤਰ ਰਤਹਓ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਤਪ੍ ॥ 

Đức Chúa Trời hoàn hảo đang tràn ngập trong tất cả. 

 

ਅਤਨਕ ਤਿਸਥਾਰ ਏਕ ਿੇ ਭਏ ॥ 

Nhiều sự mở rộng của sự sáng tạo đều đến từ Đấng duy nhất. 

 

ਏਕੁ ਅਰਾਤਧ ਪ੍ਰਾਛਿ ਗਏ ॥ 

Suy niệm về Đấng với lòng sùng kính yêu thương, mọi tội lỗi đều được loại bỏ. 

 

ਮਨ ਿਨ ਅੁੰਿਤਰ ਏਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਿਾ ॥ 

Người có tâm trí và cơ thể thấm nhuần tình yêu của Một (Thiên Chúa). 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਿਾ ॥੮॥੧੯॥ 

O Nanak, nhờ ân sủng của Guru, anh ta đã nhận ra Đấng duy nhất. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਤਫਰਿ ਤਫਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪ੍ਤਰਆ ਿਉ ਸਰਨਾਇ ॥ 

Lạy Chúa, sau khi lang thang qua vô số lần nhập thể, con đã đến để tìm nơi ẩn 

náu của Ngài. 

 

132



ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਿੇਨਿੀ ਅਪ੍ਨੀ ਭਗਿੀ ਲਾਇ ॥੧॥ 

Lạy Chúa, đó là lời cầu nguyện khiêm tốn của Nanak, xin ban phước cho con 

bằng sự thờ phượng của Ngài. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਿਾਨੁ ॥ 

Lạy Đức Chúa Trời, người sùng đạo khiêm nhường này cầu xin món quà của 

Naam từ Ngài, 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

Xin hãy ban lòng thương xót và ban phước cho tôi với Naam. 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਤਰ ॥ 

Tôi yêu cầu sự phục vụ khiêm tốn nhất của các Thánh. 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪ੍ੂਤਰ ॥ 

Lạy Đức Chúa Trời Tối Cao, xin hãy thực hiện sự khao khát này của con. 

 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

Tôi có thể hát những đức tính của Chúa mãi mãi và mãi mãi. 

 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪ੍ਰਭ ਿੁਮਤਹ ਤਧਆਵਉ ॥ 

Ôi Chúa ơi. Con có thể yêu thương suy gẫm về Ngài với từng hơi thở. 

 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

Xin cho con được thấm nhuần tình yêu của Danh vô nhiễm của Ngài, 

 

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਤਨਿ ਨੀਤਿ ॥ 

và tôi có thể nhớ đến Chúa với sự tôn kính mỗi ngày. 

 

ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ੁ॥ 

Danh Chúa là nơi trú ẩn duy nhất của tôi, sự hỗ trợ duy nhất của tôi. 

 

ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ ੁ॥੧॥ 

Nanak cầu xin Danh cao siêu nhất của Đức Chúa Trời. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

Ánh mắt của Đức Chúa Trời mang lại niềm hạnh phúc tối cao. 
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ਹਤਰ ਰਸੁ ਪ੍ਾਵੈ ਤਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥ 

Nhưng chỉ có một người hiếm hoi nhận được mật hoa của Danh Đức Chúa Trời. 

 

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸੇ ਜਨ ਤਿਰਪ੍ਿਾਨੇ ॥ 

Những người đã tham gia Nectar of Naam hoàn toàn hài lòng. 

 

ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੁਰਖ ਨਹੀ ਡੋਲਾਨੇ ॥ 

Họ đã trở thành những người hoàn hảo, và không dao động trong bất kỳ tình 

huống nào. 

 

ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੁੰਤਗ ॥ 

Họ vẫn hoàn toàn tràn ngập niềm vui ngọt ngào của Tình yêu dành cho Thiên 

Chúa. 

 

ਉਪ੍ਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

Khát vọng được hiệp nhất với Thiên Chúa dâng lên trong họ trong Công ty của 

Thánh. 

 

ਪ੍ਰੇ ਸਰਤਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਤਗ ॥ 

Từ bỏ sự hỗ trợ của tất cả những người khác, họ đến nơi ẩn náu của Chúa. 

 

ਅੁੰਿਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਤਿਨੁ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥ 

Được khai sáng về mặt tâm linh, họ được điều chỉnh theo Chúa cả ngày lẫn 

đêm. 

 

ਿਡਭਾਗੀ ਜਤਪ੍ਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

May mắn nhất là những người đã yêu thương suy niệm về Đức Chúa Trời. 

 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 

O Nanak, hòa bình được nhận bằng cách thấm nhuần Naam. 

 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪ੍ੂਰੀ ਭਈ ॥ 

Những mong muốn của tâm trí của một tín đồ được thực hiện, 

 

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਮਤਿ ਲਈ ॥ 

khi nhận được những lời dạy vô nhiễm từ Chân sư. 

 

ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇਓ ਿਇਆਲੁ ॥ 

Đức Chúa Trời ban lòng thương xót cho đầy tớ khiêm nhường của Ngài, 
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ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

và giữ cho người sùng đạo của Ngài được hạnh phúc vĩnh viễn. 

 

ਿੁੰਧਨ ਕਾਤਟ ਮੁਕਤਿ ਜਨੁ ਭਇਆ ॥ 

Cắt đứt mọi ràng buộc của Maya, người sùng đạo được giải phóng, 

 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਖੂੁ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ॥ 

nỗi đau của chu kỳ sinh tử và nghi ngờ đã biến mất. 

 

ਇਛ ਪ੍ੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪ੍ੂਰੀ ॥ 

Mong muốn giải thoát của người sùng đạo được thỏa mãn, sự tận tâm của anh 

ta được đền đáp đầy đủ, 

 

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਿ ਸੁੰਤਗ ਹਜੂਰੀ ॥ 

Họ cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và trong chính 

mình mãi mãi. 

 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਤਨ ਲੀਆ ਤਮਲਾਇ ॥ 

Người sùng đạo được kết hợp với Thiên Chúa, người mà anh ta thuộc về, 

 

ਨਾਨਕ ਭਗਿੀ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

O 'Nanak, bằng cách thờ phượng sùng đạo, người sùng đạo vẫn mải mê với 

Naam. 

 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ॥ 

Tại sao quên Ngài, Đấng không buông bỏ những nỗ lực của người phàm? 

 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥ 

Tại sao quên Ngài, Đấng thừa nhận những gì chúng ta làm? 

 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੀਆ ॥ 

Tại sao quên Ngài, Đấng đã ban cho chúng ta tất cả mọi thứ? 

 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ 

Tại sao quên Ngài, ai là sự sống của các sinh vật? 

 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਰਾਖੈ ॥ 

Tại sao quên Ngài, Đấng bảo tồn chúng ta trong lửa tử cung? 
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ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਕੋ ਤਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ॥ 

Hiếm có người nhận ra điều này bởi ân điển của Guru, 

 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਤਿਖੁ ਿੇ ਕਾਢੈ ॥ 

Tại sao quên Ngài, Đấng cứu chúng ta khỏi chất độc của những ảo tưởng trần 

tục? 

 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟਟੂਾ ਗਾਢੈ ॥ 

Và đoàn tụ với Ngài, người phàm bị tách ra khỏi Ngài trong vô số kiếp sống? 

 

ਗੁਤਰ ਪ੍ੂਰੈ ਿਿੁ ਇਹੈ ਿੁਝਾਇਆ ॥ 

Những người sùng đạo, những người mà Guru hoàn hảo đã tạo ra để hiểu bản 

chất này, 

 

ਪ੍ਰਭੁ ਅਪ੍ਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥ 

O Nanak, họ đã thiền định về Sư phụ của họ với tình yêu và sự tận tâm. 

 

ਸਾਜਨ ਸੁੰਿ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥ 

Các bạn thánh thiện của tôi, hãy đảm nhận nhiệm vụ này, 

 

ਆਨ ਤਿਆਤਗ ਜਪ੍ਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ 

Suy niệm về Danh Đức Chúa Trời và từ bỏ tất cả các thực hành nghi lễ khác. 

 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖ ਪ੍ਾਵਹੁ ॥ 

Thường xuyên suy gẫm về Danh Đức Chúa Trời và tận hưởng hương vị của 

phúc lạc. 

 

ਆਤਪ੍ ਜਪ੍ਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਵਹੁ ॥ 

Hãy tự suy ngẫm về Naam và truyền cảm hứng cho những người khác làm 

điều tương tự. 

 

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਿਰੀਐ ਸੁੰਸਾਰ ੁ॥ 

Bằng cách tôn thờ sùng kính yêu thương, người ta vượt qua đại dương thế giới 

của tệ nạn. 

 

ਤਿਨੁ ਭਗਿੀ ਿਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰ ੁ॥ 

Hãy coi cơ thể con người này bị lãng phí nếu không có sự thờ phượng sùng 

kính của Đức Chúa Trời. 
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ਸਰਿ ਕਤਲਆਿ ਸੂਖ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ॥ 

Naam là kho báu của tất cả may mắn và hòa bình. 

 

ਿੂਡਿ ਜਾਿ ਪ੍ਾਏ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

Ngay cả người chết đuối trong tệ nạn, cũng được cứu bằng cách thiền định về 

Naam. 

 

ਸਗਲ ਿਖੂ ਕਾ ਹੋਵਿ ਨਾਸੁ ॥ 

Mọi nỗi buồn tan biến bằng cách nhớ đến Chúa. 

 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਗੁਨਿਾਸੁ ॥੫॥ 

Do đó, O 'Nanak, hãy suy gẫm về Naam, kho tàng của đức hạnh. 

 

ਉਪ੍ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥ 

Người trong đó đã dâng lên tình yêu, tình cảm và khao khát Thiên Chúa, 

 

ਮਨ ਿਨ ਅੁੰਿਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥ 

Chỉ mong muốn món quà này của Naam. 

 

ਨੇਿਰਹੁ ਪੇ੍ਤਖ ਿਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 

Nhìn thấy Khải tượng Chân phước của Ngài (theo lời khuyên của Guru), Ngài 

cảm thấy được ban phước. 

 

ਮਨੁ ਤਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਇ ॥ 

Tâm trí của anh ấy nở hoa trong sự xuất thần bằng cách chân thành tuân theo 

những lời dạy của Guru. 

 

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਰੁੰਗੁ ॥ 

Tâm trí và thân thể của những người sùng đạo của Đức Chúa Trời được truyền 

vào tình yêu của Ngài. 

 

ਤਿਰਲਾ ਕੋਊ ਪ੍ਾਵੈ ਸੁੰਗੁ ॥ 

Hiếm có người tham gia vào công ty của những người sùng đạo như vậy của 

Chúa. 

 

ਏਕ ਿਸਿੁ ਿੀਜੈ ਕਤਰ ਮਇਆ ॥ 

Lạy Chúa, xin ban phước cho chúng con với món quà này, 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਮੁ ਜਤਪ੍ ਲਇਆ ॥ 

Để nhờ ân điển của Guru, chúng ta có thể suy niệm về Danh Ngài. 

137



 

ਿਾ ਕੀ ਉਪ੍ਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

Sự vĩ đại của anh ấy không thể được mô tả; 

 

ਨਾਨਕ ਰਤਹਆ ਸਰਿ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

O 'Nanak, Anh ấy đang lan tỏa khắp nơi. 

 

ਪ੍ਰਭ ਿਖਸੁੰਿ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥ 

Hỡi tất cả mọi người, Thiên Chúa tha thứ và nhân từ của những người hiền 

lành, 

 

ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸਿਾ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

Người yêu thiền định và luôn thương xót, 

 

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਤਿੁੰਿ ਗੁਪ੍ਾਲ ॥ 

O' sự hỗ trợ của người bảo vệ thế giới ít hỗ trợ. 

 

ਸਰਿ ਘਟਾ ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ॥ 

O' là người duy trì tất cả chúng sinh. 

 

ਆਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਕਾਰਿ ਕਰਿਾਰ ॥ 

O' the Primal Being, O 'the Creator of the Universe. 

 

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 

Sự hỗ trợ của cuộc sống của những người sùng đạo. 

 

ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ੍ ਸੁ ਹੋਇ ਪ੍ੁਨੀਿ ॥ 

Bất cứ ai suy gẫm về Ngài đều được thánh hóa, 

 

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਿ ॥ 

trong khi tập trung tâm trí vào việc tôn thờ sùng đạo yêu thương. 

 

ਹਮ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ 

chúng ta không có công, ngu dốt và độc hại, 

 

ਨਾਨਕ ਿੁਮਰੀ ਸਰਤਨ ਪ੍ੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ॥੭॥ 

Hỡi Nanak, hãy cầu nguyện và thưa rằng: Lạy Đức Chúa Trời, chúng tôi đã đến 

nơi thánh Ngài. 
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ਸਰਿ ਿੈਕੁੁੰਠ ਮੁਕਤਿ ਮੋਖ ਪ੍ਾਏ ॥ 

Hãy xem xét một người đã nhận được tất cả các tiện nghi trên trời, giải thoát 

khỏi các phó vương và giải thoát khỏi chu kỳ sinh tử, 

 

ਏਕ ਤਨਮਖ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 

Nếu một người đã hát những lời ca ngợi của Đức Chúa Trời ngay cả trong giây 

lát. 

 

ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਿਤਡਆਈ ॥ 

Hãy xem xét một người đã nhận được sức mạnh của vô số vương quốc, thú vui 

và vinh quang. 

 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥ 

Những người thích hát những lời ca ngợi của Thiên Chúa. 

 

ਿਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪ੍ਰ ਸੁੰਗੀਿ ॥ 

Hãy xem xét một người đã nhận được tất cả những niềm vui trần tục của quần 

áo đẹp, thức ăn ngon và âm nhạc nhẹ nhàng 

 

ਰਸਨਾ ਜਪ੍ਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨੀਿ ॥ 

Người luôn luôn nhớ đến Chúa và thốt ra Danh Chúa. 

 

ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੁੰਿ ॥ 

Những việc làm của người đó là đạo đức, anh ta kiếm được vinh quang và giàu 

có về mặt tinh thần, 

 

ਤਹਰਿੈ ਿਸ ੇਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰ ਮੁੰਿ ॥ 

trong trái tim của ai ngự trị những lời dạy của Guru. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਪ੍ਰਭ ਿੇਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥ 

Lạy Chúa, xin ban cho con một vị trí trong Công ty của Đấng Thánh. 

 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥ 

O Nanak, bằng cách ở trong công ty của ai, mọi tiện nghi trở nên hiển nhiên  

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 
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ਸਰਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ਸੁੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਤਪ੍ ॥ 

Chính Đức Chúa Trời vô hình là Đấng sở hữu tất cả các thuộc tính và không có 

thuộc tính. Chính Ngài vẫn ở trong thiền định tuyệt đối. 

 

ਆਪ੍ਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ੍ ਹੀ ਤਫਤਰ ਜਾਤਪ੍ ॥੧॥ 

O Nanak, chính Ngài đã tạo ra vũ trụ này và thông qua sự sáng tạo của Ngài, 

Ngài thiền định về chính mình. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਜਿ ਅਕਾਰ ੁਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਤਿਰਸਟੇਿਾ ॥ 

Khi thế giới này chưa xuất hiện dưới bất kỳ hình thức hữu hình nào, 

 

ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੁੁੰਨ ਿਿ ਕਹ ਿੇ ਹਿੋਾ ॥ 

Sau đó, ai đã phạm tội và làm việc tốt? 

 

ਜਿ ਧਾਰੀ ਆਪ੍ਨ ਸੁੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ॥ 

Khi chính Đức Chúa Trời ở trong sự suy niệm sâu sắc, 

 

ਿਿ ਿੈਰ ਤਿਰੋਧ ਤਕਸੁ ਸੁੰਤਗ ਕਮਾਤਿ ॥ 

Vậy thì sự thù hận và ghen tuông đã hướng đến ai? 

 

ਜਿ ਇਸ ਕਾ ਿਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨ ਜਾਪ੍ਿ ॥ 

Khi không có màu sắc hay hình dạng của thế giới này được nhìn thấy, 

 

ਿਿ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਤਕਸਤਹ ਤਿਆਪ੍ਿ ॥ 

Vậy thì ai đã trải qua niềm vui và nỗi buồn? 

 

ਜਿ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ॥ 

Khi Đức Chúa Trời tối cao chỉ có một mình Ngài, 

 

ਿਿ ਮੋਹ ਕਹਾ ਤਕਸੁ ਹਵੋਿ ਭਰਮ ॥ 

Vậy thì tình cảm gắn bó ở đâu, và ai có nghi ngờ? 

 

ਆਪ੍ਨ ਖੇਲੁ ਆਤਪ੍ ਵਰਿੀਜਾ ॥ 

Chính Ngài đã dàn dựng vở kịch của riêng mình, 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰ ੁਨ ਿਜੂਾ ॥੧॥ 

O Nanak, không có Đấng Tạo Hóa nào khác. 
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ਜਿ ਹੋਵਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥ 

Khi chỉ có Đức Chúa Trời, Thầy, 

 

ਿਿ ਿੁੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਤਕਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥ 

Vậy thì ai được coi là gắn bó với Maya hoặc được giải phóng khỏi Maya? 

 

ਜਿ ਏਕਤਹ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ॥ 

Khi chỉ có Thiên Chúa, không thể dò thấu và vô hạn, 

 

ਿਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਿਾਰ ॥ 

Sau đó, ai đã vào địa ngục, và ai đã vào thiên đàng? 

 

ਜਿ ਤਨਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 

Khi Đức Chúa Trời không có thuộc tính, trong sự đĩnh đạc tuyệt đối, 

 

ਿਿ ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਤਕਿੁ ਠਾਇ ॥ 

sau đó là linh hồn (shiva) ở đâu và đâu là (shakti) 

 

ਜਿ ਆਪ੍ਤਹ ਆਤਪ੍ ਅਪ੍ਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥ 

Khi Ngài giữ ánh sáng riêng của Ngài cho chính Ngài, 

 

ਿਿ ਕਵਨ ਤਨਡਰ ੁਕਵਨ ਕਿ ਡਰ ੈ॥ 

Vậy thì ai không sợ hãi, và ai sợ ai? 

 

ਆਪ੍ਨ ਚਤਲਿ ਆਤਪ੍ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ 

Chính Ngài là người biểu diễn các vở kịch của chính Ngài; 

 

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ॥੨॥ 

O 'Nanak, Vô Thượng Sư là Vô Tận và Vô Hạn. 

 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪ੍ਨ ਆਸਨ ॥ 

Khi Đức Chúa Trời Bất Tử được hấp thụ trong trạng thái bình an và đĩnh đạc của 

chính Ngài, 

 

ਿਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਤਿਨਾਸਨ ॥ 

Vậy thì sinh, chết và hủy diệt ở đâu? 

 

ਜਿ ਪ੍ੂਰਨ ਕਰਿਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

Khi chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa Hoàn Hảo, 
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ਿਿ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਕਹਹੁ ਤਕਸੁ ਹੋਇ ॥ 

Vậy thì ai sợ chết? 

 

ਜਿ ਅਤਿਗਿ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥ 

Khi chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, không thể hiện và không thể hiểu được, 

 

ਿਿ ਤਚਿਰ ਗੁਪ੍ਿ ਤਕਸੁ ਪ੍ਛੂਿ ਲੇਖਾ ॥ 

Vậy thì Chittar và Gupat (các thiên thần ghi âm) đã yêu cầu ai về việc làm của 

họ? 

 

ਜਿ ਨਾਥ ਤਨਰੁੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥ 

Khi chỉ có Thầy Vô Nhiễm Nguyên Tội, Vô Nhiễm, Không Thể Hiểu được, 

 

ਿਿ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਿੁੰਧਨ ਿਾਧੇ ॥ 

Sau đó, ai đã được giải phóng, và ai bị giam giữ trong mối quan hệ của Maya? 

 

ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ ਆਪ੍ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ 

Chỉ một mình Đức Chúa Trời tuyệt vời đó cũng giống như Ngài. 

 

ਨਾਨਕ ਆਪ੍ਨ ਰਪੂ੍ ਆਪ੍ ਹੀ ਉਪ੍ਰਜਾ ॥੩॥ 

O Nanak, chính Ngài đã tạo ra hình hài của riêng mình. 

 

ਜਹ ਤਨਰਮਲ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ਤਿ ਹੋਿਾ ॥ 

Khi Đấng vô nhiễm nguyên tội, Chủ nhân của nhân loại đều do chính Ngài, 

 

ਿਹ ਤਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਤਕਆ ਧੋਿਾ ॥ 

Không có sự bẩn thỉu của tội lỗi, vậy có gì để được rửa sạch? 

 

ਜਹ ਤਨਰੁੰਜਨ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ਤਨਰਿਾਨ ॥ 

Khi chỉ có Đức Chúa Trời vô nhiễm, vô hình và không có ham muốn, 

 

ਿਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਤਭਮਾਨ ॥ 

Vậy thì ai có lòng tự trọng và ai có bản ngã? 

 

ਜਹ ਸਰਪੂ੍ ਕੇਵਲ ਜਗਿੀਸ ॥ 

Khi chỉ có chủ nhân của vũ trụ, 

 

ਿਹ ਛਲ ਤਛਿਰ ਲਗਿ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥ 

Vậy thì ai đã bị ô uế bởi gian lận và tội lỗi? 
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ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰਪੂ੍ੀ ਜੋਤਿ ਸੁੰਤਗ ਸਮਾਵੈ ॥ 

Khi hiện thân của Ánh sáng (Thiên Chúa) được đắm chìm trong Ánh sáng của 

chính Ngài, 

 

ਿਹ ਤਕਸਤਹ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤਿਰਪ੍ਿਾਵੈ ॥ 

sau đó ai khao khát Maya, và ai hài lòng? 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰ ੁ॥ 

Đấng Tạo Hóa là người thực hiện mọi thứ và là Nguyên nhân của mọi nguyên 

nhân. 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕਾ ਨਾਤਹ ਸੁਮਾਰ ੁ॥੪॥ 

Hỡi Nanak, Đấng Tạo Hóa vượt quá ước lượng  

 

ਜਿ ਅਪ੍ਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪ੍ਨ ਸੁੰਤਗ ਿਨਾਈ ॥ 

Khi Ngài chứa đựng vinh quang của Ngài trong chính Ngài, 

 

ਿਿ ਕਵਨ ਮਾਇ ਿਾਪ੍ ਤਮਿਰ ਸੁਿ ਭਾਈ ॥ 

sau đó ai là mẹ, cha, bạn bè, con hay anh chị em? 

 

ਜਹ ਸਰਿ ਕਲਾ ਆਪ੍ਤਹ ਪ੍ਰਿੀਨ ॥ 

Khi chính Đức Chúa Trời là tối thượng trong tất cả các quyền năng, 

 

ਿਹ ਿੇਿ ਕਿੇਿ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥ 

Vậy thì ai đó đọc kinh Veda và katebas (sách tôn giáo) ở đâu? 

 

ਜਿ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ੁ ਆਤਪ੍ ਉਤਰ ਧਾਰੈ ॥ 

Khi Ngài giữ chính mình, cho chính mình, 

 

ਿਉ ਸਗਨ ਅਪ੍ਸਗਨ ਕਹਾ ਿੀਚਾਰੈ ॥ 

Vậy thì ai coi điềm báo là tốt hay xấu? 

 

ਜਹ ਆਪ੍ਨ ਊਚ ਆਪ੍ਨ ਆਤਪ੍ ਨੇਰਾ ॥ 

Khi chính Ngài là cao nhất và chính Ngài thấp hơn (về cấp bậc), 

 

ਿਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰ ੁਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥ 

Vậy thì ai là chủ, và ai là người hầu? 
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ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਰਹੇ ਤਿਸਮਾਿ ॥ 

Mọi người kinh ngạc trước những điều kỳ diệu của sự sáng tạo của bạn. 

 

ਨਾਨਕ ਅਪ੍ਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਤਪ੍ ॥੫॥ 

Nanak nói, Chỉ có Chúa mới biết trạng thái của mình 

 

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਿ ਅਭੇਿ ਸਮਾਇਆ ॥ 

Khi Không thể lừa dối, Không thể phá hủy, Người không thể hiểu được đã tự 

hấp thụ. 

 

ਊਹਾ ਤਕਸਤਹ ਤਿਆਪ੍ਿ ਮਾਇਆ ॥ 

sau đó ai đã bị ảnh hưởng bởi Maya (phiền nhiễu thế gian)? 

 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਆਪ੍ਤਹ ਆਿੇਸੁ ॥ 

Khi Ngài tỏ lòng tôn kính với chính mình, 

 

ਤਿਹੁ ਗੁਿ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ॥ 

sau đó ba chế độ của Maya (quyền lực, tệ nạn và đức hạnh) đã không chiếm ưu 

thế. 

 

ਜਹ ਏਕਤਹ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੁੰਿਾ ॥ 

Khi chỉ có Đấng duy nhất, một mình Đức Chúa Trời tối cao, 

 

ਿਹ ਕਉਨੁ ਅਤਚੁੰਿੁ ਤਕਸੁ ਲਾਗੈ ਤਚੁੰਿਾ ॥ 

sau đó ai không lo lắng, và ai cảm thấy lo lắng? 

 

ਜਹ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ੁ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਿੀਆਰਾ ॥ 

Khi chỉ có chính Ngài ở đó để làm hài lòng Ngài, 

 

ਿਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥ 

Vậy thì ai là người nói và ai là người nghe? 

 

ਿਹੁ ਿੇਅੁੰਿ ਊਚ ਿੇ ਊਚਾ ॥ 

Ngài là vô cùng vô hạn và là cao nhất của Đấng cao. 

 

ਨਾਨਕ ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਆਪ੍ਤਹ ਪ੍ਹੂਚਾ ॥੬॥ 

O 'Nanak, chỉ mình Ngài mới có thể hiểu được chính mình. 

 

ਜਹ ਆਤਪ੍ ਰਤਚਓ ਪ੍ਰਪ੍ੁੰਚੁ ਅਕਾਰ ੁ॥ 

Khi Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ có hình dạng hữu hình này, 
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ਤਿਹੁ ਗੁਿ ਮਤਹ ਕੀਨੋ ਤਿਸਥਾਰ ੁ॥ 

Ông đã khiến thế giới phải tuân theo ba chế độ của Maya (phó, đức hạnh và 

quyền lực). 

 

ਪ੍ਾਪ੍ੁ ਪ੍ੁੁੰਨੁ ਿਹ ਭਈ ਕਹਾਵਿ ॥ 

Sau đó, khái niệm tội lỗi và đức hạnh ra đời. 

 

ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਿੁੰਛਾਵਿ ॥ 

Kết quả là, một số đã xuống địa ngục và một số khao khát thiên đường. 

 

ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

Bẫy trong nước và vướng víu của Maya, 

 

ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥ 

vô số chủ nghĩa ích kỷ, gắn bó, nghi ngờ và sợ hãi, 

 

ਿਖੂ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪ੍ਮਾਨ ॥ 

nỗi buồn và niềm vui, danh dự và sự ô nhục, 

 

ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਿਖ੍੍ਾਨ ॥ 

Tất cả những điều này đã được mô tả theo nhiều cách khác nhau. 

 

ਆਪ੍ਨ ਖੇਲੁ ਆਤਪ੍ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ॥ 

Anh ta nhìn thấy vở kịch của mình mà chính anh ta đã tạo ra. 

 

ਖੇਲੁ ਸੁੰਕੋਚੈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥ 

Này Nanak, khi Ngài kết thúc vở kịch của Ngài, thì Ngài bị bỏ lại một mình bởi 

chính Ngài. 

 

ਜਹ ਅਤਿਗਿੁ ਭਗਿੁ ਿਹ ਆਤਪ੍ ॥ 

Bất cứ nơi nào người thờ phượng Đức Chúa Trời vô hình ở đó, thì chính Ngài 

cũng ở đó. 

 

ਜਹ ਪ੍ਸਰੈ ਪ੍ਾਸਾਰ ੁਸੁੰਿ ਪ੍ਰਿਾਤਪ੍ ॥ 

Ngài mở ra sự mở rộng của sự sáng tạo của Ngài cho vinh quang của các 

Thánh Hữu của Ngài. 
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ਿਹੁੂ ਪ੍ਾਖ ਕਾ ਆਪ੍ਤਹ ਧਨੀ ॥ 

Ngài là chủ nhân của cả hai phía (của các hình thức hiển nhiên và không rõ 

ràng của Ngài). 

 

ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਿਨੀ ॥ 

Vinh quang của những vị thánh đó chỉ có một mình họ. 

 

ਆਪ੍ਤਹ ਕਉਿਕ ਕਰੈ ਅਨਿ ਚੋਜ ॥ 

Chính Ngài thực hiện các phép lạ và vui đùa hạnh phúc của Ngài. 

 

ਆਪ੍ਤਹ ਰਸ ਭੋਗਨ ਤਨਰਜੋਗ ॥ 

Chính Ngài thích thú vui, nhưng Ngài không bị ảnh hưởng bởi những thú vui 

đó. 

 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪ੍ਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥ 

Bất cứ ai Ngài muốn, Ngài ban phước với Danh Ngài, 

 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਤਖਲਾਵੈ ॥ 

Và bất cứ ai Ngài muốn, Ngài giữ cho họ vướng vào những thú vui trần tục. 

 

ਿੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਿ ਅਿੋਲੈ ॥ 

Hỡi Thiên Chúa vô hạn, không thể dò thấu và vĩnh cửu, 

 

ਤਜਉ ਿੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥ 

Hỡi Nanak, khi Ngài hướng dẫn những người sùng đạo Ngài, đó là cách họ 

nói. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਜੀਅ ਜੁੰਿ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ੍ ਵਰਿਿਹਾਰ ॥ 

Hỡi chủ nhân của tất cả chúng sinh và tạo vật, Chính Ngài đang thịnh hành ở 

khắp mọi nơi. 

 

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪ੍ਸਤਰਆ ਿਜੂਾ ਕਹ ਤਿਰਸਟਾਰ ॥੧॥ 

Hỡi Na-na-ác, Đức Chúa Trời là toàn thể, ngoài Ngài ra, còn ai khác được thấy 

ở đâu?  

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 
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ਆਤਪ੍ ਕਥੈ ਆਤਪ੍ ਸੁਨਨੈਹਾਰ ੁ॥ 

Chính Đức Chúa Trời là người nói, và chính Ngài là người lắng nghe. 

 

ਆਪ੍ਤਹ ਏਕੁ ਆਤਪ੍ ਤਿਸਥਾਰ ੁ॥ 

Chính Ngài là một, và chính Ngài là nhiều. (chiếm ưu thế trong sáng tạo của 

mình 

 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪ੍ਾਏ ॥ 

Khi nó làm hài lòng Ngài, Ngài tạo ra thế giới, 

 

ਆਪ੍ਨੈ ਭਾਿੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥ 

Và khi nó hài lòng như vậy, Ngài hấp thụ nó trở lại vào chính mình. 

 

ਿੁਮ ਿੇ ਤਭੁੰਨ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 

Lạy Chúa, không có gì bên ngoài Ngài. 

 

ਆਪ੍ਨ ਸੂਤਿ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਪ੍ਰੋਇ ॥ 

Ngài đã giữ cả thế giới tuân theo mệnh lệnh của Ngài. 

 

ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਤਪ੍ ਿੁਝਾਏ ॥ 

Người mà chính Đức Chúa Trời cho phép ai đó hiểu được khái niệm này, 

 

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪ੍ਾਏ ॥ 

người đó một mình nhận ra Naam vĩnh cửu 

 

ਸੋ ਸਮਿਰਸੀ ਿਿ ਕਾ ਿੇਿਾ ॥ 

Một người như vậy nhìn một cách vô tư trên tất cả, và là người biết thực tế. 

 

ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਜੇਿਾ ॥੧॥ 

O Nanak, anh ta là kẻ chinh phục toàn thế giới. 

 

ਜੀਅ ਜੁੰਿਰ ਸਭ ਿਾ ਕੈ ਹਾਥ ॥ 

Tất cả chúng sinh và tạo vật đều nằm dưới sự chỉ huy của Ngài. 

 

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥ 

Ngài thương xót những người hiền lành, và sự hỗ trợ của những người bất lực. 

 

ਤਜਸੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ॥ 

Không ai có thể tiêu diệt người được Thiên Chúa bảo vệ. 
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ਸੋ ਮੂਆ ਤਜਸੁ ਮਨਹੁ ਤਿਸਾਰੈ ॥ 

Tuy nhiên, hãy xem xét một người đã chết thuộc linh mà Đức Chúa Trời từ bỏ. 

 

ਤਿਸੁ ਿਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ 

Lìa bỏ Ngài, còn ai có thể đi đâu nữa? 

 

ਸਭ ਤਸਤਰ ਏਕੁ ਤਨਰੁੰਜਨ ਰਾਇ ॥ 

Thiên Chúa tối cao vô nhiễm là người bảo vệ tất cả. 

 

ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਤਥ ॥ 

Anh ta kiểm soát tất cả các bí mật của tất cả các sinh vật. 

 

ਅੁੰਿਤਰ ਿਾਹਤਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਤਥ ॥ 

Hãy biết rằng Chúa luôn ở bên bạn bên trong và bên ngoài. 

 

ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਿੇਅੁੰਿ ਅਪ੍ਾਰ ॥ 

ai là kho báu của đức hạnh, Vô hạn và Vô tận, 

 

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਿਤਲਹਾਰ ॥੨॥ 

O' Nanak, những người sùng đạo Đức Chúa Trời mãi mãi dâng hiến cho Ngài. 

 

ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੂਤਰ ਰਹੇ ਿਇਆਲ ॥ 

Thiên Chúa hoàn hảo, nhân từ đang lan tỏa khắp mọi nơi, 

 

ਸਭ ਊਪ੍ਤਰ ਹੋਵਿ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

và lòng tốt của Ngài mở rộng cho tất cả mọi người. 

 

ਅਪ੍ਨੇ ਕਰਿਿ ਜਾਨੈ ਆਤਪ੍ ॥ 

Chính Ngài biết đường lối riêng của Ngài. 

 

ਅੁੰਿਰਜਾਮੀ ਰਤਹਓ ਤਿਆਤਪ੍ ॥ 

Người biết suy nghĩ của chúng ta, đang lan tỏa khắp mọi nơi. 

 

ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲੈ ਜੀਅਨ ਿਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

Ngài yêu thương chúng sinh của Ngài bằng nhiều cách. 

 

ਜੋ ਜੋ ਰਤਚਓ ਸੁ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਤਿ ॥ 

Bất cứ ai Ngài đã tạo ra, thiền định về Ngài. 
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ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥ 

Bất cứ ai làm hài lòng Ngài, Ngài kết hợp người đó với Ngài, 

 

ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਿ ਗਾਇ ॥ 

và những người như vậy thờ phượng Ngài bằng cách ca ngợi Ngài. 

 

ਮਨ ਅੁੰਿਤਰ ਤਿਸਵਾਸੁ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ॥ 

Người nào với đức tin chân thành đã tin vào Ngài, 

 

ਕਰਨਹਾਰ ੁਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

O 'Nanak, anh ấy đã nhận ra Đấng Tạo Hóa duy nhất 

 

ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਏਕੈ ਨਾਇ ॥ 

Một người sùng đạo chỉ hòa hợp với danh Chúa, 

 

ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਤਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥ 

ham muốn của anh ta không đi vô ích. 

 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

Nó đòi hỏi một tín đồ suy gẫm về Đức Chúa Trời và phục vụ sự sáng tạo của 

Ngài. 

 

ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਿ ੁਪ੍ਾਈ ॥ 

Bằng cách hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, anh ta có được trạng thái tâm linh 

tối cao. 

 

ਇਸ ਿੇ ਊਪ੍ਤਰ ਨਹੀ ਿੀਚਾਰ ੁ॥ 

Không có sự suy ngẫm nào tốt hơn là suy ngẫm về Danh Đức Chúa Trời cho 

những người đó, 

 

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਤਸਆ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ੁ॥ 

trong tâm trí của Ngài ngự trị Thiên Chúa vô hình. 

 

ਿੁੰਧਨ ਿੋਤਰ ਭਏ ਤਨਰਵੈਰ ॥ 

Phá vỡ mối ràng buộc của Maya, họ trở nên thoát khỏi sự thù hằn, 

 

ਅਨਤਿਨੁ ਪ੍ੂਜਤਹ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈ੍ਰ ॥ 

và họ luôn tôn trọng làm theo lời khuyên của Guru. 
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ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

Họ đang ở trong hòa bình trong thế giới này, và trong thế giới tiếp theo, 

 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪ੍ਰਤਭ ਆਪ੍ਤਹ ਮੇਲੇ ॥੪॥ 

Hỡi Nanak, chính Đức Chúa Trời đã kết hợp họ với Ngài. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਅਨੁੰ ਿ ॥ 

Tham gia Công ty của các Thánh, và tận hưởng niềm hạnh phúc thực sự. 

 

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਮਾਨੁੰ ਿ ॥ 

Hát những lời ca ngợi của Thiên Chúa, hiện thân của hạnh phúc tối cao. 

 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਿੁ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰ ੁ॥ 

Suy ngẫm về bản chất của Danh Đức Chúa Trời, 

 

ਿਰਲੁਭ ਿੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰ ੁ॥ 

và chuộc lại cơ thể con người này, rất khó để có được. 

 

ਅੁੰਤਮਰਿ ਿਚਨ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

Hãy đọc với lòng tôn kính những bài thánh ca của Đức Chúa Trời; 

 

ਪ੍ਰਾਨ ਿਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 

đây là cách duy nhất để cứu cuộc sống của bạnkhỏi tệ nạn. 

 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇ੍ਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ 

Hãy cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong bạn, hai mươi bốn giờ một ngày. 

 

ਤਮਟੈ ਅਤਗਆਨੁ ਤਿਨਸੈ ਅੁੰਧੇਰਾ ॥ 

Sự thiếu hiểu biết của bạn sẽ biến mất, và bóng tối của Maya sẽ bị xua tan. 

 

ਸੁਤਨ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਤਹਰਿੈ ਿਸਾਵਹੁ ॥ 

Hãy lắng nghe những lời dạy của Guru và lưu giữ chúng trong trái tim của bạn, 

 

ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪ੍ਾਵਹੁ ॥੫॥ 

Hỡi Nanak, tất cả những ước muốn của ngươi sẽ được thực hiện. 

 

ਹਲਿੁ ਪ੍ਲਿੁ ਿਇੁ ਲੇਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥ 

Tôn tạo cả thế giới này và thế giới tiếp theo, 
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ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੁੰਿਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

Bằng cách đặt tên của Thiên Chúa sâu thẳm trong lòng bạn. 

 

ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ੂਰੀ ਿੀਤਖਆ ॥ 

Hoàn hảo là giáo lý của Đạo sư hoàn hảo. 

 

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਿਸ ੈਤਿਸੁ ਸਾਚ ੁਪ੍ਰੀਤਖਆ ॥ 

Người mà trái tim của nó cư ngụ, nhận ra Thiên Chúa vĩnh cửu 

 

ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

Với tâm trí và cơ thể của bạn, hãy đọc thuộc lòng Naam một cách yêu thương 

và hòa hợp với nó. 

 

ਿਖੂੁ ਿਰਿ ੁਮਨ ਿੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥ 

Nỗi buồn, đau đớn và sợ hãi từ tâm trí sẽ rời đi. 

 

ਸਚੁ ਵਾਪ੍ਾਰ ੁਕਰਹੁ ਵਾਪ੍ਾਰੀ ॥ 

Hỡi phàm nhân, hãy thực hiện giao dịch thực sự của việc suy gẫm Danh Đức 

Chúa Trời, 

 

ਿਰਗਹ ਤਨਿਹੈ ਖੇਪ੍ ਿੁਮਾਰੀ ॥ 

để hàng hóa (của cải của Naam) được chấp thuận hợp lệ trong tòa án của Đức 

Chúa Trời. 

 

ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

Hãy nhớ rằng, sự hỗ trợ thực sự của Chúa, 

 

ਨਾਨਕ ਿਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੬॥ 

Hỡi Nanak, ngươi sẽ được tự do khỏi những chu kỳ sinh tử. 

 

ਤਿਸ ਿੇ ਿਤੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ 

Bất cứ ai có thể đi đâu, để thoát khỏi anh ta? 

 

ਉਿਰ ੈਰਾਖਨਹਾਰ ੁਤਧਆਇ ॥ 

Một người được cứu chỉ bằng cách suy gẫm về Chúa bảo vệ. 

 

ਤਨਰਭਉ ਜਪੈ੍ ਸਗਲ ਭਉ ਤਮਟੈ ॥ 

Suy niệm về Đức Chúa Trời không sợ hãi, mọi nỗi sợ hãi khởi hành, 
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ਪ੍ਰਭ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਪ੍ਰਾਿੀ ਛੁਟੈ ॥ 

Bởi vì chỉ nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời, phàm nhân được giải thoát khỏi mọi 

sợ hãi. 

 

ਤਜਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਿਖੂ ॥ 

Một người được Thiên Chúa bảo vệ không bao giờ đau khổ trong bất kỳ nỗi 

buồn nào. 

 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਮਤਨ ਹੋਵਿ ਸੂਖ ॥ 

Bằng cách thiền định về Naam với tình yêu và sự tận tâm, tâm trí trở nên bình 

yên. 

 

ਤਚੁੰਿਾ ਜਾਇ ਤਮਟੈ ਅਹੁੰਕਾਰ ੁ॥ 

Lo lắng khởi hành, và bản ngã bị loại bỏ. 

 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪ੍ਹੁਚਨਹਾਰ ੁ॥ 

Không ai có thể so sánh mình với người sùng kính Đức Chúa Trời. 

 

ਤਸਰ ਊਪ੍ਤਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰ ੁਸੂਰਾ ॥ 

Người được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời toàn năng, 

 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ੂਰਾ ॥੭॥ 

O Nanak, tất cả các nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. 

 

ਮਤਿ ਪ੍ੂਰੀ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ॥ 

Đức Chúa Trời, Đấng có sự khôn ngoan trọn vẹn, và ánh mắt của Ngài là sự 

hiếu thảo, 

 

ਿਰਸਨੁ ਪੇ੍ਖਿ ਉਧਰਿ ਤਸਰਸਤਟ ॥ 

nhìn thấy Khải tượng của Ngài (có được các đức hạnh của Ngài), thế giới được 

cứu rỗi. 

 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ੍ ॥ 

Thiên Chúa, người có đức tính tuyệt vời không thể so sánh được, 

 

ਸਫਲ ਿਰਸਨੁ ਸੁੁੰਿਰ ਹਤਰ ਰਪੂ੍ ॥ 

Vẻ đẹp là hình dạng của Ngài và phần thưởng lớn nhất là tầm nhìn của Ngài. 
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ਧੁੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥ 

Phúc cho sự sùng kính của anh ấy, và có thể chấp nhận được sự sùng bái của 

Đức Chúa Trời trong triều đình. 

 

ਅੁੰਿਰਜਾਮੀ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ 

Chúa ơi, người biết bên trong là Đấng Tối Cao cao cao quý nhất. 

 

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਿਸ ੈਸੁ ਹੋਿ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

Người, trong tâm trí mà Đức Chúa Trời ngự, trở nên hạnh phúc hạnh phúc. 

 

ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵਿ ਕਾਲੁ ॥ 

Nỗi sợ hãi cái chết không đến gần anh ta. 

 

ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪ੍ਿ ੁਪ੍ਾਇਆ ॥ 

Họ đã trở nên bất tử, và đã nhận được một địa vị bất tử, 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥ 

O 'Nanak, bằng cách suy gẫm về Đức Chúa Trời trong hội thánh. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਤਗਆਨ ਅੁੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਅਤਗਆਨ ਅੁੰਧੇਰ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

Khi Guru ban phước cho một người bằng thuốc mỡ của trí tuệ thiêng liêng, 

bóng tối của sự khuất phục được xua tan. 

 

ਹਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਸੁੰਿ ਭੇਤਟਆ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥੧॥ 

O Nanak, nhờ ân sủng của Chúa, khi một người gặp Guru chân chính, tâm trí 

của anh ta được giác ngộ bởi kiến thức thiêng liêng. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਸੁੰਿਸੁੰਤਗ ਅੁੰਿਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥ 

Trong Hội thánh, một người đã nhận ra Đức Chúa Trời trong chính mình, 

 

ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥ 

Bắt đầu tôn thờ danh Chúa. 
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ਸਗਲ ਸਤਮਗਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਤਹ ॥ 

Người này nhìn thấy mọi thứ trên thế giới chứa đựng trong Đức Chúa Trời Toàn 

Năng, 

 

ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਨਾਨਾ ਤਿਰਸਟਾਤਹ ॥ 

và vô số hiện tượng có màu sắc và hình thức khác nhau phát ra từ Ngài. 

 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 

Tên của Đức Chúa Trời giống như chín kho báu của thế gian, 

 

ਿੇਹੀ ਮਤਹ ਇਸ ਕਾ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

và nó sống trong chính cơ thể con người. 

 

ਸੁੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਅਨਹਿ ਿਹ ਨਾਿ ॥ 

Trong trạng thái thiền sâu nhất, âm nhạc thiên thể không ngừng phát. 

 

ਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਤਿਸਮਾਿ ॥ 

Hạnh phúc của một sự xuất thần tuyệt vời như vậy không thể được mô tả. 

 

ਤਿਤਨ ਿੇਤਖਆ ਤਜਸੁ ਆਤਪ੍ ਤਿਖਾਏ ॥ 

Người mà chính Đức Chúa Trời thể hiện, trải nghiệm niềm hạnh phúc này. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪ੍ਾਏ ॥੧॥ 

O Nanak, Đức Chúa Trời chỉ ban sự hiểu biết này cho một người sùng đạo như 

vậy. 

 

ਸੋ ਅੁੰਿਤਰ ਸੋ ਿਾਹਤਰ ਅਨੁੰ ਿ ॥ 

Thiên Chúa vô hạn ở cả bên trong và cùng một Đức Chúa Trời ở bên ngoài 

cũng vậy. 

 

ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਿਆਤਪ੍ ਰਤਹਆ ਭਗਵੁੰਿ ॥ 

Thiên Chúa đang lan tỏa trong mỗi và mọi trái tim. 

 

ਧਰਤਨ ਮਾਤਹ ਆਕਾਸ ਪ੍ਇਆਲ ॥ 

Ngài đang lan tỏa trên trái đất, trên bầu trời và trong các vùng sâu thẳm. 

 

ਸਰਿ ਲੋਕ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ॥ 

Anh ấy là người duy trì hoàn hảo của tất cả các thế giới. 
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ਿਤਨ ਤਿਤਨ ਪ੍ਰਿਤਿ ਹੈ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ॥ 

Thiên Chúa tối cao đang thấm nhuần trong rừng, cánh đồng và núi. 

 

ਜੈਸੀ ਆਤਗਆ ਿੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥ 

Như mệnh lệnh của Ngài, hành động của tạo vật cũng vậy. 

 

ਪ੍ਉਿ ਪ੍ਾਿੀ ਿੈਸੁੰਿਰ ਮਾਤਹ ॥ 

Anh thấm vào gió, nước và lửa. 

 

ਚਾਤਰ ਕੁੁੰਟ ਿਹ ਤਿਸੇ ਸਮਾਤਹ ॥ 

Anh ta tràn ngập trong bốn góc và trong mười hướng (tồn tại ở khắp mọi nơi). 

 

ਤਿਸ ਿੇ ਤਭੁੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ 

Không có nơi nào mà Ngài không ở. 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਉ ॥੨॥ 

O 'Nanak, hòa bình được nhận bởi ân sủng của Guru. 

 

ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਤਸੁੰਤਮਰਤਿ ਮਤਹ ਿੇਖੁ ॥ 

Kìa Ngài trong những lời dạy của Vedas, Puranas và Smritis. 

 

ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਿਰ ਮਤਹ ਏਕੁ ॥ 

Cùng một Đấng đang thấm vào mặt trăng, mặt trời và các vì sao. 

 

ਿਾਿੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਿੋਲੈ ॥ 

Mọi người đều thốt ra lời Đức Chúa Trời, 

 

ਆਤਪ੍ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਿਹੂ ਡੋਲੈ ॥ 

Nhưng mặc dù hiện diện trong tất cả, chính Ngài là không thể lay chuyển và 

không bao giờ dao động. 

 

ਸਰਿ ਕਲਾ ਕਤਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ 

Sau khi tạo ra tất cả các quyền lực, Ngài đang chơi các trò chơi thế gian. 

 

ਮੋਤਲ ਨ ਪ੍ਾਈਐ ਗੁਿਹ ਅਮੋਲ ॥ 

Các đức tính của Ngài là vô giá và sự xuất sắc của Ngài không thể được đánh 

giá. 

 

ਸਰਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥ 

Người, người có ánh sáng chiếu sáng tất cả các tạo vật, 
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ਧਾਤਰ ਰਤਹਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋ੍ਤਿ ॥ 

Sư phụ đó đang cung cấp hỗ trợ cho tất cả mọi người thông qua và thông qua. 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ 

Họ, những người mà sự nghi ngờ bị xua tan bởi ân sủng của Đạo sư. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਤਹ ਏਹੁ ਤਿਸਾਸੁ ॥੩॥ 

Này Nanak, họ tin chắc rằng Đức Chúa Trời là toàn năng. 

 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇ੍ਖਨੁ ਸਭੁ ਿਰਹਮ ॥ 

Các thánh nhìn thấy Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. 

 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਸਤਭ ਧਰਮ ॥ 

Trong trái tim của các Thánh, tất cả những suy nghĩ nảy sinh đều là công bình. 

 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਸੁਨਤਹ ਸੁਭ ਿਚਨ ॥ 

Các thánh chỉ lắng nghe những lời tốt lành, 

 

ਸਰਿ ਤਿਆਪ੍ੀ ਰਾਮ ਸੁੰਤਗ ਰਚਨ ॥ 

và luôn luôn đắm chìm trong Đức Chúa Trời tràn ngập. 

 

ਤਜਤਨ ਜਾਿਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿ ॥ 

Đó là cách sống của người đã nhận ra Đức Chúa Trời 

 

ਸਤਿ ਿਚਨ ਸਾਧੂ ਸਤਭ ਕਹਿ ॥ 

Thánh nhân chỉ thốt ra những lời thiêng liêng (lời ca ngợi của Đức Chúa Trời). 

 

ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖ ੁਮਾਨੈ ॥ 

Bất cứ điều gì xảy ra, anh yên tâm chấp nhận. 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ੁਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥ 

Anh ta biết, Thiên Chúa là Người làm, Nguyên nhân của nguyên nhân. 

 

ਅੁੰਿਤਰ ਿਸ ੇਿਾਹਤਰ ਭੀ ਓਹੀ ॥ 

Ông tin rằng cùng một Đức Chúa Trời ở bên trong cũng ở bên ngoài. 

 

ਨਾਨਕ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥ 

Này Nanak, nhìn thấy tất cả cảnh tượng bao trùm của Thượng Đế, cả thế giới 

đều bị mê hoặc. 
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ਆਤਪ੍ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ 

Chính Ngài là Sự Thật, và tất cả những gì Ngài đã tạo ra cũng là Sự Thật và 

không phải là một ảo tưởng. 

 

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਿੇ ਸਗਲੀ ਉਿਪ੍ਤਿ ॥ 

Toàn bộ sự sáng tạo đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. 

 

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਕਰੇ ਤਿਸਥਾਰ ੁ॥ 

Khi nó làm hài lòng Ngài, Ngài tạo ra sự mở rộng, 

 

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਏਕੁੰਕਾਰ ੁ॥ 

Và khi nó làm hài lòng Ngài, Ngài trở thành Đấng Duy Nhất và là Đấng duy 

nhất một lần nữa. 

 

ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ 

Manifold là quyền năng của Ngài mà không thể biết được. 

 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥ 

Ngài hiệp nhất với chính Ngài bất cứ ai Ngài muốn. 

 

ਕਵਨ ਤਨਕਤਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਿਤੂਰ ॥ 

Không thể nói ai là người gần gũi với Ngài và ai ở xa Ngài, 

 

ਆਪੇ੍ ਆਤਪ੍ ਆਪ੍ ਭਰਪ੍ੂਤਰ ॥ 

Bởi vì chính Ngài đang lan tỏa khắp nơi. 

 

ਅੁੰਿਰਗਤਿ ਤਜਸੁ ਆਤਪ੍ ਜਨਾਏ ॥ 

Người truyền đạt sự hiểu biết này về trạng thái tâm linh cao hơn, 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਤਪ੍ ਿੁਝਾਏ ॥੫॥ 

O Nanak, với người mà Ngài bày tỏ chính Ngài. 

 

ਸਰਿ ਭੂਿ ਆਤਪ੍ ਵਰਿਾਰਾ ॥ 

Chính Ngài đang lan tỏa trong tất cả chúng sinh, 

 

ਸਰਿ ਨੈਨ ਆਤਪ੍ ਪੇ੍ਖਨਹਾਰਾ ॥ 

Trong tất cả các con mắt, chính Ngài là kẻ nhìn. 
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ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਿਨਾ ॥ 

Tất cả sự sáng tạo là cơ thể của Ngài. 

 

ਆਪ੍ਨ ਜਸੁ ਆਪ੍ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ 

Chính Ngài lắng nghe lời khen ngợi của chính Ngài. 

 

ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਿਨਾਇਆ ॥ 

Thiên Chúa đã tạo ra bi kịch của sự ra đời và cái chết. 

 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥ 

Và Ngài đã làm cho Maya phục tùng ý muốn của Ngài. 

 

ਸਭ ਕੈ ਮਤਧ ਅਤਲਪ੍ਿੋ ਰਹੈ ॥ 

Ở giữa tất cả, Ngài vẫn không bị ràng buộc. 

 

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਹਿਾ ਸੁ ਆਪੇ੍ ਕਹੈ ॥ 

Bất cứ điều gì phải nói, chính Ngài nói. 

 

ਆਤਗਆ ਆਵੈ ਆਤਗਆ ਜਾਇ ॥ 

Theo lệnh của Ngài, một người được sinh ra và theo lệnh của Ngài, một người 

chết. 

 

ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

Hỡi Nanak, khi nó đẹp lòng Ngài, Ngài hấp thụ chúng vào chính Ngài. 

 

ਇਸ ਿੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਿੁਰਾ ॥ 

Bất cứ điều gì đến từ Ngài không thể là xấu. 

 

ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ 

Ngoài Ngài ra, ai có thể làm được điều gì? 

 

ਆਤਪ੍ ਭਲਾ ਕਰਿੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥ 

Chính Ngài là tốt; hành động của Ngài là tốt nhất. 

 

ਆਪੇ੍ ਜਾਨੈ ਅਪ੍ਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ 

Chỉ một mình hắn mới biết những gì trong tâm trí hắn. 

 

ਆਤਪ੍ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥ 

Ngài là Truel, và tất cả những gì Ngài đã thiết lập cũng là Chân lý và không 

phải là ảo tưởng. 

158



 

ਓਤਿ ਪੋ੍ਤਿ ਆਪ੍ਨ ਸੁੰਤਗ ਰਾਚੁ ॥ 

Qua và qua, Ngài được hòa trộn với sự sáng tạo của Ngài. 

 

ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

Sự vĩ đại và mức độ của anh ấy không thể được mô tả. 

 

ਿਸੂਰ ਹੋਇ ਿ ਸੋਝੀ ਪ੍ਾਇ ॥ 

Nếu có một người khác giống như Ngài, chỉ khi đó người ta mới có thể hiểu 

Ngài. 

 

ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥ 

Tất cả những gì Ngài làm đều phải được chấp nhận bởi tất cả mọi người. 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ 

O 'Nanak, điều này chỉ được biết đến qua ân sủng của Guru. 

 

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 

Ai nhận ra Ngài, sẽ nhận được sự bình an đời đời. 

 

ਆਤਪ੍ ਤਮਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

Đức Chúa Trời kết hợp người đó với chính Ngài. 

 

ਓਹੁ ਧਨਵੁੰਿੁ ਕੁਲਵੁੰਿੁ ਪ੍ਤਿਵੁੰਿੁ ॥ 

Người đó giàu có về mặt tinh thần, thuộc gia đình quý tộc và danh dự, 

 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਭਗਵੁੰਿੁ ॥ 

Thiên Chúa ở trong trái tim của Ngài trở nên tự do khỏi chu kỳ sinh tử trong 

khi vẫn còn sống. 

 

ਧੁੰਨੁ ਧੁੰਨੁ ਧੁੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ 

Hoàn toàn may mắn là sự ra đời của một con người như vậy trên thế giới, 

 

ਤਜਸੁ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਆ ॥ 

Nhờ ân sủng của Ngài, toàn thể thế giới được cứu rỗi. 

 

ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 

Một người sùng kính Đức Chúa Trời như vậy đến thế gian để, 
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ਜਨ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥ 

Tất cả những người đến tiếp xúc với anh ta bắt đầu thiền định về Naam. 

 

ਆਤਪ੍ ਮੁਕਿੁ ਮੁਕਿੁ ਕਰੈ ਸੁੰਸਾਰ ੁ॥ 

Một người như vậy là anh ta được giải phóng, và giải phóng phần còn lại của 

thế giới. 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰ ੁ॥੮॥੨੩॥ 

O Nanak, tôi cúi đầu trong sự tôn kính mãi mãi đối với người sùng kính đó của 

Đức Chúa Trời. 

 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

Shalok: 

 

ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਤਧਆ ਪ੍ੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

Người đã suy niệm về Đức Chúa Trời hoàn hảo mà tên của Ngài là vĩnh cửu. 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਾਇਆ ਪ੍ੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 

O Nanak, người đó đã nhận ra Đức Chúa Trời hoàn hảo. Vì vậy, bạn cũng nên 

hát những lời ca ngợi Đấng hoàn hảo. 

 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

Ashtapadee: 

 

ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ॥ 

Hỡi tâm trí của tôi, hãy lắng nghe những lời dạy của Đạo sư hoàn hảo; 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਪੇ੍ਖੁ ॥ 

và cảm nhận Đức Chúa Trời tối cao gần bạn. 

 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਗੋਤਿੁੰਿ ॥ 

Suy niệm về Chúa với từng hơi thở, 

 

ਮਨ ਅੁੰਿਰ ਕੀ ਉਿਰੈ ਤਚੁੰਿ ॥ 

để sự lo lắng trong tâm trí bạn rời đi. 

 

ਆਸ ਅਤਨਿ ਤਿਆਗਹੁ ਿਰੁੰਗ ॥ 

O' tâm trí của tôi, hãy từ bỏ những làn sóng ham muốn cho vật chất thoáng 

qua, 
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ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਨ ਮੁੰਗ ॥ 

và cầu xin sự phục vụ khiêm tốn của những người thánh thiện. 

 

ਆਪ੍ੁ ਛੋਤਡ ਿੇਨਿੀ ਕਰਹੁ ॥ 

Từ bỏ sự tự phụ của bạn, hãy cầu nguyện khiêm tốn với Chúa, 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ੁਿਰਹੁ ॥ 

và trong sự đồng hành của những người thánh thiện, bơi qua đại dương dữ dội 

của tệ nạn. 

 

ਹਤਰ ਧਨ ਕੇ ਭਤਰ ਲੇਹੁ ਭੁੰਡਾਰ ॥ 

Hãy lấp đầy trái tim của bạn với sự giàu có của Danh Chúa, 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ 

và O 'Nanak, cúi đầu khiêm nhường trước Đạo sư hoàn hảo. 

 

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੁੰ ਿ ॥ 

bạn sẽ được ban phước với sự bình an vĩnh cửu, những tiện nghi của cuộc 

sống và hạnh phúc của sự trang bị. 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਭਜੁ ਪ੍ਰਮਾਨੁੰ ਿ ॥ 

bằng cách yêu thương suy gẫm về Đức Chúa Trời tối cao trong hội thánh. 

 

ਨਰਕ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥ 

Cứu linh hồn bạn khỏi những đau đớn của địa ngục, 

 

ਗੁਨ ਗੋਤਿੁੰਿ ਅੁੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪ੍ੀਉ ॥ 

bằng cách hát những lời ca ngợi của Đức Chúa Trời và bằng cách dự phần 

thuốc tiên của Naam. 

 

ਤਚਤਿ ਤਚਿਵਹੁ ਨਾਰਾਇਿ ਏਕ ॥ 

Hãy suy ngẫm về một Thiên Chúa duy nhất trong tâm trí bạn, 

 

ਏਕ ਰਪੂ੍ ਜਾ ਕੇ ਰੁੰਗ ਅਨੇਕ ॥ 

Ai là một, nhưng biểu hiện dưới nhiều hình thức. 

 

ਗੋਪ੍ਾਲ ਿਾਮੋਿਰ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥ 

Người duy trì vũ trụ, Chủ nhân của thế giới và tử tế với người nhu mì, 
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ਿਖੁ ਭੁੰਜਨ ਪ੍ੂਰਨ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

Ngài là kẻ hủy diệt những nỗi buồn, tất cả đều lan tỏa và nhân từ. 

 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮੁ ਿਾਰੁੰ ਿਾਰ ॥ 

Với tình yêu và sự tận tâm, hãy nhớ đến Danh Ngài nhiều lần. 

 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥ 

O 'Nanak, Naam là sự hỗ trợ duy nhất của linh hồn. 

 

ਉਿਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਿਚਨ ॥ 

Lời của Guru là những bài thánh ca cao siêu nhất. 

 

ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਤਹ ਰਿਨ ॥ 

Chúng giống như ngọc trai và đồ trang sức vô giá. 

 

ਸੁਨਿ ਕਮਾਵਿ ਹੋਿ ਉਧਾਰ ॥ 

Một người lắng nghe và hành động trên những điều này được cứu khỏi chu kỳ 

sinh và tử. 

 

ਆਤਪ੍ ਿਰੈ ਲੋਕਹ ਤਨਸਿਾਰ ॥ 

Anh ta bơi qua đại dương tệ nạn thế giới và giúp những người khác bơi qua. 

 

ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਿਾ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

Thành tựu là cuộc sống của anh ấy, và công ty của anh ấy có lợi, 

 

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਰੁੰਗੁ ॥ 

Tâm trí của họ thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa. 

 

ਜੈ ਜੈ ਸਿਿ ੁਅਨਾਹਿ ੁਵਾਜੈ ॥ 

Trong anh ta rung động một âm nhạc thần thánh liên tục giữ anh ta trong tinh 

thần cao, 

 

ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਅਨਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥ 

Lắng nghe nó hết lần này đến lần khác, anh ta hạnh phúc khi anh ta thích nhận 

thức về Thiên Chúa bên trong. 

 

ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪ੍ਾਲ ਮਹਾਾਂਿ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ 

Chủ nhân của vũ trụ biểu lộ chính mình qua con người thiêng liêng. 
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ਨਾਨਕ ਉਧਰ ੇਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥ 

O Nanak, cùng với một người như vậy, nhiều người khác được cứu. 

 

ਸਰਤਨ ਜੋਗੁ ਸੁਤਨ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥ 

Nghe rằng Ngài có khả năng cung cấp nơi trú ẩn, chúng tôi đã đến nơi ẩn náu 

của bạn, 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ੍ ਤਮਲਾਏ ॥ 

Lạy Đức Chúa Trời, ban cho lòng thương xót của Ngài, Ngài đã kết hợp chúng 

con với chính Ngài. 

 

ਤਮਤਟ ਗਏ ਿੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥ 

Bây giờ sự thù hận của chúng tôi đã biến mất và chúng tôi đã trở nên cực kỳ 

khiêm tốn với mọi người. 

 

ਅੁੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਲੈਨ ॥ 

Chúng tôi đang suy gẫm về Ambrosial Naam trong hội thánh. 

 

ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ਭਏ ਗੁਰਿੇਵ ॥ 

Đạo sư thiêng liêng vô cùng hài lòng; 

 

ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥ 

và do đó sự phục vụ của các tín đồ đã được đền đáp. 

 

ਆਲ ਜੁੰਜਾਲ ਤਿਕਾਰ ਿੇ ਰਹਿੇ ॥ 

Bây giờ, chúng ta đã được cứu khỏi những vướng mắc và tệ nạn thế gian, 

 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਤਨ ਰਸਨਾ ਕਹਿੇ ॥ 

Bằng cách lắng nghe và thốt ra danh Chúa, 

 

ਕਤਰ ਪ੍ਰਸਾਿ ੁਿਇਆ ਪ੍ਰਤਭ ਧਾਰੀ ॥ 

Nhờ ân điển của Ngài, Thiên Chúa đã ban cho lòng thương xót của Ngài, 

 

ਨਾਨਕ ਤਨਿਹੀ ਖੇਪ੍ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥ 

Và O' Nanak, sự giàu có của Naam đã được chấp nhận trong triều đình của Đức 

Chúa Trời. 

 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਕਰਹੁ ਸੁੰਿ ਮੀਿ ॥ 

Hỡi các bạn thánh thiện của tôi, hãy hát những lời ca ngợi Chúa, 
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ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਿ ॥ 

với sự tập trung tổng thể và suy nghĩ đơn lẻ. 

 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਤਿੁੰਿ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥ 

Lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời và Danh Đức Chúa Trời là viên ngọc quý của 

sự bình an và sự đĩnh đạc của thiên đàng. 

 

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਿਸ ੈਸੁ ਹੋਿ ਤਨਧਾਨ ॥ 

Người mà tâm trí của Naam cư trú trở thành kho báu của các đức hạnh. 

 

ਸਰਿ ਇਛਾ ਿਾ ਕੀ ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਇ ॥ 

Tất cả những mong muốn của anh ấy được thực hiện, 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟ ੁਸਭ ਲੋਇ ॥ 

và trên toàn thế giới, anh được biết đến như một người vĩ đại. 

 

ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਪ੍ਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 

Anh ta nhận được trạng thái tâm linh cao quý nhất. 

 

ਿਹੁਤਰ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 

Anh ta không trải qua chu kỳ sinh tử. 

 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ 

Người đó rời khỏi thế giới sau khi tích lũy sự giàu có của Danh Đức Chúa Trời, 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥ 

O Nanak, người được Thiên Chúa ban phước với món quà này. 

 

ਖੇਮ ਸਾਾਂਤਿ ਤਰਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥ 

Hòa bình vĩnh cửu, yên tĩnh, tất cả các quyền lực để thực hiện phép lạ và chín 

kho báu của sự giàu có thế gian, 

 

ਿੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਰਿ ਿਹ ਤਸਤਧ ॥ 

Sự khôn ngoan, kiến thức và sức mạnh siêu nhiên đến với người đó (người suy 

ngẫm về Danh Đức Chúa Trời). 

 

ਤਿਤਿਆ ਿਪ੍ੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਤਧਆਨੁ ॥ 

kiến thức, sám hối, Yoga và thiền định về Chúa; 
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ਤਗਆਨੁ ਸਰੇਸਟ ਊਿਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

sự khôn ngoan siêu phàm nhất và sự rửa tội cao quý nhất, 

 

ਚਾਤਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

Bốn lợi ích hồng y (đức tin, sự giàu có, sinh sản và giải phóng) và niềm vui nội 

tâm như vậy, như thể trái tim đã nở rộ như một bông sen. 

 

ਸਭ ਕੈ ਮਤਧ ਸਗਲ ਿੇ ਉਿਾਸ ॥ 

tách rời khỏi mọi chấp trước trần tục trong khi sống giữa tất cả; 

 

ਸੁੁੰਿਰ ੁਚਿੁਰ ੁਿਿ ਕਾ ਿੇਿਾ ॥ 

đẹp về mặt tinh thần, sắc sảo và biết rõ bản chất của thực tế, 

 

ਸਮਿਰਸੀ ਏਕ ਤਿਰਸਟੇਿਾ ॥ 

có thể nhìn một cách vô tư trên tất cả, và chỉ nhìn thấy Đấng duy nhất (Đức 

Chúa Trời) trong mọi thứ. 

 

ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮਤੁਖ ਭਨੇ ॥ 

Những phước lành này đến với một người, 

 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਚਨ ਮਤਨ ਸੁਨੇ ॥੬॥ 

O Nanak, người yêu thương thốt ra danh Đức Chúa Trời, chăm chú lắng nghe 

và hành động theo những lời dạy của Guru. 

 

ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜਪੈ੍ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥ 

Bất cứ ai suy ngẫm về kho tàng Naam này từ cốt lõi của trái tim, 

 

ਸਭ ਜੁਗ ਮਤਹ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

sống toàn bộ cuộc sống trong một trạng thái tâm linh cao. 

 

ਗੁਿ ਗੋਤਿੁੰਿ ਨਾਮ ਧੁਤਨ ਿਾਿੀ ॥ 

Những lời bình thường của một người như vậy giống như hát những lời ca 

ngợi Đức Chúa Trời. 

 

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਿਿੇ ਿਖਾਿੀ ॥ 

Điều này cũng đã được tuyên bố bởi Smurtis, Shastras và Vedas. 

 

ਸਗਲ ਮਿਾਾਂਿ ਕੇਵਲ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 

Bản chất của tất cả các tôn giáo là suy gẫm về Danh của Thiên Chúa, 
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ਗੋਤਿੁੰਿ ਭਗਿ ਕੈ ਮਤਨ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

Na-am này nằm trong trái tim của người sùng kính Đức Chúa Trời. 

 

ਕੋਤਟ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਮਟੈ ॥ 

Hàng triệu tội lỗi của một tín đồ như vậy đọc Naam với tình yêu đã bị xóa trong 

Công ty của Thánh. 

 

ਸੁੰਿ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਜਮ ਿੇ ਛੁਟੈ ॥ 

Nhờ ân sủng của Đạo sư, một tín đồ như vậy thoát khỏi Sứ giả của Thần chết. 

 

ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤਭ ਪ੍ਾਏ ॥ 

Những người, những người có số phận định sẵn như vậy, 

 

ਸਾਧ ਸਰਤਿ ਨਾਨਕ ਿੇ ਆਏ ॥੭॥ 

O Nanak, chỉ có họ tìm nơi ẩn náu của Guru. 

 

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਿਸ ੈਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

Một người, trong trái tim của người Na-am và người lắng nghe Naam với tình 

yêu, 

 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥ 

những người sùng đạo như vậy có ý thức nhớ đến Chúa. 

 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਾ ਕਾ ਿਖੂੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥ 

Những cơn đau sinh và cái chết của một người như vậy được loại bỏ, 

 

ਿਲੁਭ ਿੇਹ ਿਿਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 

Cơ thể con người rất khó để có được, anh ta ngay lập tức cứu nó khỏi tệ nạn. 

 

ਤਨਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੁੰਤਮਰਿ ਿਾ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥ 

Danh tiếng của anh ấy trong sạch không tì vết, và những lời anh ấy nói là 

ambrosial, 

 

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨੀ ॥ 

bởi vì tâm trí anh ta hoàn toàn thấm nhuần Naam. 

 

ਿਖੂ ਰੋਗ ਤਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥ 

Nỗi buồn, bệnh tật, sợ hãi và nghi ngờ rời xa anh ta. 
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ਸਾਧ ਨਾਮ ਤਨਰਮਲ ਿਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥ 

Ông được biết đến như một vị thánh và hành động của ông là vô nhiễm. 

 

ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਿਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਨੀ ॥ 

Vinh quang của Ngài trở nên cao nhất của Đấng cao. 

 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਤਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥ 

O Nanak, vì những đức tính như vậy, Danh Đức Chúa Trời là viên ngọc quý của 

mọi thú vui và hòa bình.  
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ਅਰਿਾਸ  

Người cầu nguyện 

 

ੴ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਤਹ॥  

Thiên Chúa là Một. Mọi chiến thắng đều thuộc về Guru kỳ diệu (Thần). 

 

ਸਰੀ ਭਗੌਿੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 

Cầu mong thanh kiếm đáng kính (Thần trong hình dạng Kẻ hủy diệt những kẻ 

làm ác) giúp đỡ chúng ta! 

 

ਵਾਰ ਸਰੀ ਭਗੌਿੀ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਾਿਸਾਹੀ ੧੦|| 

Bài ca về thanh kiếm đáng kính được Guru thứ mười đọc. 

 

ਤਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਿੀ ਤਸਮਤਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਾਂ ਤਧਆਇ॥  

Đầu tiên hãy nhớ đến thanh kiếm (Thần ở dạng Kẻ hủy diệt kẻ làm ác); sau đó 

hãy nhớ đến Nanak (nghĩ về sự đóng góp tinh thần của anh ấy). 

 

ਤਫਰ ਅੁੰਗਿ ਗੁਰ ਿੇ ਅਮਰਿਾਸੁ ਰਾਮਿਾਸੈ ਹੋਈ ਾਂ ਸਹਾਇ॥  

Sau đó hãy nhớ và thiền định về Guru Angad, Guru Amar Das và Guru Ram 

Das; Họ có thể giúp chúng tôi! (nói về sự đóng góp tinh thần của họ) 

 

ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਤਿੁੰਿ ਨੋ ਤਸਮਰੌ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  

Hãy tưởng nhớ và thiền định về Guru Arjan, Guru Hargobind và Guru Har Rai 

đáng kính. (nói về sự đóng góp tinh thần của họ) 

 

ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ ਾਂਐ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਭ ਿਖੁ ਜਾਇ॥  

Hãy tưởng nhớ và thiền định về Guru Har Krishan đáng kính, khi nhìn thấy 

ngài, mọi đau đớn đều tan biến. (nghỉ về sự đóng góp tinh thần của họ 

 

ਿੇਗ ਿਹਾਿਰ ਤਸਮਤਰਐ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵੈ ਧਾਇ॥ 

Hãy nhớ đến Guru Tegh Bahadur và khi đó chín nguồn của cải tinh thần sẽ 

nhanh chóng đến với ngôi nhà của bạn. 

 

ਸਭ ਥਾਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥  

Ôi Chúa ơi! vui lòng giúp đỡ chúng tôi ở mọi nơi bằng cách chỉ đường cho 

chúng tôi. 
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ਿਸਵਾਾਂ ਪ੍ਾਿਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਤਿੁੰਿ ਤਸੁੰਘ ਸਾਤਹਿ ਜੀ! ਸਭ ਥਾਾਂਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥  

Hãy nhớ đến Guru thứ mười Gobind Singh đáng kính (nghĩ về sự đóng góp 

tinh thần của ông). Ôi Chúa ơi! vui lòng giúp đỡ chúng tôi ở mọi nơi bằng cách 

chỉ đường cho chúng tôi. 

 

ਿਸਾਾਂ ਪ੍ਾਿਸਾਹੀਆਾਂ ਿੀ ਜੋਿ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੁੰਥ ਸਾਤਹਿ ਜੀ ਿੇ ਪ੍ਾਠ ਿੀਿਾਰ ਿਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਿੋਲੋ 

ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  

Hãy suy nghĩ và thiền định về ánh sáng thần thánh của Mười vị vua chứa đựng 

trong Guru Granth Sahib đáng kính và hướng suy nghĩ của bạn đến những lời 

dạy thiêng liêng và cảm thấy thích thú khi nhìn thấy Guru Granth Sahib; Utter 

Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਪ੍ੁੰਜਾਾਂ ਤਪ੍ਆਤਰਆਾਂ, ਚੌਹਾਾਂ ਸਾਤਹਿਜਾਤਿਆਾਂ, ਚਾਲਹ ੀਆਾਂ ਮੁਕਤਿਆਾਂ, ਹਠੀਆਾਂ ਜਪ੍ੀਆਾਂ, ਿਪ੍ੀਆਾਂ,  

ਤਜਨਹਾ ਨਾਮ ਜਤਪ੍ਆ, ਵੁੰਡ ਛਤਕਆ, ਿੇਗ ਚਲਾਈ, ਿੇਗ ਵਾਹੀ, ਿੇਖ ਕੇ ਅਿਤਡਿੱਠ ਕੀਿਾ,  

ਤਿਨਹਾਾਂ ਤਪ੍ਆਤਰਆਾਂ, ਸਤਚਆਤਰਆਾਂ ਿੀ ਕਮਾਈ ਿਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਿੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

Hãy nghĩ đến những việc làm của Năm Người Thân, của bốn người con trai 

(của Guru Gobind Singh); của Bốn mươi Thánh Tử đạo; của những người Sikh 

dũng cảm với quyết tâm bất khuất; của những tín đồ đắm mình trong màu sắc 

của Naam; của những người đắm chìm trong Naam; của những người nhớ đến 

Naam và chia sẻ thức ăn của họ trong tình bạn; của những người bắt đầu xây 

dựng bếp miễn phí; của những người cầm kiếm (để bảo vệ sự thật); của những 

người bỏ qua khuyết điểm của người khác; Tất cả những người nói trên đều là 

những người trong sạch và thực sự tận tâm; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਸੁੰਘਾਾਂ ਤਸੁੰਘਿੀਆਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਿ ਸੀਸ ਤਿਿੱਿੇ, ਿੁੰਿ ਿੁੰਿ ਕਟਾਏ, ਖੋਪ੍ਰੀਆਾਂ ਲੁਹਾਈਆਾਂ, 

ਚਰਖੜੀਆਾਂ ਿੇ ਚੜੇ, ਆਤਰਆਾਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਿਆੁਤਰਆਾਂ ਿੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਿਾਨੀਆਾਂ 

ਕੀਿੀਆਾਂ, ਧਰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਾਂ ਸੁਆਸਾਾਂ ਨਾਲ ਤਨਿਾਹੀ, ਤਿਨਹਾਾਂ ਿੀ ਕਮਾਈ ਿਾ 

ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਿੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

Hãy nghĩ đến và ghi nhớ công lao độc đáo của những người đàn ông cũng như 

phụ nữ theo đạo Sikh dũng cảm đó, những người đã hy sinh đầu mình nhưng 

không từ bỏ Tôn giáo Sikh của mình; Ai đã tự cắt mình ra từng mảnh từ từng  

khớp của cơ thể; Ai đã bị cắt bỏ da đầu; Những người bị trói và xoay trên các 

bánh xe và bị bẻ thành từng mảnh; Ai bị cưa cắt; Ai đã bị lột da sống; Ai đã hy 

sinh thân mình để bảo vệ phẩm giá của Gurdwaras; Ai đã không từ bỏ đức tin 

đạo Sikh của họ; Ai đã giữ tôn giáo Sikh của họ và để dành mái tóc dài cho đến 

hơi thở cuối cùng; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 
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ਪ੍ੁੰਜਾਾਂ ਿਖਿਾਾਂ, ਸਰਿਿੱਿ ਗੁਰਿਆੁਤਰਆਾਂ ਿਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਿੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

Hãy hướng suy nghĩ của bạn đến tất cả các vị trí của Tôn giáo Sikh và tất cả các 

Gurdwaras; thốt lên Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਿਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਿਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਿਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਤਹਗੁਰੂ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ, 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਤਚਿ ਆਵੇ, ਤਚਿੱਿ ਆਵਨ ਕਾ ਸਿਕਾ ਸਰਿ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। 

Đầu tiên, toàn bộ Khalsa đáng kính hãy cầu nguyện điều này để họ có thể suy 

ngẫm về Danh Ngài; và cầu mong mọi niềm vui và sự thoải mái đều đến nhờ 

thiền định như vậy. 

 

ਜਹਾਾਂ ਜਹਾਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਿ, ਿਹਾਾਂ ਿਹਾਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਿ, ਿੇਗ ਿੇਗ  ਫ਼ਿਤਹ,  

ਤਿਰਿ ਕੀ ਪ੍ੈਜ, ਪ੍ੁੰਥ ਕੀ ਜੀਿ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਿ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਿੋਲ ਿਾਲੇ, ਿੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

Bất cứ nơi nào Khalsa đáng kính hiện diện, xin hãy ban cho Ngài sự che chở và 

ân sủng; Cầu mong nhà bếp và thanh kiếm miễn phí không bao giờ thất bại; 

Duy trì danh dự của những người sùng đạo của bạn; Trao chiến thắng cho 

người Sikh; Cầu mong thanh kiếm đáng kính luôn đến trợ giúp chúng ta; Cầu 

mong Khalsa luôn nhận được vinh dự; Utter Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਸਿੱਖਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਸਿੱਖੀ ਿਾਨ, ਕੇਸ ਿਾਨ, ਰਤਹਿ ਿਾਨ, ਤਿਿੇਕ ਿਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਿਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਿਾਨ, ਿਾਨਾਾਂ 

ਤਸਰ ਿਾਨ,  ਨਾਮ ਿਾਨ, ਸਰੀ ਅੁੰਤਮਰਿਸਰ ਜੀ ਿੇ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਾਂ, ਝੁੰਡੇ, ਿੁੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, 

ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਿੋਲੋ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!!!  

Vui lòng ban cho những người theo đạo Sikh món quà đạo Sikh, món quà tóc 

dài, món quà tuân thủ luật pháp của đạo Sikh, món quà kiến thức thiêng liêng, 

món quà đức tin vững chắc, món quà niềm tin và món quà lớn nhất về Tên. Ôi 

Trời! Cầu mong ca đoàn, dinh thự và biểu ngữ tồn tại mãi mãi; cầu mong sự 

thật luôn chiến thắng; thốt lên Wahe Guru (Thần kỳ diệu)! 

 

ਤਸਿੱਖਾਾਂ ਿਾ ਮਨ ਨੀਵਾਾਂ, ਮਿ ਉਿੱਚੀ ਮਿ ਿਾ ਰਾਖਾ ਆਪ੍ ਵਾਤਹਗੁਰੂ।  

Cầu mong tâm trí của tất cả những người theo đạo Sikh vẫn khiêm tốn và trí 

tuệ của họ được đề cao; Ôi Trời! Bạn là người bảo vệ trí tuệ. 

 

ਹੇ ਤਨਮਾਤਿਆਾਂ ਿੇ ਮਾਿ, ਤਨਿਾਤਿਆਾਂ ਿੇ ਿਾਿ, ਤਨਓਤਟਆਾਂ ਿੀ ਓਟ, ਸਿੱਚੇ ਤਪ੍ਿਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ! ਆਪ੍ 

ਿੇ ਹਜੂਰ…..ਿੀ ਅਰਿਾਸ ਹੈ ਜੀ।  

Ôi Người Cha đích thực, Wahe Guru! bạn là vinh dự của những người hiền 

lành, Sức mạnh của những người bất lực, nơi trú ẩn của những người không 

nơi trú ẩn, chúng tôi khiêm tốn cầu nguyện trước sự chứng kiến của 

bạn…..(thay thế dịp hoặc lời cầu nguyện được thực hiện ở đây). 
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ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁਿੱਲ ਚੁਿੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਿਿੱਿ ਿੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  

Xin tha thứ cho những lỗi lầm, thiếu sót của chúng con khi đọc Lời nguyện 

trên. Vui lòng hoàn thành mục tiêu của tất cả. 

 

ਸੇਈ ਤਪ੍ਆਰੇ ਮੇਲ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਮਤਲਆਾਂ ਿੇਰਾ ਨ ਤਚਿੱਿਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਹਿੀ ਕਲਾ, ਿੇਰੇ ਭਾਿੇ 

ਸਰਿਿੱਿ ਿਾ ਭਲਾ।  

Xin vui lòng khiến chúng con gặp được những tín đồ chân chính đó bằng cách 

gặp những người mà chúng con có thể tưởng nhớ và suy ngẫm về Danh Ngài. 

Ôi Trời! thông qua Guru Nanak đích thực, cầu mong Danh Ngài được tôn cao 

và cầu mong mọi người được thịnh vượng theo ý muốn của Ngài.  

 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ  

Khalsa thuộc về Chúa; mọi chiến thắng đều là chiến thắng của Chúa. 
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Bắt tay vào hành trình của tâm hồn: Nuôi dưỡng tinh 

thần của bạn 
  

Khám phá các phương pháp thực hành để nâng cao hành trình tâm linh của bạn 

và tìm thấy ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống. 

 

Ba nguyên tắc cơ bản của đạo Sikh cho cuộc hành trình: 

 

Naam Nhật Bản: tưởng nhớ Thiên Chúa 

 

Kirat Karni: làm việc trung thực 

 

Vand Chhakna: chia sẻ với người khác 

Hướng dẫn chúng ta hướng tới sự giải phóng tinh thần (mukti) và một xã hội 

công bằng. Những nguyên tắc này, được ghi trong Guru Granth Sahib, tạo thành 

nền tảng cho cuộc sống của người Sikh. 

 

Trí tuệ thực hành hàng ngày của Guru Ram Das Ji thứ 4: Trong Guru Granth 

Sahib (trang 305-306), Ông đưa ra những hiểu biết sâu sắc về hành trình tâm 

linh hàng ngày của một người theo đạo Sikh: 

 

1. Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày: Một đệ tử chân chính của Guru bắt đầu mỗi 

ngày bằng việc tưởng nhớ đến Thần thánh một cách trìu mến. 

 

2. Thanh lọc cơ thể và tâm trí: Dậy sớm, tắm rửa và đắm mình trong sự tưởng 

nhớ đến Chúa, cảm nhận tâm hồn mình được tắm trong nước cam lồ thiêng 

liêng. 

 

3. Giải thoát nhờ tưởng nhớ: Tuân theo lời dạy của Đạo sư và tưởng nhớ Danh 

Thánh với lòng sùng mộ sẽ loại bỏ đau khổ và rối loạn nội tâm do những ràng 

buộc trần tục gây ra. 

 

4. Hát và suy ngẫm: Liên tục hát những lời ca ngợi Chúa và suy ngẫm về Danh 

Chúa trong suốt các hoạt động hàng ngày của bạn. 

 

5. Trở thành Ngọn Hải Đăng Bình An: Một người đệ tử của Guru trìu mến tưởng 

nhớ Thánh Danh trong từng hơi thở sẽ trở thành một tâm hồn thanh thản và 

đầy cảm hứng. 
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6. Nhận được trí tuệ thiêng liêng: Guru ban trí tuệ sâu sắc này cho những 

người đã nhận được ân sủng của Ngài. 

 

7. Truyền cảm hứng cho người khác: Guru Nanak cúi chào người đệ tử không 

chỉ nhớ đến Danh hiệu thiêng liêng mà còn truyền cảm hứng cho những người 

khác cũng làm như vậy. 

 

8. Những linh hồn quý hiếm: Những cá nhân thực sự tận tụy rất hiếm, nhưng 

việc họ tưởng nhớ đến Thần thánh mang lại lợi ích tinh thần cho vô số người 

khác. 

 

9. Tránh tiêu cực: Hãy tránh xa những người phớt lờ lời dạy của Guru và vẫn 

mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của vô minh tâm linh. Hãy cẩn thận với những 

người nói ngọt ngào trước mặt bạn nhưng lại gieo rắc sự tiêu cực sau lưng bạn. 
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Triết lý cho cuộc hành trình 

 
Triết học của đạo Sikh được đặc trưng bởi tính logic, tính toàn diện và cách tiếp 

cận "không rườm rà" đối với thế giới tinh thần và vật chất. Thần học của nó được 

đánh dấu bởi sự đơn giản. Trong đạo đức của người Sikh không có xung đột giữa 

nghĩa vụ của cá nhân đối với bản thân và nghĩa vụ đối với xã hội (sangat). 

 

Đạo Sikh là tôn giáo trẻ nhất thế giới được thành lập bởi Guru Nanak khoảng 

500 năm trước. Nó nhấn mạnh niềm tin vào Một Đấng Tối cao và Đấng Tạo Hóa 

(Waheguru) của vũ trụ. Nó đưa ra một con đường thẳng tắp đơn giản dẫn đến 

hạnh phúc vĩnh cửu và truyền bá thông điệp về tình yêu thương và tình anh em 

phổ quát. Đạo Sikh hoàn toàn là một đức tin độc thần và công nhận Thiên Chúa  

là Đấng duy nhất không bị giới hạn về thời gian hay không gian. Đạo Sikh tin 

rằng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, Đấng Duy trì, Đấng Hủy diệt và 

không mang hình dạng con người. Thuyết nhập thể không có chỗ đứng trong 

đạo Sikh. Nó không gắn bất kỳ giá trị nào với các vị thần, nữ thần và các vị thần 

khác. 

 

Trong đạo Sikh, đạo đức và tôn giáo đi đôi với nhau. Con người phải thấm nhuần 

phẩm chất đạo đức và rèn luyện các đức tính trong cuộc sống hàng ngày để từng 

bước phát triển tâm linh. Những phẩm chất như trung thực, nhân ái, rộng lượng, 

kiên nhẫn và khiêm tốn chỉ có thể được xây dựng bằng sự nỗ lực và kiên trì. Cuộc 

đời của các bậc Thầy vĩ đại của chúng ta là nguồn cảm hứng theo hướng này.Đạo 

Sikh dạy rằng mục tiêu của đời người là phá vỡ vòng sinh tử và hòa nhập với 

Chúa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tuân theo lời dạy của Đạo sư, 

thiền định về Thánh Danh (Naam) và thực hiện các hành vi phục vụ và từ thiện. 

 

Naam Marg nhấn mạnh đến việc sùng kính hàng ngày để tưởng nhớ đến Chúa. 

Người ta phải kiểm soát năm cảm xúc, viz., Kam (ham muốn), Krodh (tức giận), 

Loabh (tham lam), Moh (sự gắn bó trần tục) và Ahankar (kiêu ngạo) để đạt được 

sự cứu rỗi. đoàn thể Các nghi lễ và thực hành thường lệ như ăn chay và hành 

hương, những điềm báo và khổ hạnh đều bị bác bỏ trong tôn giáo của đạo Sikh. 

Mục tiêu của cuộc sống con người là hợp nhất với Chúa và điều này được thực 

hiện bằng cách làm theo lời dạy của Guru Granth Sahib. Đạo Sikh nhấn mạnh 

đến Bhagti Marg hay con đường sùng đạo. Tuy nhiên, nó nhận ra tầm quan trọng 

của Gian Marg (Con đường Tri thức) và Karam Marg (Con đường Hành động). 

Nó nhấn mạnh nhất đến nhu cầu kiếm được Ân Sủng của Chúa để đạt được mục 

tiêu tâm linh. 
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Đạo Sikh là một tôn giáo hiện đại, hợp lý và thực tế. Người ta tin rằng cuộc sống 

gia đình bình thường (Grahast) không phải là rào cản đối với sự cứu rỗi. Sống 

độc thân hay từ bỏ thế gian là không cần thiết để đạt được sự cứu rỗi. Có thể 

sống tách biệt giữa những bệnh tật và cám dỗ trần thế. Một tín đồ phải sống 

trong thế gian nhưng vẫn giữ đầu óc vượt lên trên những căng thẳng và hỗn 

loạn thông thường. Anh ta phải là một người lính uyên bác, và là một vị thánh 

cho Chúa. 

 

Đạo Sikh là một tôn giáo quốc tế và "thế tục" và do đó bác bỏ mọi sự phân biệt 

dựa trên đẳng cấp, tín ngưỡng, chủng tộc hay giới tính. Nó tin rằng tất cả con 

người đều bình đẳng trong mắt Chúa. Các Guru nhấn mạnh đến sự bình đẳng 

của phụ nữ và bác bỏ hành vi giết trẻ sơ sinh nữ cũng như Sati (đốt góa phụ).Họ 

cũng tích cực tuyên truyền về việc tái hôn của góa phụ và bác bỏ hệ thống 

purdah (phụ nữ đeo mạng che mặt). Để giữ tâm hướng về Ngài, người ta phải 

thiền định về Thánh Danh (Naam) và thực hiện các hành vi phục vụ và bác ái. 

Việc kiếm kế sinh nhai bằng công việc lương thiện (Kirat Karna) được coi là vinh 

dự chứ không phải bằng cách ăn xin hay những phương tiện không trung thực. 

Vand Chhakna, chia sẻ với người khác cũng là một trách nhiệm xã hội. Cá nhân 

này phải giúp đỡ những người gặp khó khăn thông qua Daswandh (10% thu 

nhập của anh ta). Seva, phục vụ cộng đồng cũng là một phần không thể thiếu 

của đạo Sikh. Bếp cộng đồng miễn phí (langar) được tìm thấy ở mọi gurdwara và 

mở cửa cho mọi người thuộc mọi tôn giáo là một biểu hiện của dịch vụ cộng 

đồng này. 

 

Đạo Sikh ủng hộ sự lạc quan và hy vọng. Nó không chấp nhận hệ tư tưởng bi 

quan. Các Guru tin rằng cuộc sống này có mục đích và mục tiêu. Nó mang đến 

một cơ hội để nhận ra bản thân và Chúa. Hơn nữa, con người phải chịu trách 

nhiệm về hành động của chính mình. Anh ta không thể yêu cầu quyền miễn trừ 

khỏi kết quả hành động của mình. Vì vậy, anh ta phải hết sức cảnh giác trong 

những gì mình làm. 

 

Kinh thánh Sikh, Guru Granth Sahib, là Đạo sư vĩnh cửu. Đây là tôn giáo duy nhất 

coi Sách Thánh là nhà truyền giáo. Không có chỗ cho một Guru con người sống 

(Dehdhari) trong tôn giáo Sikh. 
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Vai Trò Của Phụ Nữ 

 
Các nguyên tắc của đạo Sikh nêu rõ rằng phụ nữ có tâm hồn giống như nam 

giới và có quyền bình đẳng trong việc trau dồi tâm linh của mình. Họ có thể lãnh 

đạo các giáo đoàn tôn giáo, tham gia Con đường Akhand (đọc Kinh thánh liên 

tục), biểu diễn Kirtan (hội chúng hát thánh ca), làm Granthis (linh mục). Họ có 

thể tham gia vào tất cả các hoạt động tôn giáo, văn hóa, xã hội và thế tục. Đạo 

Sikh là tôn giáo lớn đầu tiên trên thế giới mang lại sự bình đẳng cho nam giới 

và phụ nữ. Guru Nanak, rao giảng về bình đẳng dựa trên giới tính, và các bậc 

thầy kế nhiệm ông đã khuyến khích phụ nữ tham gia đầy đủ vào mọi hoạt động 

thờ cúng và thực hành đạo Sikh. 

 

Guru Granth Sahib tuyên bố, 

 

“Phụ nữ và đàn ông, tất cả đều do Chúa tạo ra. Tất cả điều này là trò chơi 

của Chúa. Nanak nói, tất cả sự sáng tạo của bạn đều tốt đẹp và thiêng liêng” 

-SGGS p.304 

Lịch sử đạo Sikh đã ghi lại vai trò của phụ nữ trong việc thể hiện họ ngang bằng 

với nam giới trong việc phục vụ, tận tâm, hy sinh và dũng cảm. Nhiều tấm gương 

về phẩm giá đạo đức, sự phục vụ và sự hy sinh quên mình của phụ nữ được viết 

theo truyền thống của đạo Sikh. 

 

Theo đạo Sikh, đàn ông và phụ nữ là hai mặt của một đồng xu. Trong hệ thống 

tương quan và phụ thuộc lẫn nhau, nơi đàn ông sinh ra từ đàn bà và đàn bà 

được sinh ra từ hạt giống của đàn ông. Theo đạo Sikh, một người đàn ông không 

thể cảm thấy an toàn và trọn vẹn trong cuộc sống nếu không có phụ nữ, và thành 

công của đàn ông có liên quan đến tình yêu và sự ủng hộ của người phụ nữ chia 

sẻ cuộc đời với anh ta và ngược lại. Đạo sư Nanak đã nói: 

 

"[Đó] là một người phụ nữ duy trì cuộc đua" và chúng ta không nên "coi 

phụ nữ bị nguyền rủa và lên án, [khi] từ phụ nữ sinh ra các nhà lãnh đạo và 

vua." SGGS Trang 473. 

 

Sự cứu rỗi: Một điểm quan trọng cần nêu lên là liệu một tôn giáo có coi phụ nữ 

có khả năng đạt được sự cứu rỗi, nhận ra Chúa ở đây hay cõi tâm linh cao nhất 

hay không. Guru Granth Sahib tuyên bố, 

 

“Chúa tràn ngập trong mọi chúng sinh, Chúa tràn ngập mọi hình thể nam 

và nữ” (Guru Granth Sahib, p.605). 
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Từ tuyên bố trên của Guru Granth Sahib, ánh sáng của Chúa chiếu rọi bình đẳng 

cho cả hai giới. Do đó, cả nam và nữ đều có thể đạt được sự cứu rỗi như nhau 

bằng cách tuân theo lời dạy của Guru. Trong nhiều tôn giáo, phụ nữ được coi là 

trở ngại cho tâm linh của đàn ông, nhưng trong đạo Sikh thì không. Guru bác 

bỏ điều này. Trong 'Những suy nghĩ hiện tại về đạo Sikh', Alice Basarke nói, 

 

“Guru đầu tiên đặt phụ nữ ngang hàng với đàn ông…phụ nữ không phải là 

trở ngại đối với đàn ông mà là người đồng hành phục vụ Chúa và tìm kiếm 

sự cứu rỗi”. 

 

Hôn nhân: Guru Nanak đề nghị grhastha—cuộc sống của một chủ hộ. Thay vì 

sống độc thân và xuất gia, Vợ chồng là những người bạn đời bình đẳng và cả hai 

đều phải chung thủy. Trong những câu thơ thiêng liêng, hạnh phúc gia đình 

được thể hiện như một lý tưởng ấp ủ và hôn nhân là một ẩn dụ sống động để 

thể hiện tình yêu dành cho Thần thánh. Bhai Gurdas, nhà thơ của đạo Sikh thời 

kỳ đầu và là người giải thích có thẩm quyền về học thuyết của đạo Sikh, bày tỏ 

sự tôn kính cao độ đối với phụ nữ. Anh ta nói: 

 

“Người phụ nữ là người được cha mẹ yêu quý, được cha mẹ yêu quý. Trong 

nhà chồng, người ấy là trụ cột của gia đình, là bảo chứng cho vận may của 

gia đình... Chia sẻ trí tuệ tinh thần và giác ngộ và với những phẩm chất cao 

thượng phú bẩm, một người phụ nữ, nửa còn lại của đàn ông, hộ tống anh 

ta đến cửa giải thoát.” (Varan, V.16) 

 

Tình trạng bình đẳng: Để đảm bảo địa vị bình đẳng giữa nam và nữ, các Guru 

không phân biệt giới tính trong các vấn đề nhập môn, hướng dẫn hoặc tham gia 

vào các hoạt động sangat (tình bạn thánh) và pangat (ăn uống cùng nhau). Theo 

Sarup Das Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das không ủng hộ việc phụ nữ 

sử dụng mạng che mặt. Ông giao cho phụ nữ giám sát một số cộng đồng đệ tử 

và thuyết giảng chống lại phong tục sati. Lịch sử đạo Sikh ghi lại tên của một số  

phụ nữ, như Mata Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada 

Kaur và Maharani Jind Kaur, những người đóng vai trò quan trọng trong các sự 

kiện của thời đại họ 

 

Giáo dục: Giáo dục được coi là rất quan trọng trong đạo Sikh. Đó là chìa khóa 

thành công của bất kỳ ai. Đó là một quá trình phát triển cá nhân và đó là lý do 

tại sao vị Guru thứ 3 đã thành lập nhiều trường phái. Guru Granth Sahib tuyên 

bố, 
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“Tất cả kiến thức thiêng liêng và sự chiêm nghiệm đều có được nhờ Guru” 

(Guru Granth Sahib, p.831). 

 

Giáo dục cho tất cả mọi người là điều cần thiết và mọi người phải nỗ lực để trở 

thành người giỏi nhất có thể. Năm mươi hai nhà truyền giáo đạo Sikh được Guru 

thứ 3 cử đi là phụ nữ. Trong cuốn sách 'Vai trò và địa vị của phụ nữ theo đạo 

Sikh', Tiến sĩ Mohinder Kaur Gill viết, "Guru Amar Das tin chắc rằng không có 

lời dạy nào có thể bén rễ cho đến khi và trừ khi chúng được phụ nữ chấp 

nhận". 

 

Hạn chế về quần áo: Ngoài việc yêu cầu phụ nữ không đeo mạng che mặt, đạo 

Sikh còn đưa ra một tuyên bố đơn giản nhưng rất quan trọng về quy định về 

trang phục. Điều này áp dụng cho tất cả người Sikh bất kể giới tính. Guru Granth 

Sahib tuyên bố, 

 

  “Tránh mặc những bộ quần áo khiến cơ thể khó chịu và tâm trí tràn ngập 

những ý nghĩ xấu xa.” SGGS, Trang 16 

 

Như vậy, người theo đạo Sikh sẽ nhận ra loại quần áo nào lấp đầy tâm trí với 

những ý nghĩ xấu xa và nên tránh chúng. Phụ nữ theo đạo Sikh phải tự vệ bằng 

Kirpan (kiếm) và những loại khác, điều này là duy nhất đối với phụ nữ vì đây là 

lần đầu tiên trong lịch sử phụ nữ phải tự vệ và họ không phải phụ thuộc vào nam 

giới để bảo vệ thể chất. 

 

SGGS Trích dẫn::”Trên trái đất và trên bầu trời, tôi không nhìn thấy giây 

phút nào. Giữa tất cả đàn ông và đàn bà, Ánh sáng của Ngài đang chiếu 

sáng. " Sggs Trang 223. Từ đàn bà, đàn ông được sinh ra; bên trong đàn bà, 

đàn ông được thụ thai; với đàn bà, anh ta đính hôn và kết hôn. Đàn bà trở 

thành bạn của anh ta; qua đàn bà, các thế hệ tương lai đến. Khi người phụ 

nữ của anh ta chết, anh ta tìm kiếm một người phụ nữ khác; đối với phụ nữ 

thì tại sao lại gọi cô ấy là xấu? Từ cô ấy, các vị vua được sinh ra. Không có  

đàn bà thì sẽ không có ai cả. 

 

Về của hồi môn: “Lạy Chúa, xin ban cho con tên Chúa làm quà cưới và của hồi 

môn cho con”. Shri Guru Ram Das ji, Trang 78, dòng 18 SGGS 

 

Về việc thực hành Purdah: "Ở lại, ở lại, hỡi con dâu - đừng che mặt bằng mạng 

che mặt. Cuối cùng, điều này sẽ không mang lại cho con dù chỉ một nửa cái vỏ. 

Cái trước đây con thường che mặt cô ấy ;đừng theo bước chân cô ấy. Công đức  
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duy nhất của việc che mặt là trong vài ngày, người ta sẽ nói: "Thật là một cô dâu 

cao quý đã đến". ca ngợi Chúa -P. 484, SGGS 

 

Phụ nữ và thực sự là tất cả các linh hồn được khuyến khích mạnh mẽ để 

sống một đời sống tâm linh: "Hãy đến, những người chị em thân yêu và 

những người bạn tâm linh của tôi; hãy ôm tôi thật chặt trong vòng tay của 

các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau kể những câu chuyện về Chúa Chồng Toàn 

năng của chúng ta."-Guru Nanak , trang 17, SGGS. 

 

“Này bạn, tất cả những sự mặc khác làm mất hạnh phúc, sự hao mòn đến 

tứ chi là sự dày vò, và những ý nghĩ xấu tràn ngập tâm trí”-SGGS Trang 16 
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Hãy trực quan 

 
Khăn xếp đã và luôn là một phần không thể tách rời của người Sikh. Kể từ khoảng 

năm 1500 sau Công nguyên và thời của Guru Nanak, người sáng lập đạo Sikh, 

người theo đạo Sikh đã đội khăn xếp. 

 

Khăn xếp hoặc "pagri" thường được rút ngắn thành "pag" hoặc "dastar" là những 

từ khác nhau trong các phương ngữ khác nhau cho cùng một bài viết. Tất cả 

những từ này đều ám chỉ trang phục mà cả nam và nữ đều mặc để che đầu. Nó 

là một chiếc mũ đội đầu bao gồm một mảnh vải dài giống như chiếc khăn quàng 

cổ quấn quanh đầu hoặc đôi khi là một chiếc "mũ" hoặc patka bên trong. Theo 

truyền thống ở Ấn Độ, khăn xếp chỉ được đội bởi những người đàn ông có địa vị 

cao trong xã hội; đàn ông có địa vị thấp hoặc đẳng cấp thấp hơn không được 

phép đội khăn xếp. 

 

Mặc dù việc giữ tóc không cạo đã được Guru Gobind Singh ủy quyền như một 

trong Năm K hay năm tín điều, nhưng từ lâu nó đã gắn liền với đạo Sikh kể từ 

khi đạo Sikhi bắt đầu vào năm 1469. Đạo Sikh là tôn giáo duy nhất trên thế giới 

ở rằng việc đội khăn xếp là bắt buộc đối với tất cả nam giới trưởng thành. Phần 

lớn những người đội khăn xếp ở các nước phương Tây là người theo đạo Sikh. 

Pagdi của đạo Sikh còn được gọi là dastaar. 'Dastar' là một từ tiếng Ba Tư. Nó có 

nghĩa là 'Bàn tay của Chúa' ngụ ý sự phù hộ của Ngài. 

 

Người Sikh nổi tiếng với nhiều loại khăn xếp đặc biệt. Theo truyền thống, khăn 

xếp thể hiện sự tôn trọng và từ lâu đã là vật dụng chỉ dành riêng cho giới quý 

tộc. Trong thời kỳ thống trị của Mughal ở Ấn Độ, chỉ người Hồi giáo mới được 

phép đội khăn xếp. Tất cả những người không theo đạo Hồi đều bị nghiêm cấm 

mặc một chiếc. 

 

Guru Gobind Singh, bất chấp sự vi phạm này của người Mughals, đã yêu cầu tất 

cả những người theo đạo Sikh của mình đội khăn xếp. Chiếc áo này được đeo để 

ghi nhận những tiêu chuẩn đạo đức cao mà ông đã đặt ra cho những người theo 

Khalsa của mình. Anh ấy muốn Khalsa của mình phải khác biệt và quyết tâm "nổi 

bật so với phần còn lại của thế giới". Ông muốn họ đi theo con đường độc nhất 

đã được các Guru đạo Sikh vạch ra. Vì vậy, một người Sikh đội khăn xếp luôn nổi 

bật giữa đám đông, như ý định của Guru; vì anh ấy muốn 'Thánh chiến binh' của 

mình không chỉ dễ nhận biết mà còn dễ dàng tìm thấy. 
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Khi một người đàn ông hay phụ nữ theo đạo Sikh đội khăn xếp, khăn xếp không 

còn chỉ là một dải vải nữa; vì nó trở thành một và giống với đầu của người Sikh. 

Khăn xếp, cũng như bốn vật dụng đức tin khác mà người theo đạo Sikh đeo, có 

ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần và thời gian. Mặc dù có rất nhiều biểu tượng liên 

quan đến việc đội khăn xếp - chủ quyền, sự cống hiến, lòng tự trọng, lòng dũng 

cảm và lòng mộ đạo, nhưng!, lý do chính mà người theo đạo Sikh đội khăn xếp 

là để thể hiện - tình yêu, sự vâng lời và sự tôn trọng của họ đối với người sáng 

lập đạo. Khalsa Guru Gobind Singh. 

 

Những từ được tô sáng ở trên cần phải được thay thế bằng một cái gì đó khác. 

Có thể là 'lý do' 

 

"Khăn xếp là món quà mà Guru dành cho chúng ta. Đó là cách chúng ta tôn vinh 

mình là Singh và Kaurs, những người ngồi trên ngai vàng của sự cam kết đối với 

ý thức cao hơn của chính mình. Đối với cả nam giới và phụ nữ, bản sắc phóng 

chiếu này truyền tải sự hoàng gia, sự duyên dáng và sự độc đáo Đó là tín hiệu 

cho người khác biết rằng chúng ta đang sống trong hình ảnh của Vô cực và tận 

tâm phục vụ tất cả mọi người. Chiếc khăn xếp không đại diện cho bất cứ điều gì 

ngoại trừ sự cam kết hoàn toàn. người nổi bật giữa sáu tỷ người. Đó là một hành 

động nổi bật nhất." 
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Chìa khóa khiêm tốn Tinh hoa trong hành trình của 

bạn 
 

Khiêm tốn là một khía cạnh quan trọng của đạo Sikh. Theo đó, người theo đạo 

Sikh phải cúi đầu khiêm nhường trước Chúa. Khiêm tốn hay Nimrata, trong tiếng 

Punjabi là những từ có liên quan chặt chẽ với nhau. Nimrata là một đức tính 

được phát huy mạnh mẽ ở Gurbani. Bản dịch của từ tiếng Punjabi này là "Khiêm 

tốn", "Nhân từ" hoặc "Khiêm tốn". Một người mà tâm trí không bị phân tâm 

bởi ý nghĩ rằng mình tốt hơn hoặc quan trọng hơn ai đó. 

 

Khu vực có vấn đề - không có câu nào đúng ở trên 

 

Đây là một phẩm chất quan trọng mà tất cả con người cần nuôi dưỡng và là một 

phần thiết yếu trong tư duy của người theo đạo Sikh và phẩm chất này phải luôn 

đồng hành cùng người theo đạo Sikh. Bốn phẩm chất khác trong kho vũ khí của 

người Sikh là: Sự thật (Thứ bảy), Sự hài lòng (Santokh), Lòng trắc ẩn (Daya) và 

Tình yêu (Pyaar). 

 

Năm phẩm chất này rất cần thiết đối với một người theo đạo Sikh và nhiệm vụ 

của họ là thiền định và đọc thuộc lòng Gurbani để khắc sâu những đức tính này 

và biến chúng thành một phần tính cách của họ. 

 

Những gì Gurbani nói với chúng ta: 

 

"Kết quả của sự khiêm nhường là sự bình an và niềm vui trực quan. Với sự khiêm 

nhường, họ tiếp tục thiền định về Chúa, Kho báu xuất sắc. Bản thể ý thức về Chúa 

tràn ngập sự khiêm nhường. Một người có trái tim nhân hậu được ban phước 

với sự khiêm nhường luôn luôn. Đạo Sikh coi Sự khiêm tốn như một lời cầu xin 

bát trước thần," 

 

Guru Nanak, Guru đầu tiên của đạo Sikh: 

 

“Lắng nghe và tin tưởng với tình yêu thương và sự khiêm nhường trong tâm trí 

bạn sẽ gột rửa mình bằng Danh, tại thánh địa thiêng liêng sâu thẳm bên trong.”- 

SGGS Trang 4. 

 

"Hãy hài lòng với những chiếc khuyên tai của bạn, khiêm tốn với chiếc bát ăn xin 

của bạn và thiền định với tro bạn áp dụng cho cơ thể của bạn." -SGGS Trang 6. 
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"Trong lãnh vực của sự khiêm nhường, Ngôi Lời là Vẻ đẹp. Ở đó, những hình 

thức đẹp đẽ không gì sánh được được hình thành." SGGS Trang 8. 

 

“Khiêm tốn, khiêm tốn và hiểu biết trực quan là mẹ chồng, bố chồng của tôi” -

SGGS Trang 152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183



 

 
 

 

   

  

  

    

   

    

  

     

  

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hành trình hướng tới tâm linh

Guru  Granth  Sahib là một Guru  sống  vĩnh cửu, một sáng tác  đầy chất thơ  của

các Guru theo  đạo Sikh, các vị  thánh theo  đạo Hindu và  đạo Hồi. Việc biên soạn

là một món quà từ  Thiên Chúa thông qua họ  cho toàn thể  nhân loại. Tầm nhìn

của Guru Granth Sahib là về  một  xã hội dựa trên công lý thiêng liêng mà không

bị  áp bức dưới bất kỳ  hình thức nào. Mặc dù Granth thừa nhận và tôn trọng kinh

thánh của  Ấn  Độ  giáo và Hồi giáo, nhưng  điều  đó không  ngụ  ý sự  hòa giải về

mặt  đạo  đức với một trong hai tôn giáo này.  Ở  Guru Granth Sahib, phụ  nữ  rất

được tôn trọng với vai trò bình  đẳng như  nam giới. Phụ  nữ  có tâm  hồn giống

như  nam giới và do  đó có quyền bình  đẳng trong việc trau dồi tâm linh với cơ

hội  đạt  được  giải thoát như  nhau. Phụ  nữ  có thể  tham gia vào tất cả  các hoạt

động  tôn  giáo,  văn  hóa,  xã  hội  và  thế  tục,  bao  gồm  cả  việc  lãnh  đạo  các  giáo

đoàn tôn giáo.

Đạo Sikh  ủng  hộ  sự  bình  đẳng, công  bằng  xã hội, phục  vụ  nhân loại và khoan

dung  đối với các  tôn giáo khác. Thông  điệp thiết yếu của  đạo Sikh là sự  sùng

kính tinh thần và sự  tôn kính Chúa mọi lúc,  đồng thời thực hành những lý tưởng

về  lòng nhân ái, trung thực, khiêm tốn và rộng lượng trong cuộc sống hàng ngày.

Ba nguyên lý cốt lõi của  đạo  Sikh là thiền  định và tưởng nhớ  Chúa, Làm việc vì

cuộc sống lương thiện và chia sẻ  với người khác.

Xin chúc mừng bạn  đã nỗ  lực thực hiện Hành trình Tâm linh cho tâm hồn này.

Bản dịch không bao giờ  có thể  gần với bản gốc,  đặc biệt khi toàn bộ  Guru Granth

Sahib  được thể  hiện bằng thơ  và việc sử  dụng phép  ẩn dụ  khiến công việc trở

nên cực kỳ  khó khăn. Trong thông  điệp Thần thánh, các câu chuyện thần thoại

của  đạo  Hindu  và  đạo  Hồi  thường  được  sử  dụng  Pralahad,  Harnakash,  laxmi,

Brahma, v.v. Xin  đừng  đọc chúng theo nghĩa  đen mà hãy hiểu thông  điệp cơ  bản

của chúng. Trọng tâm là thực tế  rằng Thiên Chúa là một và kết hợp với Ngài là

mục tiêu của cuộc sống con người.

Công việc này  đã  được thực hiện trong nhiều năm bởi một số  tình nguyện viên

nhằm mang  đến cho bạn thông  điệp thiêng liêng bằng ngôn ngữ  của bạn. Nếu

bạn  có  bất  kỳ  câu  hỏi  nào,  xin  vui  lòng  gửi  email  tới  Walnut@gmail.com  và

chúng tôi rất vui  được tham gia cùng bạn trong cuộc hành trình này.


